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FỜI NÓI ĐẦU 


Đức Phật đã để lại Tam Tạng kinh điển quý báu với tạng Luật bao gồm 
những điều học giới như là những phương pháp phòng bệnh giúp cho nhân loại ngăn 
ngừa phát sinh phiển não gây khổ thân, tâm. Trong khi đó, tạng Kinh là tập hợp 
những giáo huấn của Đức Thế Tôn để tâm tính con người được hoàn thiện dần ví 
như những bài thuốc để trị từng loại bệnh phù hợp với căn tánh của mỗi một chúng 
sinh. Tạng thứ ba là tạng Vi Diệu Pháp mô tả chính xác sự tương quan nhân quả chỉ 
phối danh sắc, đề cập chỉ tiết đến các pháp Chân đề là Tâm, Tâm Sở, Sắc pháp vốn 
là những pháp vô thường, sanh diệt liên tục, khổ và vô ngã; để từ đó, người tu tập 
quán chiếu bằng Tuệ Minh sát (Vipassanä), phát sinh trí tuệ đoạn tận mọi phiền não 
và chứng ngộ Niết Bàn. Đây là tạng cốt lõi, là tỉnh hoa của Phật giáo được khởi sinh 
từ trí tuệ siêu việt của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Do vậy, Vi Diệu Pháp là pháp cao 
siêu và khó có thể tiếp thu thấu đáo nếu người học chưa đủ đức tin, trí tuệ cũng như 
những thiện duyên đã được gieo trồng từ nhiều kiếp quá khứ. Tuy nhiên, ngày nay 
những nhân tố này càng trở nên mai một theo thời gian do tốc độ phát triển khoa 
học kỹ thuật quá nhanh mà đời sống tâm linh của nhân loại lại suy thoái không 
ngừng nghỉ, dẫn đến tình trạng coi trọng vật chất và tiện nghỉ hơn đời sống tinh thần 
làm cho ác pháp ngày càng tăng trưởng mà biểu hiện là thiên tai khốc liệt và dịch 
bệnh nguy hiểm xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy mà tạng Vi Diệu Pháp 
là tạng bị tiêu hoại trước nhất, rồi sau đó mới đến tạng Kinh và cuối cùng là tạng 
Luật. Cho nên, chúng ta không còn nhiều thời gian để học hỏi những gì tinh yếu và 
cốt tủy mà Đức Đạo Sư đã trao truyền lại. 


Nhận thấy tính cấp bách và cần thiết trong việc duy trì Giáo Pháp của Đức 
Phật thông qua việc học Vi Diệu Pháp vì tạng này là nền tảng căn bản cho việc hiểu 
đúng tạng Kinh và tạng Luật; do đó, chúng tôi có tâm nguyện biên soạn loạt sách về 
Vi Diệu Pháp dựa trên những kiến thức và tài liệu mà chúng tôi đã có duyên lành 
được truyền dạy từ nhiều vị Thầy chuyên về môn này, cũng như những tinh hoa 
được tiếp thu từ chương trình đào tạo có hệ thống về Vi Diệu Pháp ở quốc độ Phật 
giáo Thái Lan. 


Đây là cuốn sách thứ tư, tiếp nối cuốn một trình bày về Tâm, cuốn hai về 
Tâm sở và cuốn ba về Sắc pháp và Niết-bàn. Cuốn này dựa trên chương II của bộ 
Abhidhammatthasahgaha do Đức Trưởng lão Anuruddha biên soạn với nhan để 
Pakinnakasahgaha - Tạp phần tập yếu. Trong tập IV này, việc phân tích chỉ tiết về 
Tâm và Tâm sở thông qua sự phân loại cũng như mối liên quan với sáu nhóm Pháp là 


Thọ, Nhân, Phận sự, Môn, Đối tượng và Trú căn sẽ giúp cho người học hiểu rõ và dễ 
ghi nhớ hơn về Tâm và Tâm sở vốn là những yếu tố rất quan trọng để tu dưỡng nội 
tâm, khởi sanh tuệ giác và dẫn đến tu tiến Niết Bàn. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Mong sao tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài,.... 


Huế, mùa Xuân 2021 
Tưởng Nhân Sư 
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SƠ ĐÔ QUY TẬP 








VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TẠP PHẦN 


QUY TẬP TÂM THEO CHỦNG LOẠI I 


1 Thọ Lạc @ 18 Vô nhân tâm 
1 Thọ Khổ 

62 Thọ Hỷ 

2 ThọƯu 


55 Thọ Xả PAT BHA CUT SAN TAD 


Ỷ 
'ÊY SỔ TT, SAN TAD 


" PAT BHA CUT TAD 


¬ . 





QUY TẬP TÂM THEO CHỦNG LOẠI II 


DVÄRA - MÔN 


36 Tâm sinh 

ở 1 môn là: 

~ 10 Ngũ song thức và 
- 26 Vô lượng 

tốc hành tâm 


@<:>‹› 
C 3 Tâm sinh ở 5 môn là: 


3 Ý giới 
®XX3%O 


10 Tâm có khi 
sinh ở 6 môn, có khi 
vượt ngoài 6 môn là: 
2 Suy đạt tâm thọ xả, 


ch @® - - * ^ 
6X ) ~ 8 Đại quả tâm 
6 s C 3T Tâm sinh ở 


6 môn là: 

- 29 Dục giới 
tốc hành tâm, 
- 1 §uy đạt tâm 
thọ hỷ, 

-1ŸY môn 


C9 Tâm sinh khởi 
vượt ngoài 6 môn là: 
9 Đại hành quả tâm 


@® 20 Tâm nhận 
đối tượng Lục trần 
thuộc về Dục giới, 

Đại hành và Chế định 


C 6 Tâm nhận 


đối tượng 
Pháp trần thuộc về Đại hành 


5 Tâm nhận 
đối tượng Lục trần 
thuộc về Dục giới, 
Đại hành, Siêu thế 

và Chế định 

[trừ A-ra-hán đạo 

và A-ra-hán quả] 
C) 25 Tâm nhận 
đối tượng 6 trần 
thuộc về Dục giới 


6 Tâm nhận 


đối tượng Lục NNG )-4 )„- 
thuộc về Dục giới, )-‹ „-) 
2 


Đại hành, Siêu thế và 
Chế định, 
không sót loại nào 


. 
.. 
Nhhằna 


thuộc về Chê định 


8 Tâm nhận 

đối tượng 

Pháp trần là 
Niết-bàn mà thôi 


++*+* 
thỏa 
+++ 


Sinh khởi mà 


không dựa vào - 


trú căn nào 





1 Tiếu sanh tâm + 


Phụ Lục 


ÄRAMMANA - ĐÓI TƯỢNG VATTHU - TRÚ CĂN 


CC 42 Tâm sinh khởi 


dựa vào trú căn 
không chắc chắn: 

- 8 Tham căn tâm 

- 2 §ỉ căn tâm 

- 1 Ý môn hướng tâm 
- 8 Đại thiện tâm 

- 8 Đại duy tác tâm 

- 4 Vô sắc thiện tâm 


)_- 4 Vô sắc duy tác tâm 


- 7 Siêu thế tâm [trừ 
Dự lưu đạo tâm] 


CỒ_ 43Tâm 
=S_sinh khởi dựa vào 
_ trú căn chắc chắn: 
`è 10 Ngũ song thức 

' - 3 Ý giới 

- 30 Ý thức giới 

—... |2 §ân căn tâm + 
j3 Suy đạttâm + 


“8 Đại quả tâm + 
) 15 Sắc giới tâm + 
1 Dự lưu đạo tâm] 





VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TẠP PHẦN 


QUY TẬP TÂM SỞ THEO CHỦNG LOẠI I 


AGAHITAGGAHANANAYA - TÍNH RỒI KHÔNG TÍNH NỮA 


Vô nhân tâm sở: không có 
Nhất nhân tâm sở: có 3 
Nhị nhân tâm sở: có 9 


@ Tam nhân tâm sở: có 27 
Tứ nhân tâm sở: không có 
Ngũ nhân tâm sở: có 1 
Lục nhân tâm sở: có 12 


() Pat Bha Cut Jav 


GAHITAGGAHANANAVA - TÍNH RỒI TÍNH NỮA Œ) Pat Bha Cut Jav Tad 


TÊN CÁC THỌ 
Sukhavedanä - Thọ Lạc 


Dukkhavedanä - Thọ Khổ (: là: Rà + l5 Bà 2; đ@® Pat Bha Cut San Jav Tad 


TIENESAEE= TRE @ Pat Bha Cut Äva Vot Jav Tad 


Pat Bha Cut Ãva 
Sam San Vot Jav Tad 


Domanassavedanä - Thọ Ưu 
Upekkhävedanä - Thọ xả 


GŒ 6 Tâm sở sinh cùng với 1 Thọ là: TÊN CÁC PHẬN SỰ 
Phi, 4 Sân phân và Hoài nghỉ 

01. Patisandhikicca phận sự Tục sinh 

02.Bhavagakica phận sự Hộ kiếp 

03. Ävajjanakicca phận sự Hướng tâm 

04. Dassanakicca phận sự Thấy sắc 


@® 28 Tâm sở sinh cùng với 2 Thọ là: 
3 Tham phần và 25 Tịnh hảo 


T1 Tâm sở sinh cùng với 3 Thọ là: ⁄] , : ` 
5 Biệt cảnh, 4 S¡ phần và 2 Hôn phần 05. Savanakicca phận sự Nghe tiêng 
06. Ghãyanakicca phận sự Ngửi mùi 
Tâm sở sinh cùng với 07. Sãyanakicca phận sự Nếm vị 

4 Thọ là không có 08. Phusanakicca phận sự Xúc chạm 
09. Sampaticchanakicca phận sự Tiếp thọ 
6 Tâm sở sinh cùng với 5 Thọ là: 10. Santiranakicca phận sự Suy đạt 
6 Biến hành (trừ Thọ tâm sở) (0) Vô nhân tâm sở: có 13 11. Votthabbanakicca phận sự Xác định 
Nhất nhân tâm sở: có 20 12. Javanakicca phận sự Tốc hành 
Tâm sở không sinh cùng với Nhị nhân tâm sở: có 48 13. Tadalammanakicca phận sự Tiếp đối tượng 
14. Cutikicca phận sự Chết 

















Phụ Lục 


QUY TẬP TÂM SỞ THEO CHỦNG LOẠI II 


TÊN GỌI 6 MÔN 
* Nhãn môn có chỉ pháp là Nhãn căn 
* Nhĩ môn có chỉ pháp là Nhĩ căn 
* Tỷ môn có chi pháp là Tỷ căn 
* Thiệt môn có chỉ pháp là Thiệt căn 
* Thân môn có chi pháp là Thân căn 
* Ý môn có chỉ pháp là 19 Hộ kiếp tâm 
1. Nhất môn tâm sở là tâm sở chỉ sinh khởi ở 1 môn: 
- Chắc chắn: 2 Vô lượng tâm sở 
- Không chắc chắn: 50 tâm sở còn lại 
2. Ngũ môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ở 5 môn: 
- Chắc chắn: không có 
- Không chắc chắn: 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) 
3. Lục môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ở 6 môn: 
- Chắc chắn: 17 tâm sở = 14 Bất thiện tâm sở 
và 3 Tiết chế tâm sở 
- Không chắc chắn: 33 tâm sở = 13 Hòa đồng 
và 20 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế và 2 Vô lượng 
4. Tại môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ở trong môn: 
- Chắc chắn: 17 tâm sở = 14 Bất thiện tâm sở 
và 3 Tiết chế tâm sở 


- Không chắc chắn: 35 tâm sở = 13 Hòa đồng 
và 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế) 


5. Thoát môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ngoài môn: 
- Chắc chắn: không có 
- Không chắc chắn: _ 35 tâm sở = 13 Hòa đồng 
và 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế) 


@® Thoát thời, Chế định, Ngoại cảnh, Pháp trần 
Œ 21 đối tượng (trừ Niết-bàn, Nội cảnh, 


Ngoại cảnh, Nội ngoại cảnh) 


(® 21 đối tượng (trừ Đại hành, Quá khứ, 


Chế định) 
Óm) 21 đối tượng (trừ Niết-bàn) 


TÊN CÁC ĐÓI TƯỢNG 
01. Kãmãrammana - Dục cảnh 
02. Mahagsatärammana - Đại hành cảnh 
03. Nibbãnãrammana - Niết-bàn cảnh 
04. Nãmãrammana - Danh cảnh 
05. Rũpärammana - Sắc cảnh 
06. Paccuppannärammana - Hiện tại cảnh 
07. Atitãrammana - Quá khứ cảnh 
08. Anägatãrammana - Vị lai cảnh 
09. Kälavimuttärammana - Thoát thời cảnh 
10. Paññattarammana - Chế định cảnh 
11. Paramattharammana - Chân nghĩa cảnh 
12. Ajjhattãrammana - Nội cảnh 
13. Bahiddhärammana - Ngoại cảnh 


14. Ajjhattabahiddharammana - Nội ngoại cảnh 


15. Rũpãrammana - Sắc trần 

16. Saddärammana - Thỉnh trần 
17. Gandhärammana - Hương trần 
18. Rasärammana - Vị trần 

19. Photthabbärammaa - Xúc trần 
20. Pañcärammana - Ngũ trần 

21. Dhammärammana - Pháp trần 


_ Chỉ sinh 
ở Dục giới 


Cửỉ sinh ở Ngũ uẩn cảnh giới 





46 tâm sở sinh ở Ngũ uẩn cảnh giới 

hoặc Tứ uần cảnh giới đều được. 

* Nếu sinh ở Ngũ uần cảnh giới thì 
dựa vào Sắc vật để sinh 

* Nếu sinh ở Tứ uẩn cảnh giới thì 
không phải dựa vào Sắc vật để sinh. 


TÊN CÁC TRÚ CĂN 


* Cakkhuvatthu - Nhãn vật 
* Sotavatthu - Nhĩ vật 

* Ghãnavatthu - Tỷ vật 

* Jivhävatthu - Thiệt vật 

* Kãyavatthu - Thân vật 

* Hadayavatthu - Ý vật 


Vedanäsangaha - Thọ Quy Tập 


Trong bộ Abhidhammatthasangaha - Thắng Pháp Tập Yếu, Ngài Đại trưởng 
lão Anuruddha đã quy tập /2m —- ca và tâm sở - cefasika theo các thọ - vedanä 
nhân - hetu, phận sự - kicca, nên - thãna, môn - dvãra, đối tượng - ãramimatna và trú 
căn — vaffhu và xếp vào một chương, đó là chương thứ lll: PAKINNAKA - TẠP PHẨN. 


athasahgoha: 
1. SAMPAYUTTA YATHAYOGAM TEPANNÄSA SABHAVATO 
CITTACETASIK_ DHAMMA TESANDANIL _YATHAÄRAHAM 
2._ VEDANÄAHETUTO KICCA- DVÄRÄLAMBANAVATTHUTO 
CITTUPPADAVASENEVA SANGAHO  NĂMA NÏYATE 


Các Thực tính pháp là tâm và tâm sở, gồm có 53 pháp gọi là 
nãmafepaf//7ãsa (53 danh pháp) được trình bày theo trạng thái riêng 
của mình, chẳng hạn như tính đồng sanh v.v... và sự kết hợp lẫn 
nhau tùy theo khả năng kết hợp được như đã nêu (trong chương lÌ). 
Giờ đây, chúng tôi sẽ nói đến sự quy tập theo năng lực của tâm và 
các pháp đồng sanh dựa trên Øø, ølân, phận sự, môn, đối tượng và 
frá căn một cách thích hợp. 


Ở đây 53 thực tính pháp bao gồm: tâm tính là 1 và 52 tâm sở, còn gọi là 53 
danh pháp. Thật ra tâm có cả thảy 89 hay 121 tâm nhưng chỉ tính là 1 bởi vì tất cả 
các tâm đều có một đặc tính chung là øñân ð/ếr đối tượng (ärammanavijãnana- 
lakkhanam) nên được kể là 1; còn tâm sở tính là 52 bởi mỗi tâm sở đều có đặc tính 
riêng của mình, không cái nào giống cái nào. Ví dụ: tâm sở Xúc (Phassacetasika) có 
đặc tính là xúc chạm đối tượng (phusanalakkhana), tâm sở Thọ (Vedanäcetasika) có 
đặc tính là /9 ướng đối tượng (anubhavanalakkhana), v.v... 


Trong kệ thi thứ nhì, từ c///yoãda ~ tâm sính khởi là một thuật ngữ xuất hiện 
rất nhiều trong tạng Vi Diệu Pháp, có nghĩa là tâm và các pháp kết hợp với tâm (tâm 
sở) cùng sinh khởi với nhau. Tức là khi một tâm sinh lên thì sẽ có các tâm sở tương 
ưng kết hợp với tâm đó cũng sinh theo. Do vậy trong chương này sẽ trình bày sự quy 
tập của tâm và của cả tâm sở theo các pháp đã nói ở trên. 
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VEDANASAÑGAHA — THỌ QUY TẬP 


Sự quy tập tâm và tâm sở theo I⁄edanä - 7 họ gọi là Vedanasaigaha - Thọ 
quy lập. 


athasahgaha: 
3. SUKHAM  DUKKHAMUPEKKATI TIVIDHÄ TATTHA VEDANA 
SOMANASSAM DOMANASSAM II BHEDENA PANCADHÄ 


Trong phần thọ quy tập này, nói theo trạng thái của sự thụ hưởng 
đối tượng thì có 3 thọ là: thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Nói theo căn 
(pháp chủ) thì có 5 thọ, tức là thêm thọ hỷ và thọ ưu. 


Vedanä - Thọ là một tâm sở có đặc tính thụ hưởng đối tượng hoặc là một 
thực tính pháp cảm giác đối tượng xuất hiện đến. Việc trình bày sự quy tập tâm và 
tâm sở theo thọ được nêu ra bởi hai cách: 


¡, Ẩrammanänubhavanalakkhananaya: trình bày theo trạng thái thụ hưởng 
đối tượng. 


ii, Indriyabhedanaya: trình bày theo căn (pháp chủ quyền - indriya), là 
pháp đứng đầu trong việc thụ hưởng đối tượng. 


A. THỌ VỚI CÁC TÂM 


I. ÄRAMMANÃNUBHAVANALAKKHANANAYA - THEO TRẠNG THÁI THỤ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 
Khi các loài chúng sinh cảm giác (thụ hưởng) đối tượng sẽ có 3 trạng thái 
chung như sau: 


* Tại thời điểm đang thụ hưởng đối tượng đó, có khi cảm nhận thoải mái 
trên thân, dễ chịu nơi tâm; sự cảm thấy thoải mái này gọi là skavedanã - thọ lạc. 


* Tại thời điểm đang thụ hưởng đối tượng đó, có khi cảm nhận không thoải 


Vedanäsangaha - Thọ Quy Tập 


mái trên thân, khó chịu nơi tâm; sự cảm nhận không thoải mái, khó chịu này gọi là 
dukkhavedanã - thọ khổ. 


* Tại thời điểm đang thụ hưởng đối tượng đó, có khi cảm nhận thường 
thường, không dễ chịu cũng không khó chịu nơi tâm; sự cảm thấy thường thường, 
không khổ không lạc đó gọi là adk&hamasukhavedanä - thọ bất khổ bắt lạc, hay 
còn gọi là ¿pekkhãưvedanã - thọ xả. 


PHÂN CHIA 121 TÂM THEO 3 THỌ 


1, Tâm sinh với thọ lạc, cả lạc thân lẫn lạc tâm có tất cả là: 


Thân thức tâm thọ lạc (Sukhasahagatakãyaviññãnacitta) .................... 1 
Tâm thọ hỷ (Somanassasahagatacitta).................................................... 62 


Thân thức tâm thọ khổ (Dukkhasahagatakäyaviññiänacitta)................ 1 
Tâm thọ ưu (Domanassasahagatacitta)..............................................-------- 2 
Tổng cộng: 3 tâm 

3, Tâm sinh với thọ không khổ không lạc (thọ xả) có tất cả là: 


Tâm thọ xả (Upekkhäsahagatacitta)...................................----  nneieeirree 55 
Tổng cộng: 55 tâm 
II. INDRIYABHEDANAYA. - THEO CĂN (PHÁP CH Ủ) 


Phân tích theo căn hay theo pháp đứng đầu trong việc thụ hưởng đối tượng 
thì Thọ sẽ phân thành 5 loại, như trong gãthãsangaha (kệ thi): 


4. SUKHAMEKATTHA_ DUKKHANCA DOMANASSAM DVAYE THITAM 
DVASATTHÏISU  SOMANASSAM PANCAPANNÄSAKETARÄ. 
Thọ khổ và thọ lạc, mỗi thứ kết hợp trong 1 tâm, thọ ưu có ở trong 2 


tâm, thọ hỷ sinh tại 62 tâm, ngoài ra thọ xả đi với 55 tâm. 


Indriyabhedanaya là cách sắp xếp theo pháp đứng đầu, tức là pháp chủ 
quyền (indriya — căn) trong việc thụ hưởng đối tượng. Nghĩa là trong việc hưởng đối 
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tượng của chúng sinh này sẽ biểu hiện rõ ràng thông qua trạng thái cơ thể hay tâm 
thức. Ta gọi sự hiển thị rõ rệt trong việc thụ hưởng đối tượng đó là pháp đứng đầu 
hay pháp chủ quyển khi hưởng đối tượng mà được biểu thị qua thân và qua tâm. 


1, Cảm nhận thoải mái trên thân là một cảm thọ an lạc, dễ chịu cơ thể, là 
tâm sở Thọ (Vedanä) sinh khởi với 75ân hức tâm thọ lạc (Sukhasahagal4- 
kãyaviññãna). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyền khi hưởng thụ 
đối tượng gọi là skavedanä - thọ lạc. 


2, Cảm nhận không thoải mái trên thân là một cảm nhận không an lạc, 
không dễ chịu cơ thể, là tâm sở Thọ (Vedan3) sinh khởi với 7ðân #hức tâm thọ khổ 
(Dukkhasahagatakãyav/ñfñãna). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ 
quyền khi hưởng thụ đối tượng gọi là đk&ðavedanä - thọ khổ 


3, Cảm nhận thoải mái trong tâm là một cảm thọ an lạc, dễ chịu nội tâm, là 
tâm sở Thọ (Vedanä) sinh khởi với 75ân thức tâm thọ hý (Somanassasahagata- 
kãyav/ñfñã¡a). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyển khi hưởng thụ 
đối tượng gọi là somanassa-vedanã — thọ hỷ. 


4, Cảm nhận không thoải mái trong tâm là một cảm thọ không an lạc, chẳng 
dễ chịu nội tâm, là tâm sở Thọ (Vedan3) sinh khởi với 72ân thức tâm thọ ưu 
(Domanassasahagatakãyaviññaãna). Tâm sở thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ 
quyền khi hưởng thụ đối tượng gọi là đomanassavedanã ~ thọ ưu. 


5, Cảm nhận bình thường, thản nhiên trong tâm là một cảm giác không khổ, 
không lạc ở nội tâm, là tâm sở Thọ (Vedana) sinh khởi với 7hân hức tâm thọ xả 


(Upekkhãsahagatakãyaviñfñã¡a). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ 
quyền khi hưởng thụ đối tượng gọi là ¿ek&khãvedanäã - thọ xả. 


Kết lại, sự chủ quyển trong việc hưởng thụ đối tượng của mọi chúng sinh 
được hiển thị qua hai đường là qua thân và qua tâm, đó là I⁄eZanã ~ 7Ðo sẽ sinh khởi 
dưới 5 dạng là: 


* Qua thân: - Cảm giác thoải mái gọi là thọ lạc - sukhavedanã 
- Cảm giác không thoải mái gọi là thọ khổ - dukkhavedanä 


** Qua tâm: - Cảm giác thoải mái gọi là thọ hỷ — somanassavedanä 
— Cảm giác không thoải mái gọi là thọ ưu - domanassavedanã 
— Cảm giác thản nhiên gọi là thọ xả - upekkhävedanãä. 


”>'⁄Z >> \Om< 6a 


Vedanäsaigaha - Thọ Quy Tập 


5 THỌ SINH KHỞI TRONG 121 TÂM 


SUKHAVEDANÄ 


DUKKHAVEDANÄ 


SOMANASSAVEDANÄ 


DOMANASSAVEDANÄ 


UPEKKHÄVEDANÄ 


KÃMASOMANASSA 


JHÃNASOMANASSA 


KÄMAUPEKKHÄ 


JHÃNAUPEKKHÃ 


SUKHASAHACATAKÄYAVINNÄNA  ----- 


DUKKHASAHAGATAKÄYAVINÑÃNA  ----- 


SOMANASSALOBHAMULACITTA 4 
SOMANASSASANTÏRANACITTA l 
SOMANASSAHASITUPPÄDACITTA 1 
SOMANASSAMAHÄKUSALACITTA 4 
SOMANASSAMAHÃÄVIPÄKACITTA 4 
SOMANASSAMAHÄKIRIYÄCITTA 4 
PATHAMAJJHÄNACITTA 11 
DUTIYAJJHÃNACITTA 11 
TATIYAJJHÄNACITTA 11 
CATUTTHAJJHÃNACITTA 11 
DOMANASSADOSAMULACITA  ----- 
UPEKKHÃLOBHAMULACITTA 4 
UPEKKHÄMOHAMULACITTA 2 
UPEKKHÃAHETUKACITTA 14 
UPEKKHÄMAHÄKUSALACITTA 4 
UPEKKHÄMAHÄVIPÃKACITTA 4 
UPEKKHÄMAHÄKIRIYÄCITTA 4 








RŨPÄVACARAPANCAMAJJHÄNACITTA 3 
ARŨPÄVACARACITTA 12 


LOKUTTARAPANCAMAJJHÄNACITTA 8 


18 
62 l 
⁄) 
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PHÂN CHIA 121 TÂM THEO 5 THỌ 


1, Tâm sinh với thọ lạc trên thân có 1 tâm là: 


Thân thức tâm thọ lạc (Sukhasahagatakäyaviññãnacitta) ................ 


2, Tâm sinh với thọ khổ trên thân có một 1 tâm là: 


Thân thức tâm thọ khổ (Dukkhasahagatakäyaviññãnacitta)......... 


3, Tâm sinh với thọ hỷ có tất cả 62 tâm là: 


Dục giới tâm thọ hỷ (Kãmasomanassasahagatacitta)......................... 
Thiền tâm thọ hý (Jhãnasomanassasahagatacitta)............................... 
Tổng cộng: 


4, Tâm sinh với thọ ưu có 2 tâm là: 


Tâm thọ ưu (Domanassasahagatacitta).......................................---------:- 


5, Tâm sinh với thọ xả có tất cả 55 tâm là: 


Dục giới tâm thọ xả (Kãmaupekkhäasahagatacitta)............................. 
Thiền tâm thọ xả (Jhãnaupekkhäsahagatacitta)............................... 
Tổng cộng: 


B. THỌ VỚI CÁC TÂM SỞ 


Thọ với các tâm sở được trình bày dưới hai dạng: 
1, Thọ nào có thể sinh với tâm sở gì. 


2, Những tâm sở nào có thể sinh với thọ gì. 


I. THỌ SINH VỚI TÂM SỞ 


* Thọ lạc sinh được với 6 Biến hành tâm sở (trừ tâm sở Thọ). 
* Thọ khổ sinh được với 6 Biến hành tâm sở (trừ tâm sở Thọ). 
* Thọ hỷ sinh được với 46 tâm sở là: 


~ 12 Hòa đồng tâm sở (trừ tâm sở Thọ) 


62 tâm 


bác) 
55 tâm 


- 09 Bất thiện tâm sở (trừ 4 Sân phần tâm sở và 1 tâm sở Hoài nghỉ) 


- 25 Tịnh hảo tâm sở. 


Vedanäsangaha - Thọ Quy Tập 


* Thọ ưu sinh được với 21 tâm sở là: 


~ 11 Hòa đồng tâm sở (trừ tâm sở Thọ và tâm sở Phi) 


- 10 Bất thiện tâm sở (trừ 3 Tham phần tâm sở và 1 tâm sở Hoài nghi) 


* Thọ xả sinh được với 46 tâm sở là: 


~ 11 Hòa đồng tâm sở (trừ tâm sở Thọ và tâm sở Phi) 


— 10 Bất thiện tâm sở (trừ 4 Sân phần tâm sở) 
- 25 Tịnh hảo tâm sở. 


II. TÂM SỞ SINH VỚI THỌ 


1. Tâm sở sinh khởi với 1 loại thọ có tất cả 6 tâm sở: 


— Tâm sở Phỉ chỉ sinh với thọ hỷ mà thôi 
- 4 Sân phần tâm sở chỉ sinh với thọ ưu mà thôi 
— Tâm sở Hoài nghi chỉ sinh với thọ xả mà thôi. 


2. Tâm sở sinh khởi với 2 loại thọ có tất cả 28 tâm sở: 


~ 3 Tham phần tâm sở sinh với thọ hỷ cũng được, thọ xả cũng được 
— 25 Tịnh hảo tâm sở sinh với thọ hỷ cũng được, thọ xả cũng được. 


3. Tâm sở sinh khởi với 3 loại thọ có tất cả 11 tâm sở: 
— 4 Si phần tâm sở: Si, Vô tàm, Vô Quý, Phóng tâm 
— 2 tâm sở: Hôn trầm, Thụy miên 
— 1 tâm sở Tầm 
— 1 tâm sở Tứ 
~ T tâm sở Quyết định 
— 1 tâm sở Tấn 
- 1 tâm sở Dục 


4, Tâm sở sinh khởi với 5 loại thọ có tất cả 6 tâm sở: 
- 6 Biến hành tâm sở (trừ tâm sở Thọ). 
5, Tâm sở không sinh khởi với loại thọ nào có 1 tâm sở: 


— Tâm sở Thọ. 


11 tâm sở này 
sinh khởi với 

thọ hỷ, thọ ưu 
hoặc thọ xả 


đều được 
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8 THAM CĂN TÂM 


2 SÂN CĂN TÂM 


2 §I CĂN TÂM 


18 VÔ NHÂN TÂM 


8 ĐẠI THIỆN TÂM 
8 ĐẠI QUẢ TÂM 


8 ĐẠI DUY TÁC TÂM 


12 VÔ SẮC GIỚI TÂM 


40 SIÊU THẾ TÂM 


| 
| 
| 
| 
| 











110 lẻ 7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ 
1 Thọ Khổ 
62 Thọ Hỷ | 6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 
/ 2 ThọỪUu 





(UP) 55 Thọ Xả 


4 SI PHẦN TÂM SỞ 





3 THAM PHẦN TÂM SỞ ry-EXO 
4 SÂN PHẨN TÂM SỞ 
2 HÔN PHẦN TÂM SỞ 


1 HOÀI NGHI TÂM SỞ 








19 BIẾN HÀNH TỊNH HẢO 
TÂMSỞ (CÚP Ẩ UP Á UP À UP À UP À UP Á UP 7 
3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ 
2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ 
1 TUỆ TÂM SỞ 
5550 
90505 
Thọ Lạc 
Thọ Khổ 
Thọ Hỷ 
Thọ Ưu 
(ư) Thọ Xả 
tk) *ŒC4CŒ4 


Hetusangaha - Nhân Quy Tập 


HETUSAÑGAHA — NHÂN QUY TẬP 


Sự quy tập tâm và tâm sở theo /⁄e/u - Nhân gọi là Flefusarigaha - Nhân quy tập. 


athasahgaha: 
5,  LOBHO DOSO CA MOHO CA HETU AKUSALA  TAYO 
ALOBHADOSÄAMOHÄ CA KUSALÄBYÄKATÄ TATHẢ 


Ở đây, tham, sân và si là 3 bất thiện nhân; còn vô tham, vô sân và 
vô sỉ là thiện nhân và cũng là vô ký nhân. 
Thuật ngữ /⁄e#u — Nhân có nghĩa là pháp có thể làm cho quả sinh khởi và quả 
này có khả năng tổn tại được cũng dựa vào pháp ấy, do vậy, pháp ấy gọi là z/ân. 
Hetu - Nhân có 4 dạng, đó là: 
¡, #defuhetu - Nhân nhân: bao gồm 6 nhân là: 
* lobha - tham, dosa - sân, moha - si, 
* alobha - vô tham, adosa - vô sân và amoha - vô si. 
ii, 2accayahetu - Duyên hệ nhân: chính là mahäbhitaripa — sắc tứ đại, là 
nhân để gọi tên của sắc uẩn. 
lii, (Wamahefu - Thượng nhân: bao gồm các thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp là nhân để sinh khởi các thiện quả và bắt thiện quả. 
iv, Sãdhãranahetu - Phổ quát nhân: đó là vô minh là nhân sinh hành. 
(Theo Chú giải bộ Pháp Tụ, phần Duyên Hệ) 


Trong phần này, chúng ta chỉ nói đến /⁄ef/#eu - Nhân nhân, ấy là 6 nhân 
mà thôi. 6 nhân này cho quả gồm có 3 loại: 
* 71 Sahetukacitta - Hữu nhân tâm và các tâm sở đồng sinh, 
* Sahetukacittajarũpa - Sắc do các hữu nhân tâm sinh, 
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* Sahetukapatisandhikammajarũpa - Sắc sinh do nghiệp lúc tục sinh từ các 
hữu nhân tâm. 


Nếu dựa trên nền tảng tục để mà nói thì quả này chính là các chúng sinh và 
các tác hành thông qua thân, khẩu và các động thái đặc biệt biểu hiện qua cơ thể 
của chúng sinh như mặt mày vui vẻ, hớn hở v.v... Tất cả những thứ đó đều là quả mà 
được sinh ra từ nhân nào đó và các loại quả này khi đã được sinh ra sẽ không bị biến 
mắt tức khắc mà sẽ tồn tại và phát triển. Cũng như vậy, dựa vào các nhân là cội rễ ví 
dụ như nhân tham mà các quả sẽ được sinh ra và tăng trưởng lên. Giống như rễ cây 
là nhân còn quả sẽ là thân cây, cành, lá, hoa, quả sẽ được sinh ra và phát triển. 


Nhiệm vụ của nhân là: 


* làm cho quả sinh khởi, 
* làm cho quả đã sinh được phát triển, 
* làm cho quả tôn tại. 


A, TÍNH CHÁT CỦA CÁC NHÂN 


1, Tính chất của nhân tham: 


Lobhahetu - Nhân tham có chỉ pháp chính là tâm sở Tham, có các tính chất 
như sau: 


a, Ärammanagsahainalakkhaino: có đặc tính là chấp chặt đối tượng. 

b, Abhisarigaraso: có phận sự là dính mắc vào đối tượng. 

©c paricagapaccuppaffhãnarn: có quả hiện hữu là không buông xả. 

d. Samyojaniyadhammesu assãdadassanapadaffhänam: có nhân gần là ưa 
thích trong các pháp trói buộc. 


2, Tính chất của nhân sân: 
Dosahetu ~ Nhân sân có chỉ pháp chính là tâm sở Sân, có các tính chất như sau: 


a, Cangdikkalakkhano pahafäl⁄so ví/4: có đặc tính là thô tháo, hung dữ 
giống rắn độc bị đánh đập. 

b, Affano nissayãhanaraso: có phận sự thiêu đốt nơi nương tựa của chính 
mình. 

œ _Dussanapaccupafjhãno: có quả hiện hữu là gây tổn hại mình hoặc người 
khác. 
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d. Äghãtavatthupadaffhäno: có nhân gần là mười sự việc gây lòng thù hận. 
(xem Vi Diệu Pháp Tập I, phần Bắt thiện tâm). 


3, Tính chất của nhân si: 
Mohahetu - Nhân sỉ có chỉ pháp chính là tâm sở Si, có các tính chất như sau: 


a, Afñãnalakkhano: có đặc tính là không hiểu biết đúng sự thật. 

b, Ärammanaasabhãvacchãdariaraso: có phận sự che lắp thực tánh của đối tượng. 
œ Andhakãrapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là sự tối tăm. 

đ. Ayonisomanasikärapadaffhãno: có nhân gần là phi như lý tác ý. 


4, Tính chất của nhân vô tham: 


Alobhahetu - Nhân vô tham có chi pháp chính là tâm sở Vô tham, có các 
tính chất như sau: 


4, Ärammane citassa agedhalakkhano: có đặc tính không làm cho tâm đắm 
nhiễm nơi đối tượng. 

b, Apariggaharaso: có phận sự là không nắm giữ. 

œ Anallinabhäavapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là không dính mắc. 

đ Yonisomanasikãrapadaffhãno: có nhân gần là khéo tác ý. 


5, Tính chất của nhân vô sân: 


Adosahetu - Nhân vô sân có chi pháp chính là tâm sở Vô sân, có các tính 

chất như sau: 

4, Acand/kkalakkhano avirodhalakkhano vã: có đặc tính không tàn hại 
hoặc không nóng giận. 

b, Aghãtavinawaraso parijlãhavinayaraso vã: có phận sự là xóa bỏ thù hận 
hoặc xua đuổi nóng nảy. 

c somabhävapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là hiện khởi sự êm dịu. 

đ. Yonisomanasikãrapadaffhãno: có nhân gần là khéo tác ý. 


6, Tính chất của nhân vô si: 


Amohahetu - Nhân vô sỉ có chỉ pháp chính là tâm sở Tuệ, có các tính chất 
như sau: 


4, Dhammasabhavapafivedhalakkhannä: có đặc tính thấu rõ thực tính pháp. 
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5b, Dhammanam sabhavapaficchãdakamohandhakaraviddhainsanarasã: có 
phận sự phá tan si mê chính là sự u tối che đậy thực tính pháp. 
© Asammohapaccupajfhãnä: có quả hiện hữu là không mê muội. 
d, Samadhipadafƒhãnã: có nhân gần là định. 
hay: /ndri/aparipakatä pada{ƒhãnã: có nhân gần là các căn đồng đẳng. 
hay: &/esadữribhavapadaffhãnã: có nhân gần là xa lìa phiền não. 
hay: _ 7/2e#kapafandhikafã padsffhänä: có nhân gần là tục sinh làm người tam nhân. 


B. PHÂN CHIA CÁC NHÂN 


1, Chúa theo Bất tính hảo và Tịnh hảo có 6 nhân, đó là: 


* Nhân bắt tịnh hảo có 3 nhân: nhân tham nhân sân nhân sĩ. 
* Nhân tịnh hảo có 3 nhân: nhân vôtham nhân vôsân nhân vô sĩ. 


2, Chia theo Thiện, Bắt thiện và Vô ký có 9 nhân, đó là: 


* Nhân bất thiện có 3 nhân: nhân tham nhân sân nhân sĩ. 
* Nhân thiện có 3 nhân: nhân vôtham nhân vôsân nhân vô sĩ. 
* Nhân vô ký có 3 nhân: nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 


3, Cha theo Chúng (ãt/) có 12 nhân, đồ là: 


* Chủng bất thiện có 3 nhân: nhân tham nhân sân nhân sĩ. 

* Chủng thiện có 3 nhân: nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 
* Chủng quả có 3 nhân: nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 
* Chủng duy tác có 3 nhân: nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 


4, Chúa theo Cảnh giới có 15 nhân, đó là: 


* Dục giới có 6 nhân: nhân tham nhân sân nhân sỉ 
nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 
* Sắc giới có 3 nhân: nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 
* Vô sắc giới có 3 nhân: nhân vôtham nhân vôsân nhâ 
* Siêu thê có 3 nhân: nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 


5, Chía theo Hạng người có 26 nhân, đó là: 


* Hạng phàm phu có 6 nhân: nhân tham nhân sân nhân sỉ 
nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 
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* Hạng Nhập lưu có 6 nhân: nhân tham nhân sân nhân sỉ 
nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 


* Hạng Nhất lai có 6 nhân: nhân tham nhân sân nhân sỉ 
nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 


* Hạng Bất lai có 5 nhân: nhân tham nhân si 
nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 


* Hạng A-ra-hán có 3 nhân: nhân vôtham nhân vô sân nhân vô si. 


C. NHÂN VỚI CÁC TÂM 


athasahgaha: 
6. AHETUKÄTTHARASEKA- HETÙKA DVE DVAVISTI 
DVIHETUKA MATA SATTA- CATTAIISA TIHETUKÄ. 


Có 18 tâm vô nhân, 2 tâm nhất nhân, 22 tâm nhị nhân và 47 tâm 
được xem là tam nhân. 


PHÂN CHIA CÁC TÂM THEO NHÂN 


Trong việc phân chia 89 hay 121 tâm theo nhân, khi nói đến các tâm kết hợp 
với nhân sẽ phân thành 2 loại: 


* Ahetukaciia - Vô nhân tâm: là tâm không kết hợp với một nhân nào cả 
trong tất cả 6 nhân đã nêu trên, có tất cả 18 vô nhân tâm. 


* Sahetukacifta - Hữu nhân tâm: là tâm có kết hợp với một nhân hoặc nhiều 
nhân nào đó trong số 6 nhân đã nói, có tất cả 71 hữu nhân tâm. 


Theo kệ ngôn ở trên đã nêu thì các tâm hữu nhân được phân chia theo các 
nhân kết hợp thành ra 4 loại: 
1, Vô nhân tâm - Ahetukacitta: 
Không có một nhân nào cả kết hợp trong 18 tâm này, đó là: 


— 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm. 
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— 10 Dvipañcaviññãnacitta - Ngũ song thức tâm. 
— 2 Sampaticchanacitta - Tiếp thọ tâm. 

— 3 Santiranacitta - Suy đạt tâm. 

~ 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 
~ 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm. 


2, Nhất nhân tâm - Fkahetukacita: 


Loại tâm này chỉ kết hợp với một nhân mà thôi, có cả thảy 2 tâm, đó là: 2 
Mohamilacitta — Si căn tâm, kết hợp với ohahefu - nhân s/ 


3, Nhị nhân tâm - Dvihetukacifta: 
Loại tâm này kết hợp với 2 nhân, có tất cả 22 tâm, đó là: 


- 8 Lobhamilacitta - Tham căn tâm, kết hợp với nhân tham và nhân sỉ. 

- 2 Dosamilacitta - Sân căn tâm, kết hợp với nhân sân và nhân sỉ. 

— 4 Mahäkusalañänävippayutta - Đại thiện tâm không hợp với trí, kết hợp với 
nhân vô tham và vô sân. 

- 4 Mahävipäkañänävippayutta - Đại quả tâm không hợp với trí, kết hợp với 
nhân vô tham và vô sân. 

- 4 Mahäkriyäñänävippayutta - Đại duy tác tâm không hợp với trí, kết hợp 
với nhân vô tham và vô sân. 


4 Tam nhân tâm - Trhetukacita: 


Loại tâm này kết hợp với 3 nhân: vô tham, vô sân và vô si, có tất cả 47 tâm, 


— 4 Mahäkusalañanäsampayuttacitta - Đại thiện tâm hợp với trí. 
— 4 Mahävipäkañaänãsampayuttacitta - Đại quả tâm hợp với trí. 
— 4 Mahäkriyäñänäsampayuttacitta - Đại duy tác tâm hợp với trí. 
— 27 Mahagsatacitta - Đại hành tâm. 

- 8 hoặc 40 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm. 


D. NHÂN VỚI CÁC TÂM SỞ 


6 nhân là: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân 
vô si đều là các tâm sở cho nên sẽ đồng sinh, đồng diệt với tâm, cùng đối tượng với 
tâm và cùng trú căn với tâm. 
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Ngoài việc đồng sinh với các tâm như đã nói thì các nhân còn đồng sinh với 
các tâm sở khác nữa. Ở đây chúng ta sẽ xét đến các tâm sở đồng sinh (hay kết hợp) 
với những nhân nào trong 6 nhân đó qua 2 dạng: 


* Agahitaggahananaya - Tính rồi không tính nữa và 
* Gahitaggahananaya - Tính rồi tính nữa. 


I- AGAHITAGGAHANANAVA - TÍNH RỒI KHÔNG TÍNH NỮA 


Tính rồi không tính nữa có nghĩa là tâm sở nào được đưa lên làm tiêu đề để 
trình bày thì không đem ra để tính lại nữa. Nghĩa là khi muốn biết tâm sở này có bao 
nhiêu nhân thì đưa tâm sở ấy lên làm tiêu đề rồi tìm xem tâm sở ấy kết hợp được với 
những tâm sở nào, trong tổng số các tâm sở cùng kết hợp đó thì có mấy tâm sở là 
nhân và ta biết rõ ngay tâm sở này có mấy nhân. Ví dụ: 

Tâm sở Piti - Phi kết hợp được với 46 tâm sở (trừ 4 Sân phần, Hoài nghỉ và 
bản thân), trong số 46 tâm sở đó, có 5 tâm sở là nhân: tâm sở tham, si, vô tham, vô 
sân, tuệ. Do vậy tâm sở Pfti - Phỉ có 5 nhân kết hợp được. 


PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO NHÂN DẠNG TÍNH RỒI KHÔNG TÍNH NỮA 


Theo dạng đính rồi không tính nữa thì các tâm sở được phân chia theo nhân 
dưới 7 loại như sau: 


1, Ahetukacetasika — Vô nhân tâm sở: là loại tâm sở mà không có nhân kết 
hợp, không có tâm sở nào là vô nhân tâm sở cả. 


2, Fkahetukacetasika - NhẤt nhân tâm sở: là loại tâm sở có 1 nhân kết hợp, 
gồm có 3 tâm sở, đó là: 
- Lobha - Tham kết hợp với 1 nhân là  mohahetu - nhân si. 


- Dosa - Sân kết hợp với 1 nhân là  mohahetu - nhân si. 
- Vicikicchã - Hoài nghi kết hợp với 1 nhân là  mohahetu - nhân si. 


3, Dwhetukacetasika - Nhị nhân tâm sở: là loại tâm sở có 2 nhân kết hợp, 
gồm có 9 tâm sở, đó là: 


- Moha - Sỉ kết hợp với 2 nhân là nhân tham và nhân sân. 
- Ditthi - Tà kiến kết hợp với 2 nhân là nhân tham và nhân sỉ. 
- Mãna - Mạn kết hợp với 2 nhân là nhân tham và nhân sỉ. 
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— lssã - Ganh tị kết hợp với 2 nhân là nhân sân và nhân sỉ. 
- Macchariya - Bỏn xẻn kết hợp với 2 nhân là nhân sân và nhân sỉ. 
- Kukkucca - Hối hận _ kết hợp với 2 nhân là nhân sân và nhân sỉ. 


- Alobha - Vô tham kết hợp với 2 nhân là nhân vô sân và nhân vô sỉ. 
~ Adosa - Vô sân kết hợp với 2 nhân là nhân vô tham và nhân vô sỉ. 
- Paññä - Tuệ kết hợp với 2 nhân là _ nhân vô tham và nhân vô sân. 


A4, Tihetukacetaska - Tam nhân tâm sở: là loại tâm sở có 3 nhân kết hợp, 


gồm có 27 tâm sở, đó là: 
— Ahirika - Vô tàm 
- Anottappa - Vô quý 
- Uddhacca - Phóng tâm 
- Thĩna - Hôn trầm 
— Middha - Thụy miên 


- 22 Sobhanacetasika - Tịnh hảo 
tâm sở (trừ Alobha - Vô tham, 
Adosa - Vô sân và Paññä - Tuệ) 


có 3 nhân là nhân 
tham, nhân sân và 
nhân sỉ 


có 3 nhân là nhân vô 
tham, nhân vô sân và 
nhân vô sỉ 


5, Caiuhetukacetasika - Tứ nhân tâm sở: là loại tâm sở có 4 nhân kết hợp, 


không có tâm sở nào là tứ nhân tâm sở cả. 


6, Zañcahetukacetasika - Ngũ nhân tâm sớ: là loại tâm sở có 5 nhân kết hợp, 
chỉ có 1 tâm sở, đó là: Pti - Phi, kết hợp được với 5 nhân là: nhân tham, nhân si, 


nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô sĩ. 


7, Chahetukacetasika - Lục nhân tâm sở: là loại tâm sở có 6 nhân kết hợp 


gồm có 12 tâm sở, đó là: 
- 12 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng 
tâm sở (trừ Piti - Phi) 


Tổng kết: 
Tâm sở gồm 1 nhân kết hợp 
Tâm sở gồm 2 nhân kết hợp 
Tâm sở gồm 3 nhân kết hợp 
Tâm sở gồm 5 nhân kết hợp 
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Tâm sở gồm 6 nhân kếthợp có 12 tâm sở. 
Cộng: 52 tâm sở. 


II. GAHITAGGAHANANAYA - TÍNH RỒI TÍNH NỮA 


Tính rồi tính nữa nghĩa là khi đưa ra một tâm sở để tính là kết hợp được với 
nhân nào đó, nếu tâm sở này còn kết hợp được với nhân khác nữa thì cần phải đưa 
ra để tính tiếp. Ví dụ: tâm sở Moha - Sỉ là nhân sỉ được tính khi kết hợp trong các 
Tham căn tâm (Lobhamilacitta) rồi lại còn đem ra tính tiếp khi tâm sở Sỉ ấy kết hợp 
với các Sân căn tâm (Dosamũilacitta) nữa. 


PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO NHÂN DẠNG TÍNH RỒI TÍNH NỮA 


Theo dạng Zn/ rồi tính nữa thì các tâm sở được phân chia theo nhân dưới 4 
loại như sau: 


1, Ahetukacetasika — Vô nhân tâm sở: là loại tâm sở không có nhân nào kết hợp 
cả, có tất cả là 13 tâm sở, đó là: 
- 12 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở (trừ Chanda - Dục) khi kết hợp 
với 18 Ahetukacitta - Vô nhân tâm. 
— 1 Mohacetasika - Sỉ tâm sở khi khi kết hợp với 2 Sỉ căn tâm - Mohamilacitta. 


2, Fkahetukacetasika - Nhất nhân tâm sở: là loại tâm sở có 1 nhân kết hợp, 
gồm có 20 tâm sở, đó là: 
— 11 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng 
tâm sở (trừ PTti - Phi, Chanda - Dục) 


— Ahirika - Vô tàm khi kết hợp với 

- Anottappa - Vô Quý 2 Sỉ căn tâm có 

- Uddhacca - Phóng tâm 1 nhân 
— Vicikicchã - Hoài nghỉ là 


— Lobhacetasika - Tham tâm sở khi kết hợp với 8 Tham căn tâm |_ nhân sỉ 
— Dosacetasika - Sân tâm sở khi kết hợp với 2 Sân căn tâm 


khi kết hợp với 8 Tham căn tâm có 1 nhân là 
— Mohacetasika - Sỉ tâm sở nhân tham. 
khi kết hợp với 2 Sân căn tâm có 1 nhân là 
nhân sân. 
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— Alobhacetasika - Vô tham tâm sở khi kết hợp với 12 Nãnavippayuttacitta - 
Tâm không hợp với trí có 1 nhân là nhân vô sân. 
~ Adosacetasika - Vô sân tâm sở khi kết hợp với 12 Nãnavippayuttacitta - 
Tâm không hợp với trí có 1 nhân là nhân vô tham. 


3, 2wihetukacetasika - Nhị nhân tâm sớ: là loại tâm sở có 2 nhân kết hợp, gồm 
có 48 tâm sở, đó là: 
a, 45 tâm sở (trừ 6 nhân và Hoài nghỉ) kết hợp với 22 Nhị nhân tâm: 
khi kết hợp với 8 Tham căn tâm có 2 
nhân là: nhân tham và nhân sĩ. 
~ 13 hoặc 12 Añfasamänä- khi kết hợp với 2 Sân căn tâm có 2 nhân 
cetasika - Hòa đông tâm sở là: nhân sân và nhân si. 
khi kết hợp với 12 Tâm không hợp với trí, 
có 2 nhân là: nhân vô tham và nhân vô sân. 


khi kết hợp với 8 Tham căn tâm có 2 


- Ahirika - Vô tàm 
nhân là: nhân tham và nhân sĩ. 


- Anotfappa - Vô quý 
- Uddhacca - Phóng tâm khi kết hợp với 2 Sân căn tâm có 2 nhân 
là: nhân sân và nhân si. 
có 2 nhân là: 
nhân tham 
- Mãna - Mạn khi kết hợp với 4 Tâm không hợp với tà kiến] và nhân sỉ. 


- Ditthi - Tà kiến khi kết hợp với 4 Tâm hợp với tà kiến 


— lssã - Ganh tị, Macchariya - Bỏn xẻn, Kukkucca - Hồi hận khi kết hợp với 
2 Sân căn tâm có 2 nhân là: nhân sân và nhân sĩ. 
khi kết hợp với 8 Tham căn tâm cần tác động 
— Thĩna - Hôn trầm có 2 nhân là: nhân tham và nhân si. 
- Middha - Thụy miên khi kết hợp với 2 Sân căn tâm cần tác động 
có 2 nhân là: nhân sân và nhân si. 
- 22 Sobhanacetasika - Tịnh hảo tâm sở (trừ Alobha - Vô tham, Adosa - Vô sân 
và Paññã - Tuệ) khi kết hợp với 12 Tâm không hợp với trí có 2 nhân là 
nhân vô tham và nhân vô sân. 
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Hetusangaha - Nhân Quy Tập 


b, 3 tâm sở là Alobha - Vô tham, Adosa - Vô sân và Paññä - Tuệ khi kết hợp 
với 47 hoặc 79 Tam nhân tâm như sau: 
— Alobha - Vô tham tâm sở khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tâm hợp với trí có 
2 nhân là nhân vô sân và nhân vô sĩ. 
— Adosa - Vô sân tâm sở khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tâm hợp với trí có 
2 nhân là nhân vô tham và nhân vô si. 


— Amoha - Vô sỉ tâm sở khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tâm hợp với trí có 
2 nhân là nhân vô tham và nhân vô sân. 


4, 1ihetukacetasika - Tam nhân tâm sở: là loại tâm sở có 3 nhân kết hợp, gồm 
có 35 tâm sở, đó là: 
- 13 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở khi kết hợp 47 hoặc 79 Tam 
nhân tâm, có 3 nhân là: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô sĩ. 
- 22 Sobhanacetasika - Tịnh hảo tâm sở (trừ Alobha - Vô tham, Adosa - Vô sân 
và Paññä - Tuệ) khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tam nhân tâm, có 3 nhân là: nhân vô 


tham, nhân vô sân và nhân vô si. 





Phassacetasika - Xúc tâm sở 
> _ khi kết hợp với Vô nhân tâm là tâm sở không có nhân 


đã ————> khi kết hợp với Si căn tâm là tâm sở có 1 nhân 





3 khi kết hợp với Tâm hợp với trí là tâm sở có 3 nhân 


>_ khi kết hợp với Nhị nhân tâm (ví dụ Tham căn tâm) là 
tâm sở có 2 nhân 





Mohacetasika - S1 tâm sở 
> _ khi kết hợp với Si căn tâm là tâm sở không có nhân 





—————> khi kết hợp với Tham căn tâm hoặc Sân căn tâm 
là tâm sở có 1 nhân 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TẠP PHẦN 


PHÂN CHIA TÂM THEO NHÂN 


8 THAM CĂN TÂM 


2 SÂN CĂN TÂM 





2 SI CĂN TÂM 


18 VÔ NHÂN TÂM 


| 
| 
| 


8 ĐẠI THIỆN TÂM 


8 ĐẠI QUẢ TÂM 


++*+ 
++* 


12 VÔ SẮC GIỚI TÂM 


40 SIÊU THẾ TÂM 


@® Vô nhân tâm: có 18 
@ Nhất nhân tâm: có 2 
@) Nhị nhân tâm: có 22 
@® Tam nhân tâm: có 47 
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PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO AGAHITAGGAHANANAYA 


). 
+ $ 
G213) 


7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ 










6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 


4 SI PHẦN TÂM SỞ 

3 THAM PHẨN TÂM SỞ 
4 SÂN PHẨN TÂM SỞ 

2 HÔN PHẦN TÂM SỞ 
1 HOÀI NGHI TÂM SỞ 


19 BIẾN HÀNH 
TỊNH HẢO TÂM SỞ 


3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ 

2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ 
1 TUỆ TÂM SỞ 

®Ồ Nhất nhân tâm sở: có 3 
Ð Nhị nhân tâm sở: có 9 
@) Tam nhân tâm sở: có 27 
Ð Ngũ nhân tâm sở: có 1 
‹6) Lục nhân tâm sở: có 12 


PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO GAHITAGGAHANANAYA 


7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ 





6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 


4 SI PHẦN TÂM SỞ 
3 THAM PHẦN TÂM SỞ 


4 SÂN PHẦN TÂM SỞ 





2 HÔN PHẦN TÂM SỞ 
1 HOÀI NGHI TÂM SỞ 


19 BIẾN HÀNH 
TỊNH HẢO TÂM SỞ 


3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ 


2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ 





1 TUỆ TÂM SỞ 
(0) Vô nhân tâm sở: có 13 
@ Nhất nhân tâm sở: có 20 
@® Nhị nhân tâm sở: có 48 
@) Tam nhân tâm sở: có 35 








Hetusangaha - Nhân Quy Tập 


E. CÁCH TÍNH NHÂN CHI TIẾT 


1, Akusalahetu - Nhân bất thiện: có tất cả 22 nhân, đó là: 


— Lobhahetu - Nhân tham: có 8 nhân 
— Dosahetu - Nhân sân: có 2 nhân ‡ tổng cộng 22 nhân bất thiện 
— Mohahetu - Nhân sĩ: có 12 nhân 


2, Kusalahefu - Nhân thiện: có tât cả 107 nhân, đó là: 
- Alobhahetu - Nhân vô tham: có 37 nhân 
- Adosahetu - Nhân vô sân: có 37 nhân + tổng cộng 107 nhân thiện 
- Amohahetu - Nhân vô sỉ: có 33 nhân 

3, Vipãkahetu - Nhân quả: có tất cả 107 nhân, đó là: 
- Alobhahetu - Nhân vô tham: có 37 nhân 
- Adosahetu - Nhân vô sân: có 37 nhân ¿ tổng cộng 107 nhân quả 
- Amohahetu - Nhân vô sỉ: có 33 nhân 

4, Kriyãhetu - Nhân duy tác: có tất cả 47 nhân, đó là: 


- Alobhahetu - Nhân vô tham: có 17 nhân 
— Adosahetu - Nhân vô sân: có 17 nhân + tổng cộng 47 nhân duy tác 
— Amohahetu - Nhân vô sỉ: có 13 nhân 


TỔNG CỘNG NHÂN TÍNH CHI TIẾT: 283 nhân 
- Akusalahetu - Nhân bấtthiện: 22 nhân 


— Kusalahetu - Nhân thiện: 107 nhân 
— Vipakahetu - Nhân quả: 107 nhân 
— Kiriyahetu — Nhân duy tác: 47 nhân 


Tổng cộng: 283 nhân 


)k)k)k) 3š C4444 
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TẠP PHẨN 


KIGGASANGAHA — PHẬN SỰ QUY TẬP 


Sự quy tập tâm và tâm sở theo &/cœa - Phận sự gọi là Kíccasarigaha — Phận sự 
quy lập. 


athasahgoha: 
7. PATISANDHADAYO NĂMA KICCABHEDENA CUDDASA 
DASADHA THANABHEDENA CITTUPPÄDÄ PAKÄSITÄ 


Các tâm sinh khởi được trình bày dưới tên là ¿âm /c s/ v...., 
phân theo phận sự có 14 phận sự, còn phân theo nền có 10 nễn. 


Trong các công việc, phận sự mà liên quan đến thân, khẩu hay ý thì tất cả 
hoàn thành được là dựa vào tâm và tâm sở. Chính tâm và tâm sở là người ra lệnh và 
trông coi để cho các công việc, phận sự ấy được tiến hành và đưa đến kết quả. Nghĩa 
là qua thân sẽ hoàn thành các hành động như: đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, v.v... là 
do bởi tâm, tâm sở ra lệnh, điều khiển cho làm; nếu như tâm và tâm sở không ra 
lệnh hoặc không tác động thì rõ ràng các công việc ấy sẽ không hoàn thành. Cũng 
vậy, qua khẩu các phận sự được thành tựu như: nói, đọc, hát, khóc, cười, thuyết 
giảng, v.v... là do tâm và tâm sở phát lệnh, điều động hết thảy; nếu như không có 
mặt của tâm và tâm sở thì không thể hoàn tất các phận sự ấy được. Ngay cả qua ý thì 
các hoạt động như: suy nghĩ, nhớ lại, suy diễn, tưởng tượng v.v... cũng đều do tâm và 
tâm sở điều động để cho hoàn thành tất cả. 

Điều này cho thấy tâm và tâm sở sinh khởi rồi diệt đi giống như dòng nước 
trôi chảy. Tâm và tâm sở sinh diệt nhanh chóng như chạy qua trước đối tượng, đồng 
thời chúng còn hoàn tất nhiều phận sự trong suốt khoảng thời gian đó, và tâm còn là 
pháp dẫn đầu tất cả các pháp đồng sinh khi thực hiện các nhiệm vụ như: đi, đứng, 
ngồi, nằm, nói năng, suy nghĩ v.v... 


Do vậy, tâm và tâm sở khởi sinh và hiện hữu ra đó đều luôn có phận sự, 
chức năng của mình; việc mà tâm và tâm sở sinh ra và tồn tại mà không có nhiệm vụ 
øì là điều không thể có. 
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Kiccasangaha - Phận Sự Quy Tập 


Lại nữa, khi tâm và tâm sở thực hiện các phận sự thì cần có nơi chốn để làm 
việc, cơ sở để thực hiện các phận sự của tâm và tâm sở được gọi là /ãna - nên. 


Nêu đem so sánh ¿âm và (âm sở giông như người làm việc, thì &/cca - phận 
s¿/giỗng như công việc, nhiệm vụ; còn //Zna - øền là nơi chốn để làm việc. 


Sự hoàn thành của một công việc nào đó cần phải có zâm và âm sở, phận sự 
tức trách nhiệm trước công việc và øẻn là chỗ để tiền hành phận sự đó. Phần tâm và 
tâm sở đã được nói đến trong các sách (chương) trước, ở đây sẽ tiếp tục nói đến hai 
phần tiếp theo là: &/cca - phận sự và £hãna - nên. 


A. KICCA - PHẬN SỰ 
I. 14 PHẬN SỰ CỦA TÂM VÀ TÂM SỞ 


Tâm và tâm sở có tất cả 14 &/cca - phận s¿/ như sau: 


1, Patisandhikicca — Phận sự tục sinh: làm nhiệm vụ nối tiếp kiếp sống mới. 
2, Bhavahgakicca — Phận sự hộ kiếp: làm nhiệm vụ duy trì kiếp sống. 
3, Ävajjanakicca — Phận sự hướng tâm: làm nhiệm vụ xem xét đối tượng mới. 
4, Dassanakicca — Phận sự thấy: làm nhiệm vụ thấy sắc. 
5, Savanakicca - Phận sự nghe: làm nhiệm vụ nghe âm thanh. 
6, Ghãyanakicca — Phận sự ngửi: làm nhiệm vụ ngửi mùi. 
7, Säyanakicca — Phận sự nếm: làm nhiệm vụ nếm vị. 
8, Phusanakicca - Phận sự xúc: làm nhiệm vụ xúc chạm. 
9, Sampaticchanakicca — Phận sự tiếp thọ: làm nhiệm vụ tiếp thâu đối tượng. 
10, Santiranakicca — Phận sự suy đạt: làm nhiệm vụ thẩm xét đối tượng. 
11, Votthabbanakicca - Phận sự xác định: làm nhiệm vụ quyết định đối tượng. 
12, Javanakicca - Phận sự tốc hành: làm nhiệm vụ hưởng đối tượng. 
13, Tadalambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng: làm nhiệm vụ nhận đối tượng 
còn sót lại sau tốc hành. 
14, Cutikicca - Phận sự tử: làm nhiệm vụ chết, rời khỏi kiếp sống. 


GIẢI THÍCH 
1, aƒ£andh/kiícca - Phận sự tục sinh: là nhiệm vụ của tâm và các tâm sở 


đồng sinh làm khởi sinh kiếp sống mới, là tâm và các tâm sở kết hợp đầu tiên hiện 
hữu ở đời sống mới và mỗi kiếp sống chỉ sinh ra một sát-na tâm tục sinh này mà thôi. 
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TẠP PHẲN 


PHÂN CHIA TÂM THEO 14 PHẬN SỰ PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO 14 PHẬN SỰ 


7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ 





8 THAM CĂN TÂM | 


6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 
2 SÂN CĂN TÂM 





2 SI CĂN TÂM 4 SI PHẦN TÂM SỞ 


Pat Bha Cut San Tad 


3 THAM PHẨN TÂM SỞ 


18 VÔ NHÂN TÂM 4 SÂN PHẨN TÂM SỞ 


2 HÔN PHẦN TÂM SỞ 


` 1 HOÀI NGHI TÂM SỞ 
8 ĐẠI THIỆN TÂM 


19 BIẾN HÀNH 
TỊNH HẢO TÂM SỞ 


8 ĐẠI QUẢ TÂM . 
3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ 
2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ 


8 
ĐẠI DUY TÁC TÂM 


sỊ ng 


1 TUỆ TÂM SỞ 


15 SẮC GIỚI TÂM 


12 
VÔ SẮC GIỚI TÂM ]av 
Pat Bha Cut jav 


Pat Bha Cut Jav Tad 





Pat Bha Cut San Jav Tad 


Pat Bha Cut Äva Vot Jav Tad 


304BHEMM Pat Bha Cut Äva Sam San Vot Jav Tad 


Pat Bha Cut Äva Sam San Das Sav Ghã Sãy 
Phu Vot Jav Tad 


®@®@68Ắ<-- 





2, Bhavatigakicca - Phận sự hộ kiếp: là tâm và tâm sở làm nhiệm vụ hộ trì và 
gìn giữ kiếp sống mới này; nghĩa là hộ trì cho nghiệp, quả của các danh pháp, sắc 
pháp nối tiếp từ Tục sinh quả tâm (Patisandhivipäkacitta) và Tục sinh nghiệp khởi sắc 
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(Patisandhikammajaripa) được tổn tại trong kiếp sống ấy suốt thời gian mà năng lực 
của sanh nghiệp (janakakamma) đang còn cho quả, tức là chưa chấm dứt tuổi thọ. 
Phận sự hộ kiếp này là một nhiệm vụ của các tâm có trách nhiệm phải luôn luôn làm 
công tác duy trì kiếp sống. Tâm sẽ dừng làm nhiệm vụ này lại khi có một đối tượng 
mới ở thời điểm hiện tại đến chen vào làm cho dòng tâm khởi sinh lộ trình tâm nhận 
đối tượng mới ấy mà thôi. Ra khỏi lộ trình tâm nhận đối tượng mới đó rồi thì tâm sẽ 
phải làm nhiệm vụ hộ trì kiếp đang sống trở lại. 


3, AwajanaKicca - Phận sự hướng tâm: làm nhiệm vụ xem xét 6 loại đối 
tượng mới đang đến với mình thông qua 6 cửa (dvära - môn), là sát-na tâm đầu tiên 
rời bỏ phận sự hộ kiếp để làm phận sự hướng tâm tức thì. Nói cách khác là tâm tiếp 
đón đối tượng mới trong kiếp hiện tại, tức là sát-na tâm đầu tiên khởi lộ trình tâm 
nhận đối tượng mới. 


4, Dasanakícca - Phận sự thấ/: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ 
thấy đối tượng. Tâm này có tên gọi là Œ2k&#“uw//ñãna - Nhấn thức tâm, do nương 
vào ấn vật - Cakkhuvaffhu để thây được đối tượng là Sắc trần - Rãpãrammanaa. 
Nếu không có M/ấn tính căn - Cakkhupasada làm nhiệm vụ là nhãn vật thì ø/ận sự 
thấy - tức là tâm làm nhiệm vụ thấy — sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự thấy của 
tâm chỉ sinh ra tại một sát-na tâm, đó là sát-na mà nhãn thức tâm sinh khởi trong lộ 
trình tâm qua nhãn môn mà thôi. 


5, Savanakicca - Phận sự nghe: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ 
nghe âm thanh. Tâm này có tên gọi là So/aw/ãna - Nhĩ thức tâm, do nương vào Nhĩ 
vật - Sofavaffhu để nghe được đối tượng là 7ðnh trần - SaddZrammaisa. Nếu không 
có Nhĩ tính căn - Sofapasãda làm nhiệm vụ là nhĩ vật thì p/ận sự nghe — tức là tâm 
làm nhiệm vụ nghe - sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự nghe của tâm chỉ sinh ra 
tại một sát-na tâm, đó là sát-na mà nhĩ thức tâm sinh khởi trong lộ trình tâm qua nhĩ 
môn mà thôi. 


6, Ghãyanakicca - Phận sự ngứửi: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ ngửi 
mùi. Tâm này có tên gọi là Œãnaw//ñãna - Tý thức tâm, do nương vào 7ƒ vật - 
Chãnavaffhu đễ ngửi được đối tượng là ương trấn - Gandhấrammana. Nếu không có 
1ÿ nh căn - Ghãnapasãza làm nhiệm vụ là tỷ vật thì phận sự ngửi - tức là tâm làm 
nhiệm vụ ngửi — sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự ngửi của tâm chỉ sinh ra tại một 
sát-na tâm, đó là sát-na mà tỷ thức tâm sinh khởi trong lộ trình tâm qua tỷ môn mà thôi. 


7, säyanakicca ~ Phận sự nêm: là tầm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ nềm 
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vị. Tâm này có tên gọi là /whãưw/ãna - Thiệt thức tâm, do nương vào Tñi(ệt vật - 
JWhãvafhu để nễm được đối tượng là Vƒ trấn - &asãammana. Nếu không có 7/Ø/ệt 
tính căn - Jivhãpasãda làm nhiệm vụ là thiệt vật thì ân sự nếm - tức là tâm làm 
nhiệm vụ nếm - sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự nếm của tâm chỉ sinh ra tại 
một sát-na tâm, đó là sát-na mà thiệt thức tâm sinh khởi trong lộ trình tâm qua thiệt 
môn mà thôi. 


8, Øhusanakícca - Phận sự xúc: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ 
chạm xúc trần. Tâm này có tên gọi là KZyavñãna - Thân thức tâm, do nương vào 
Thân vật - Kãyavatfhu để xúc chạm được đối tượng là Xúc trần - Phoifhabbarammana. 
Nếu không có 7/ân nh căn - Kãyapasãda làm nhiệm vụ là thân vật thì øuận sự xúc— 
tức là tâm làm nhiệm vụ xúc chạm - sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự xúc của 
tâm chỉ sinh ra tại một sát-na tâm, đó là sát-na mà thân thức tâm sinh khởi trong lộ 
trình tâm qua thân môn mà thôi. 


9, Sampaficchanakicca - Phận sự tiếp thọ: là tâm và tâm sở đồng sinh làm 
nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng ngũ trần tiếp sau Ngữ song thức - Dvipafñcavifñfiãna. 
Trong mỗi một lộ trình tâm qua ngũ môn thì phận sự tiếp thọ chỉ sinh ở một sát-na 
tâm mà thôi. 


10, Sanfirannakicca — Phận sự suy đạt: là tầm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm 
vụ suy xét ngũ trần khi được nhận tiếp tục từ 7Zếp /o tâm - Sampaficchanacifta. 
Trong mỗi một lộ trình tâm qua ngũ môn thì phận sự suy đạt chỉ sinh ở một sát-na 
tâm mà thôi. 


11, VoffhabbanaKfcca - Phận sự xác định: là tâm và tâm sở đồng sinh làm 
nhiệm vụ quyết định ngũ trần là thiện (kusala) hay bất thiện (akusala), v.v... Tâm này 
có tên gọi là A⁄anodvarãvajjanacifa - Ý môn hướng tâm làm phận sự xác định trong 
các lộ trình tâm qua ngũ môn. Trong một lộ trình tâm đầy đủ thì phận sự này sinh 
khởi chỉ một sát-na tâm, còn trong các lộ trình tâm không đầy đủ tức là trong Xác 
định k}- Voffhabbanavara thì có thể sinh khởi đến 2, 3 sát-na tâm. 


12, /avanakicca - Phận sự tốc hành: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm 
vụ hưởng 6 loại đối tượng bằng các ¿âm ứ//ện, tâm bắt thiện, tâm hữu nhân duy tác 
(sahetukakiriyãcifta) và các siêu thế quả tâm (lokuffaravipäkacifia). Trong mỗi một /!ô 
trình tâm dục giới - Kãmavifhi thì đa số phận sự tốc hành sinh khởi bằng 7 sát-na tâm 
tương tục nhau, còn trong /ô #ình tâm an chỉ - Appanavirhí thì có thể sinh khởi vô số 
sát-na tâm, không tính được. 
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13, 7adälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng: là tâm và tâm sở đồng sinh 
làm nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng còn sót lại sau khi các tốc hành tâm đã diệt đi. 
Trong mỗi một lộ trình dục giới tâm có đố/ ượng cực lớn (atimahantärammana) hoặc 
có đối tượng rõ rệt (vibhútãrammana) thì phận sự tiếp đối tượng này sẽ diễn ra qua 2 
sát-na tâm. 

14, Cuficca - Phận sự tử: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ chấm 
dứt kiếp sống hiện tại, là tâm cuối cùng xuất hiện trong kiếp ấy. Trong mỗi một kiếp 
sống của chúng sinh hữu tình thì phận sự tử này chỉ thực hiện nhiệm vụ một lần mà 
thôi giống như phận sự tục sinh vậy. Tâm làm nhiệm vụ chết này là tâm cùng loại với 
tâm làm nhiệm vụ tục sinh và tâm làm nhiệm vụ hộ kiếp. 


II. PHÂN CHIA 14 PHẬN SỰ THEO TÂM 


1, 2føandh/kicca —- Phận sự tục sinh: tâm làm nhiệm vụ tục sinh có 19 tâm: 
— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả 
- 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm = 19 tâm. 
- 9 Mahagsatavipäkacitta - Đại hành quả tâm 

2, Bhavatigakicca - Phận sự hộ kiắp: tâm làm nhiệm vụ hộ kiếp có 19 tâm: 
— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả 
— 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm = 19 tâm. 
- 9 Mahaggatavipäkacitta - Đại hành quả tâm 

3, AuaÿanaKicca - Phận sự hướng tâm: tâm làm nhiệm vụ hướng tâm có 2 tâm: 
— 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm ` 
- 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm } Na“, 

4, Dassanakicca - Phận sự/ thấy: tâm làm nhiệm vụ thấy có 2 tâm: 


— 2 Cakkhuviññänacitta - Nhãn thức tâm. 


5, Savanakicca — Phận sự nghe: tâm làm nhiệm vụ nghe có 2 tâm: 


— 2 Sotaviññãnacitta - Nhĩ thức tâm. 


6, Ghãyanakicca — Phận sự ngửi: tâm làm nhiệm vụ ngửi có 2 tâm: 


~= 


— 2 Ghänaviññãänacitta - Tỷ thức tâm. 
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7, Sãyanakicca - Phận sự nếm: tâm làm nhiệm vụ nếm có 2 tâm: 
- 2 Jivhäviññãnacitta - Thiệt thức tâm. 


8, Đhusanakfcca - Phận sự xác: tâm làm nhiệm vụ xúc chạm có 2 tâm: 


~= 


— 2 Kâyaviññãnacitta - Thân thức tâm. 


9, Sampaficchanakicca - Phận sự/ tiếp thọ: tâm làm nhiệm vụ tiếp thọ có 2 tâm: 


- 2 Sampaticchanacitta - Tiếp thọ tâm. 


10, Sariranakicca — Phận sự suy đạt: tâm làm nhiệm vụ suy đạt có 3 tâm: 


— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả } : 
: : ñ ;# = 3 tâm. 
— 1 Somanassasantiranacitta - Suy đạt tâm thọ hỷ 


11, Vojfhabbanakicca - Phận sự xác đính: tầm làm nhiệm vụ xác định ngũ 
trần có 1 tâm: 


- 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 


12, Javanakicca - Phận sự tốc hành: tâm làm nhiệm vụ tốc hành có 55 tâm: 


— 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm 

1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm 

— 8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm 

— 8 Mahäkiriyäcitta - Đại duy tác tâm = 55 tâm. 
—_ 9 Mahaggatakusalacitta - Đại hành thiện tâm 

— 9 Mahaggatakiriyãcitta - Đại hành duy tác tâm 

— 8 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm 


13, 7ad3lambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng: tâm làm nhiệm vụ tiếp nhận 
đối tượng còn sót của tốc hành tâm, có 11 tâm: 
—_3 Santiranacitta - Suy đạt tâm 


| = T1 tâm. 
— 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm 


14, Cutikicca - Phận sự tử: tâm làm nhiệm vụ chết có 19 tâm: 


— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả 
- 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm = 19 tâm. 
- 9 Mahagsatavipäkacitta - Đại hành quả tâm 
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III. PHÂN CHIA 121 TÂM THEO CÁC PHẬN SỰ 
1, 7âm lầm 5 phận sự: có 2 tâm, đó là: 
— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả, làm được 5 phận sự: 
* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 
* Santiranakicca - Phận sự suy đạt. 
* Tadãlambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 
2, Tâm lầm 4 phận sự có 8 tâm, đó là: 
- 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm, làm được 4 phận sự: 
* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng tâm. 
3, 7âm lầm 3 phận sự: có 9 tâm, đó là: 
— 9 Mahaggatavipäkacitta - Đại hành quả tâm, làm 3 phận sự: 
* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 
4, 1âm làm được 2 phận sự: có 2 tâm, đó là: 
— 1 Somanassasantiranacitta - Suy đạt tâm thọ hỷ, làm 2 phận sự: 


* Santiranakicca - Phận sự suy đạt. 
* Tadãlambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 


- 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm, làm 2 phận sự: 
* Votthabbanakicca - Phận sự xác định. 
* Ävajjanakicca - Phận sự hướng tâm (trong lộ trình tâm qua ý môn). 
5, Tâm lầm ï phận sự: có 68 tâm, đó là: 


— 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm: làm phận sự hướng tâm. 


- 2 Cakkhuviññänacitta - Nhãn thức tâm: làm phận sự thấy. 
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— 2 Sotaviññänacitta - Nhĩ thức tâm: làm phận sự nghe. 

— 2 Ghänaviññãnacitta - Tỷ thức tâm: làm phận sự ngửi. 

— 2 Sotaviññãänacitta - Thiệt thức tâm: làm phận sự nếm. 

— 2 Kãyaviññãänacitta - Thân thức tâm: làm phận sự xúc. 

- 2 Sampaticchanacitta - Tiếp thọ tâm: làm phận sự tiếp thọ. 
— 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm: 

~ 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm: 

- 8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm: 

- 8 Mahäkiriyäcitta - Đại duy tác tâm: làm phận sự tốc hành. 
— 9 Mahaggatakusalacitta - Đại hành thiện tâm: 

- 9 Mahagsatakiriyäcitta - Đại hành duy tác tâm: 

- 8 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm: 


IV. PHÂN CHIA 52 TÂM SỞ THEO CÁC PHẬN SỰ 
1, Tâm sở làm †ï phận sự: có 17 tâm sở, đó là: 


— 14 Akusalacetasika - Bất thiện tâm sở 


. SẨ. mổ làm phận sự tốc hành. 
— 3 Virafticetasika - Tiêt chê tâm sở Ƒ phiến mè 


Ở đây 14 Bất thiện tâm sở chỉ kết hợp trong 12 Bất thiện tâm mà thôi và 12 
Bất thiện tâm này làm Javanakicca - Phận sự tốc hành nên 14 Bất thiện tâm sở cũng 
chỉ làm phận sự tốc hành vậy. Còn 3 Tiết chế tâm sở kết hợp với 8 Đại thiện tâm và 
8 Siêu thế tâm và do các tâm này làm phận sự tốc hành nên 3 tâm sở này cũng làm 
phận sự tốc hành như nhau. 


~= 


2, Tâm sở lầm 4 phận sự: có 2 tâm sở, đó là 2 Appamaññäcetasika - Vô lượng 
tâm sở, làm 4 phận sự là: 
* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 
* Javanakicca - Phận sự tốc hành. 


2 Vô lượng tâm sở này nếu kết hợp với 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm, 4 
Sắc giới thiện tâm, 4 Sắc giới duy tác tâm thì chỉ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành 
mà thôi. Nếu kết hợp với 4 Sắc giới quả tâm thì làm 3 phận sự là: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
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* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 


3, Tâm sớ ầm 5 phận sự có 21 tâm sở, đó là: 
— † Chandacetasika - Dục tâm sở 
— 19 Sobhanasäadhãäranacetasika - 
Biến hành tịnh hảo tâm sở 

- 1 Pañfñaäcetasika - Tuệ tâm sở j * Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 

* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 

* Cutikicca - Phận sự tử. 

* Javanakicca - Phận sự tốc hành. 

* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 


làm các phận sự: 


4, Tâm sớ làm 6 phận sự: có 1 tâm sở, đó là Piticetasika - Phỉ tâm sở, làm các 
phận sự là: 
* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 
* Santiranakicca - Phận sự suy đạt. 
* Javanakicca - Phận sự tốc hành. 
* Tadãlambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 
- Tâm sở Phỉ này khi kết hợp với các Bất thiện tâm, Thiện tâm, Duy tác 
tâm và Quả tâm chỉ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành mà thôi. 
- Tâm sở Phi khi kết hợp với các Suy đạt tâm thọ hý sẽ làm Santiranakicca - 
Phận sự suy đạt và Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 


— Tâm sở Phi khi kết hợp với các Sắc giới quả tâm thọ hỷ sẽ làm 3 phận sự: 
* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 

~ Tâm sở Phỉ khi kết hợp với các Đại quả tâm thọ hỷ sẽ làm 4 phận sự: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 

* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 

* Cutikicca - Phận sự tử. 

* Tadãlambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 
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5, âm sớ làm 7 phận sự: có 1 tâm sở, đó là Viriyacetasika - Tấn tâm sở, làm 


các phận sự là: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 

* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 

* Cutikicca - Phận sự tử. 

* Ävajjanakicca - Phận sự hướng tâm. 

* Votthabbanakicca - Phận sự xác định. 

* Javanakicca - Phận sự tốc hành. 

* Tadãlambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 


— Tâm sở Tấn khi kết hợp với các Bất thiện tâm, Thiện tâm, Duy tác tâm 


và Quả tâm sẽ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành. 


— Tâm sở Tấn khi kết hợp với Ý môn hướng tâm sẽ làm các phận sự: 


* Ävajjanakicca - Phận sự hướng tâm. 
* Votthabbanakicca - Phận sự xác định. 


~ Tâm sở Tấn khi kết hợp với các Đại quả tâm sẽ làm 4 phận sự: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 

* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 

* Cutikicca - Phận sự tử. 

* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 


— Tâm sở Tấn khi kết hợp với các Đại hành quả tâm sẽ làm 3 phận sự: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 


6, Tâm sở làm 9 phận sự: có 3 tâm sở, đó là Vitakkacetasika - Tầm tâm sở, 


Vicäracetasika - Tứ tâm sở và Adhimokkhacetasika - Quyết định tâm sở làm các phận 


sự là: 
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* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 

* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 

* Cutikicca - Phận sự tử. 

* Ävajjanakicca - Phận sự hướng tâm. 

* Sampaticchanakicca - Phận sự tiếp thọ. 
* Santiranakicca - Phận sự suy đạt. 


Kiccasangaha - Phận Sự Quy Tập 


* Votthabbanakicca - Phận sự xác định. 
* Javanakicca - Phận sự tốc hành. 
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 


— 3 tâm sở này khi kết hợp với các Bắt thiện tâm, Thiện tâm, Duy tác tâm 
và Quả tâm sẽ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành. 


— 3 tâm sở này khi kết hợp với Ý môn hướng tâm sẽ làm các phận sự: 


* Ävajjanakicca - Phận sự hướng tâm. 
* Votthabbanakicca - Phận sự xác định. 


— 3 tâm sở này khi kết hợp với Tiếp thọ tâm sẽ làm Sampaticchanakicca - 
Phận sự tiếp thọ. 


- 3 tâm sở này khi kết hợp với Suy đạt tâm sẽ làm Santiranakicca - Phận 
sự suy đạt. 


— 3 tâm sở này khi kết hợp với các Đại quả tâm sẽ làm 4 phận sự: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 

* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 

* Cutikicca - Phận sự tử. 

* Tadãlambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 


— 3 tâm sở này khi kết hợp với các Đại hành quả tâm sẽ làm 3 phận sự: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 
* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 


7, Tâm sở làm 14 phận sự: có 7 tâm sở, đó là Sabbacittasadhäranacetasika - 
Biến hành tâm sở: /2ssa - Xúc Vedanä - Thọ, Safññã - Tưởng, Cetanã - Tác ƒ, 
tkagsatã - Nhất tâm, Jiviindriya - Mạng căn và Mlanasikãra - Hành ý. Các tâm sở này 
kết hợp với tất cả các tâm nên chúng làm được tất cả 14 phận sự, đó là: 


* Patisandhikicca - Phận sự tục sinh. 

* Bhavahgakicca - Phận sự hộ kiếp. 

* Ävajjanakicca - Phận sự hướng tâm. 

* Sampaticchanakicca - Phận sự tiếp thọ. 
* Santiranakicca - Phận sự suy đạt. 

* Votthabbanakicca - Phận sự xác định. 
* Dassanakicca - Phận sự thấy. 
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* Savanakicca - Phận sự nghe. 

* Ghãyanakicca — Phận sự ngửi. 

* Säyanakicca - Phận sự nếm. 

* Phusanakicca —- Phận sự xúc. 

* Javanakicca - Phận sự tốc hành. 

* Tadãlambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng. 
* Cutikicca - Phận sự tử. 


B. THÂNA - NÈN 
I. 10 NỀN CỦA TÂM VÀ TÂM SỞ 


Tâm và tâm sở hoàn thành phận sự của mình dựa trên 10 nền như sau: 


1, Patisandhithäna ~ Nền tục sinh: nơi làm việc nối tiếp kiếp sống mới. 

2, Bhavahgatthäna - Nền hộ kiếp: nơi làm việc duy trì kiếp sống. 

3, Ävajjanatthäna - Nền hướng tâm: nơi làm việc xem xét đối tượng mới. 

4, Pañcaviññänatthäna - Nền ngũ thức: nơi làm việc thấy, nghe, ngửi, nếm, 


xúc chạm. 


5, Sampaticchanatthãna ~ Nẵn tiếp thọ: nơi làm việc tiếp thâu đối tượng. 

6, Santiranatthäna - Nền suy đạt: nơi làm việc suy đạt đối tượng. 

7, Votthabbanatthãna - Nền xác định: nơi làm việc quyết định đối tượng. 

8, Javanatthäna - Nền tốc hành: nơi làm việc hưởng đối tượng. 

9, Tadälambanatthäna - Nền tiếp đối tượng: nơi làm việc nhận đối tượng 


còn sót lại sau tôc hành. 
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10, Cutitthäna - Nẵn tử: nơi làm việc chết, rời khỏi kiếp sống. 
II. PHÂN CHIA 10 NỀN THEO TÂM 


1, Đafisandhiffhãna - Nên tục sinh: nơi làm việc tục sinh có 19 tâm: 
— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả 
— 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm = 19 tâm. 
- 9 Mahagsatavipäkacitta - Đại hành quả tâm 


2, Bhavatigaffhãna - Nên hộ kiếp: nơi làm việc hộ kiếp có 19 tâm: 


— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả 
- 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm = 19 tâm. 
— 9 Mahaggatavipäkacitta - Đại hành quả tâm 


3, 


4, 


Kiccasangaha - Phận Sự Quy Tập 


Awajanaffhãna - Nên hướng tâm: nơi làm việc hướng tâm có 2 tâm: 
— 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm R 

Su con? : VNI” ¬' = 2 tâm. 
— 1 Manodvärävajjanacitta - Y môn hướng tâm 


“~~~= 


Paficaviffiãnaffhãna - Nên ngũ thức: nơi làm việc thấy, nghe, ngửi, nếm, 


xúc chạm có 10 tâm: 


3, 


6, 


— 10 Dvipañcaviññãnacitta - Ngũ song thức tâm. 


Sampaficchanaffhãna - Nên tiếp thọ: nơi làm việc tiếp thọ có 2 tâm: 
- 2 Sampaticchanacitta - Tiếp thọ tâm. 
Sanfiranaffhãna - Nên suy đạt: nền làm việc suy đạt có 3 tâm: 
— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả N 
n : B ; Ƒ = 3 tâm. 
— 1 Somanassasantiranacitta - Suy đạt tâm thọ hỷ 
Vofhabbanaffhäna - Nên xác định: nền làm việc xác định ngũ trần có 1 tâm: 


- 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 


8, Javanaffhäna - Nên tốc hành: nền làm việc tốc hành có 55 tâm: 


3, 


tượng còn 


12 Akusalacitta - Bất thiện tâm 
1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm 
— 8 Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm 
— 8 Mahakiriyäcitta - Đại duy tác tâm = 55 tâm. 
—_ 9 Mahaggatakusalacitta - Đại hành thiện tâm 
— 9 Mahagsatakiriyãcitta - Đại hành duy tác tâm 
— 8 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm 


Tadälambanaffhäna - Nên tiếp đối tượng: nền làm việc tiếp nhận đối 
sót của tốc hành tâm, có 11 tâm: 


- 3 Santiranacitta - Suy đạt tâm 


= T1 tâm. 
- 8 Mahävipakacitta - Đại quả tâm } , 


10, Cu##fhãna — Nên tử: nền làm việc chết có 19 tâm: 


— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả 
— 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm = 19 tâm. 
- 9 Mahaggatavipäkacitta - Đại hành quả tâm 
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III. PHÂN CHIA TÂM THEO PHẬN SỰ VÀ NỀN 


athasahgaha: 
§. ATTHASATTHI TATHÄ DVE CA NAVATTHA DVE YATHÄKKAMAM 
EKA DVI TI CATU PAÑCA KICCATTHANĂNIH NIDDISE 


Trình bày tâm phân chia theo phận sự và nền tuần tự như sau: 68 tâm 
làm 1 phận sự và 1 nền, 2 tâm làm 2 phận sự và 2 nền, 9 tâm làm 3 
phận sự và 3 nền, 8 tâm làm 4 phận sự và 4 nền, 2 tâm làm 5 phận sự 
và 5 nền. 


GIẢI THÍCH 


1, 7âm làm 1 phận sự tại 1 nên có 68 tâm: 
— 2 Nhãn thức tâm làm phận sự thấy tại /2⁄4cav/ãnaffhãna - Nên ngũ môn hướng tâm. 
— 2 Nhĩ thức tâm làm phận sự nghe tại /Z2/cav/Zãnaffhãna - Nên ngũ môn hướng tâm. 
— 2 Tỷ thức tâm làm phận sự ngửi tại 2ñcav/ãnaffhhãna - Nên ngũ môn hướng tâm. 
— 2 Thiệt thức tâm làm phận sự nếm tại /2Zœ2vñãnaffhäna - Nên ngũ môn hướng tâm. 
— 2 Thân thức tâm làm phận sự xúc tại /2/caw/Zñãnaffhãna - Nên ngũ môn hướng tâm. 
~ 1 Ngũ môn hướng tâm làm phận sự hướng tâm tại Âua/anaffhãna - Nên hướng tâm. 
~ 2 Tiếp thọ tâm làm phận sự tiếp thọ tại Sapaf/cchanaffhãna - Nên tiếp thọ. 
— 55 Tốc hành tâm làm phận sự tốc hành tại /avanaffhãna - Nên tốc hành. 


2, Tâm làm 2 phận sự/ tại 2 nên có 2 tâm: 
* làm phận sự suy đạt tại S2/anajffhäna - Nên suy đạt 
- 1 Suy đạt tâm thọ hỷ+ * làm phận sự tiếp đối tượng còn lại từ tốc hành tại 
Tadälambanaffhäana - Nên tiếp đối tượng. 
: .... |* làm phận sự hướng tâm tại ,Âw2/anaffhãna - Nên hướng tâm. 
- 1 Y môn hướng tâm - P Ñ ý su, vn NI É SG : 4 s. 
* làm phận sự xác định tại Vo#hab6öanaffhäna - Nên xác định. 
3, 7âm làm 3 phận sự tại 3 nên có 9 tâm: 


* làm phận sự tục sinh tại Z2//sand//fhäna - Nên tục sinh. 
- 9 Đại hành quả tâm + * làm phận sự hộ kiếp tại 89ava⁄4øaffhana - Nên hộ kiếp. 
* làm phận sự tử tại (⁄/2ãna - Nên tử, 


4, Tâm làm 4 phận sự tại 4 nên có 8 tâm: 
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* làm phận sự tục sinh tại 2//sandĐfhãna - Nên tục sính. 
* làm phận sự hộ kiếp tại 89ava/igaffhãna - Nên hộ kiếp. 
- 8 Đại quả tâm * làm phận sự tử tại (⁄/hãna - Nên tử 
* làm phận sự tiếp đối tượng còn lại từ tốc hành tại 
Tadälambanafhãna - Nên tiếp đối tượng. 


5, Tâm làm 5 phận sự tại 5 nên có 2 tâm: 


* làm phận sự tục sinh tại Z2//sandh/fhäna - Nên tục sinh. 
* làm phận sự hộ kiếp tại 8/ava4øaffhãna - Nên hộ kiếp. 
— 2 Suy đạt tâm thọ xả < * làm phận sự tử tại C///hãna - Nên tử 
* làm phận sự suy đạt tại Saanaffhãna - Nên suy đạt. 
* làm phận sự tiếp đối tượng còn lại từ tốc hành tại 
Tadälambanaf†hana - Nên tiếp đỐi tượng. 


IV. TRÌNH BÀY NỀN DẠNG CHỈ TIẾT 


athasahgaha: 
SANDHI EKAM CHABHAVANCAM DVÄVAJJANAM PANCÄDAYEKAM 
DVEVO JO CHA TADADVETI CUTTTI PANCAVÏSATI 


Tục sinh có 1 nền, 6 nền hộ kiếp, 2 nền hướng tâm, 1 nền ngũ thức, 
1 nên tiếp thọ, 1 nền suy đạt, 2 nền xác định, 6 nền tốc hành, 2 nền 
tiếp đối tượng và 3 nền tử, tổng cộng 25 nền. 


Cách trình bày nền chỉ tiết có đến 25 nền này là cách trình bày dựa trên lộ 
trình tâm. Do tâm và tâm sở là các danh pháp, luôn sinh diệt tiếp nối nhau thành 
dòng như dòng nước chảy vậy; một tâm sinh khởi, hiện hữu ra để làm một công tác 
(kicca - phận sự) nào đó thì cũng nên hiểu rằng tâm đó làm nhiệm vụ tại một chỗ 
(thãna - nền) nào đó. Tên của phận sự và nền ấy đa phần cùng là một tên, ngoại trừ 
phận sự thấy, phận sự nghe, phận sự ngửi, phận sự nếm, phận sự xúc thì cùng làm việc 
tại một nền, đó là øaØcaw/Zñãnaffhãna - nên ngữ thức. Như vậy, ngoài 5 phận sự vừa 
nêu thì phận sự có tên thế nào thì nền cũng có tên thế ấy. Tuy nhiên, khi trình bày 
nơi chốn cụ thể của tâm đang sinh khởi thì đây là một điều khó bởi vì tâm thuộc về 
danh pháp có sự hiện hữu thông qua sự tiếp nối nhau sinh diệt. Cho nên, cách tốt 
nhất có thể chỉ ra nền của tâm nào đó /3 ở,g/ứa một tâm này với một tâm khác trong 
lộ trình tâm mà thôi. Bởi lý do này nên khi trình bày nền của tâm một cách chỉ tiết thì 
phải dựa vào lộ trình tâm làm nền tảng. 
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NHỮNG TỪ VIÉT TẮT TRONG ĐÔ HÌNH 


Pat = Patisandhi - Tục sinh 

Bha = Bhavanga - Hộ kiếp 

Cut = Cuti - Tử 

Äva_= Ävajjana - Hướng tâm 
Sam = Sampaticchana - Tiếp thọ 
San = Santirana - Suy đạt 

Das = Dassana - Thấy 

Sav = Savana - Nghe 

Chã = Chayana - Ngửi 

Sãy = Sãyana - Nếm 

Phu = Phusana - Xúc 

Vot = Votthabbana - Xác định 
Jav  = Javana - Tốc hành 
Tad_= Tadälambana - Tiếp đối tượng 


V. PHÂN CHIA 25 NỀN THEO LỘ TRÌNH TÂM 
athasahgaha: 


I. SANDHITTHANAM  CU BHANTARAM PA Ä TA Ã JAA  VOA 
TACU JACUNTARAM BHASS5A CHA THÄNAM  PARIDIPAYE 


2. BHAVI BHAJANTARAM YEVA DU ÄTHÃNAM ÃSANTARAM 
VITHÄNEKAM VITINTARAM  SAM THÃNEKAM SAM VONTARAM 


3. TỈ THÄNEKAM DUVOTHANAM THJA TÏBHANTARAM TATHÃ 
VOTA VOBHA VO CUNTARAM ÄATA ÄBHA ÄCUNTARAM 


4. JA[HÄNAM CHA JABHA JACU-  NTARAM ÑEWAMDU TATHÄNAM 
TAPA  JAPA BHA PANTARAM CUTITHÄNAM TITHÄMATAM 
(Sankhepavannanafika) 


Ở đây, nên biết rằng 25 nên chỉ tiết khi phân chia theo lộ trình tâm sẽ cụ 
thể như sau: 


1, Nền tục sinh có 1 nền:  ¡, giữa Tửtâm với _ Hộ kiếp tâm 
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2, Nền hộ kiếp có 6 nền: 


3, Nền hướng tâm có 2 nẳn: 


4, Nền ngũ thức có 1 nền: 
5, Nền tiếp thọ có 1 nền: 


6, Nền suy đạt có 1 nền: 


7, Nền xác định có 2 nền: 


8, Nền tốc hành có 6 nền: 


* Lộ trình qua ngũ môn 


* Lộ trình qua ý môn 


9, Nên tiếp đối tượng 
có 2 nên: 


10, Nền tử có 3 nền: 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ PALI 


* Sandhi 
* Pha 
*Â 

xài 

* Sam 
#TỊ 

* Vo 


Kiccasangaha - Phận Sự Quy Tập 


¡, giữa Tục sinh tâm với Hướng tâm 
ii, giữa Tiếp đối tượng tâm với Hướng tâm 
li, giữa Tốc hành tâm với Hướng tâm 
iv, giữa Xác định tâm với Hướng tâm 
v, giữa Tiếp đối tượng tâm với Tử tâm 

vi, giữa Tốc hành tâm với Tửtâm 

¡, giữa Hộ kiếp tâm với Ngũ thức tâm 
ii, giữa Hộ kiếp tâm với Tốc hành tâm 
¡, giữa Ngũ môn hướng tâm với Tiếp thọ tâm 
¡, giữa Ngũ thức tâm với Suy đạttâm 
¡, giữa Tiếp thọ tâm với Xác định tâm 
¡, giữa Suy đạt tâm với Tốc hành tâm 
ii, giữa Suy đạt tâm với Hộ kiếp tâm 
¡, giữa Xác định tâm với _ Tiếp đối tượng tâm 
ii, giữa Xác định tâm với _ Hộ kiếp tâm 
li, giữa Xác định tâm với Tửtâm 


iv, giữa Ý môn hướngtâm với Tiếp đối tượng tâm 
v, giữa Ý môn hướngtâm với Hộ kiếp tâm 
vi, giữa Ý môn hướngtâm với Tử tâm 


¡, giữa Tốc hành tâm với _ Hộ kiếp tâm 
ii, giữa Tốc hành tâm với Tửtâm 

¡, giữa Tiếp đối tượngtâm với Tục sinh tâm 
ii, giữa Tốc hành tâm với Tục sinh tâm 
ii, giữa Hộ kiếp tâm với Tục sinh tâm 


Patisandhitthãna - Nền tục sinh 
Bhavagatthäna - Nền hộ kiếp 
Ävajjanatthäna - Nền hướng tâm 
Pañcaviññänatthäna - Nền ngũ thức 
Sampaticchanatthãna - Nền tiếp thọ 
Santiranatthãna - Nền suy đạt 
Votthabbanatthãna - Nền xác định 
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*la ” 
bế Eì = 
*Cu = 
Ekam = † 
Tidhã = 3 


Paridipaye = trình bày 
Matam = nên biết 
CU BHANTARAM (Cu Bha + antaram) 
PA Ä = giữa Tục sinh với Hướng tâm 


TA Ã = giữa Tiếp đối tượng với Hướng tâm 


TA CU = giữa Tiếp đối tượng với Tử 
JA CUNTARAM (Ja Cu + antaram) 

BHA JANTARAM (Bha Ja + antaram) 
Ä SANTARAM (Â Sam + antaram) 

VI TINTARAM (VI TT + antaram) 

SAM VONTARAM (Sam Vo + antaram) 
TJA 

TĨ BHANTARAM (TT Bha + antaram) 


VO TA = giữa Xác định với Tiếp đối tượng 


VO CUNTARAM (Vo Cu + antaram) 


ÄTA = giữa Hướng tâm với Tiếp đối tượng 


Ä CUNTARAM (Ä Cu + antaram) 
JA BHA 
JA CUNTARAM (a Cu + antaram) 


TA PA = giữa Tiếp đối tượng với Tục sinh 


BHA PANTARAM (Bha Pa + antaram) 


Javanatthãna - Nền tốc hành 
Tadälambanatthäna - Nẵn tiếp đối tượng 
Cutitthäna - Nền tử 


Duka = 2 

Cha = 6 

Neyyam = cần hiểu 

Tathã = ở đây 

= giữa Tử với Hộ kiếp 

JA Ã = giữa Tốc hành với Hướng tâm 
VO Ä = giữa Xác định với Hướng tâm 
BHA VI = giữa Hộ kiếp với Ngũ thức 
= giữa Tốc hành với Tử 

= giữa Hộ kiếp với Tốc hành 

= giữa Hướng tâm với Tiếp thọ 

= giữa Ngũ thức với Suy đạt 

= giữa Tiếp thọ với Xác định 

= giữa Suy đạt với Tốc hành 

= giữa Suy đạt với Hộ kiếp 

VO BHA = giữa Xác định với Hộ kiếp 
= giữa Xác định với Tử 

Ä BHA = giữa Hướng tâm với Hộ kiếp 
= giữa Hướng tâm với Tử 

= giữa Tốc hành với Hộ kiếp 

= giữa Tốc hành với Tử 

JA PA = giữa Tốc hành với Tục sinh 
= giữa Hộ kiếp với Tục sinh 


t#)k)k)©) 3š CC2C4C 


Dvärasangaha - Môn Quy Tập 


DVARASAÑGAHA — MÔN QUY TẬP 


Sự quy tập tâm và tâm sở theo dưa - môn gọi là dãrasaigaha — môn quy tập. 


Ở đây đzra dịch là cửa, thông thường là nơi ra vào của con người nói chung 
để làm các công việc khác nhau; cũng như thế, tâm và tâm sở khi làm phận sự của 
mình, khi nhận thức đối tượng thì cũng cần thông qua “cửa” mới thực hiện được. Từ 
dvãra - môn chính là cửa để các lộ trình tâm ra vào. Chẳng hạn, cakk#pasãd2 - 
nhấn tính sắc là “cửa” đề các lộ trình tâm ra vào trong phận sự nhìn thấy đối tượng 
sắc trần. Nhãn tịnh sắc này chính là ca4&#udkãra - nhấn môn, nếu không có nhãn 
môn thì mắt không thể thấy một đối tượng là sắc trần (hình, màu) nào cả. Nói chung 
nếu mọi chúng sinh không có các pasäda - tịnh sắc và các bhavanga - hộ kiếp tâm thì 
không thể có một lộ trình tâm nào khởi lên được cả. Một khi lộ trình tâm không khởi 
lên thì “azma - nghiệp tức là hành động, việc làm, việc nói năng hay suy nghĩ tốt 
hoặc không tốt cũng sẽ không sinh khởi được; khi đó các chúng sinh chẳng khác gì 
CỎ Cây, đất đá, vật vô tri vô giác vậy. 


Dvãra - môn là cửa để tâm biết các loại đối tượng có cả thảy 6 môn là: 


¡, Cakkhudvära - Nhãn môn chỉ pháp là _ Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc 
ii, Sotadvära - Nhĩ môn chỉ pháp là Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc 

iii, Ghãnadvära - Tỷmôn chỉ pháp là Ghãnapasäda - Tỷ tịnh sắc 

iv, Jihãdvãra - Thiệtmôn chỉ pháp là  Jivhäpasäda - Thiệt tịnh sắc 

v, Kãyadvãra - Thân môn chỉ pháp là Kãyapasäda - Thân tịnh sắc 

vi, Manodvära - Ý môn chỉ pháp là 19 Bhavahgacitta - Hộ kiếp tâm. 


A, TÂM VỚI CÁC MÔN 


Khi có nhiều cửa ra vào của tâm và tâm sở như thế, Đức trưởng lão Anuruddha 
đã dùng kệ thi để mô tả việc tâm và tâm sở dựa vào các môn để sinh khởi như sau: 


athasangaha: 
9, EKADVARIKACITTANI PANCACHADVARIKANL CA 
CHADVÄRIKAVIMUTTANI VIMUTTẢANI CA SABBATHẢA 
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Có những tâm sinh khởi qua một môn, cũng có những tâm sinh 
khởi qua 5 môn, qua 6 môn. Đôi khi dựa vào 6 môn để sinh 
khởi hoặc đôi khi sinh khởi mà không dựa vào môn nào cả và 
tâm sinh lên mà vượt ngoài 6 môn cũng có. 


Việc sinh khởi của tâm và tâm sở dựa vào môn hoặc không thông qua môn 
nào cũng được cả, như đã trình bày trong kệ thi nói trên và có tất cả 5 trường hợp 
như sau: 


¡, Ekadvarikacitta - Nhất môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi qua chỉ một môn. 

ii, Pañcadvärikacitta - Ngũ môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi qua 5 môn. 

iii, Chadvärikacitta - Lục môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi qua 6 môn. 

iv, Chadvärikavimuttacitta —- Lục, Thoát lục môn tâm: có khi tâm và tâm sở 
sinh khởi qua 6 môn, đôi khi sinh khởi không qua 6 môn. 

v, Dväravimuttacitta - Thoát môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi không dựa 
vào môn nào cả. 


Các tâm sinh khởi qua #2#cadvãra - Ngũ môn chính là thông qua các cửa: 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân; có chỉ pháp là Ngũ tịnh sắc, thuộc về #đøadra - Sắc 
môn, là cửa để cho Ngũ song thức tâm sinh khởi nhận đối tượng ngũ trần: sắc, thỉnh, 
hương, vị và xúc, đây cũng chính là nhân làm phát sinh lộ trình tâm qua ngũ môn. 

Về phần các tâm sinh khởi qua A⁄anodãra - Ý môn, thuộc về NãmadWãra — 
Danh môn, bao gồm các Bhavaiigacifa - Hộ kiếp tâm, là cửa để cho các Aano- 
váñfñãnadhãfu - Ý thức giới sinh khởi nhận đối tượng lục trần và là nhân làm phát 
sinh lộ trình tâm qua ý môn. 

Kệ thi nêu trên nói đến việc dựa vào các môn mà tâm và tâm sở sinh khởi, 
tức là dựa vào 5 sắc môn và 1 danh môn mà thôi nhưng chưa nói đến số lượng tâm 
sinh khởi được qua các môn ấy. Kệ thi dưới đây sẽ trình bày vấn đề số lượng tâm 
nương qua các môn mà sinh khởi được. 


athasahgoha: 
10. CHATTIMSATI TATHÃ TÌỈNI EKATTIMSA  YATHÄKKAMAM 
DASADHA NAVADHÀ_ CETI PANCADHÄ PARIDIPAYE 


Số lượng tâm trong 5 loại đó được trình bày theo tuần tự như 
sau: ba mươi sáu, ba, ba mươi mốt, mười và chín. 
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Kệ thi này sẽ nói rõ số lượng tâm sinh khởi qua các môn theo 5 loại như đã 
nêu trong kệ thi trước, cụ thể là: 


1, Ekadwarikaciffa - NhẤt môn tâm: có 36 tâm sinh khởi qua một môn, đó là: 


* 10 Dvipañcaviññänacitta - Ngũ song thức tâm 


* 26 Appanäjavanacitta - An chỉ tốc hành tâm Ƒ = 36 tâm. 


2, FañcadVarikacia - Ngũ môn tâm: có 3 tâm sinh khởi qua 5 môn, đó là: 
* 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm } `. 
* 2 Sampaticchanacitta - Tiếp thọ tâm : 

3, Chadvãrikacifa — Lục môn tâm: có 31 tâm sinh khởi qua 6 môn, đó là: 


* 1 Somanassasantiranacitta - Suy đạt tâm thọ hỷ 
*'1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm = 31 tâm. 
* 29 Kãmajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm 


4, ChadVãrikavimuftacffa - lục Thoát lục môn tâm: có 10 tâm sinh khởi qua 
sáu môn, đôi khi không qua 6 môn, đó là: 


* 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả 


= 10 tâm. 
* 8 Mahävipakacitta - Đại quả tâm } thê 


Trong số 10 tâm này: 2 Suy đạt tâm thọ xả khi làm phận sự Suy đạt, Tiếp đối 
tượng và 8 Đại quả tâm khi làm phận sự Tiếp đối tượng cần dựa vào các môn mới 
sinh khởi lên được. Còn như khi làm một trong các phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp hoặc 
Tử thì không cần phải dựa vào môn vẫn khởi sinh lên được. 


5, ÖvãraVimuffaciia —- Thoát môn tâm: có 9 tâm sinh khởi mà không qua một 
môn nào cả, đó là: 


* 9 Mahaggatavipäkacitta - Đại hành quả tâm. 


I. PHÂN CHIA TÂM THEO CÁC MÔN, SINH KHỞI CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN 


1, £kadvarikacita - Nhất môn tâm: có tất cả 80 tâm, chia làm 2 loại: 
* Fkanta - Chắc chắn: 36 tâm, đó là: 


— 10 Dvipañcaviññãnacitta - Ngũ song thức tâm. 
- 26 Appanäjavanacitta - An chỉ tốc hành tâm. 
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* Anekanta - Không chắc chắn: 44 tâm, đó là: 


— 3 Manodhätu - Ý giới. 

— 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 
- 29 Kãmajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm. 
— 11 Tadälambanacitta - Tiếp đối tượng tâm. 


DVARIKACITTA 
TÂM SINH TRONG MÔN 





SỐ LƯỢNG MÔN 
MÀ TÂM 
SINH KHỞI ĐƯỢC 


NHẪN MÔN TÂM 

NHĨ MÔN TÂM 

TỶ MÔN TÂM 

THIỆT MÔN TÂM 

THÂN MÔN TÂM 

Ý MÔN TÂM 
DVÄRAVIMUTTACITTA 

TÂM SINH THOÁT MÔN 


9 ĐẠI HÀNH QUẢ TÂM Thoát môn 


9 ĐẠI HÀNH THIỆN TÂM Nhất môn 


26/58 APPANÄAJAVANA 


đài dệt 9 ĐẠI HÀNH DUY TÁC TÂM Nhất môn 
AN CHÍ TÓC HÀNH TÂM 


8/40 SIÊU THẾ TÂM Nhất môn 





2 NHÃN THỨC TÂM Nhất môn 


2 NHÍ THỨC TÂM Nhất môn 


10 DVIPANCAVIÑÑÃNA 


li tikiticee 2 TỶ THỨC TÂM Nhất môn 
NGU SONG THUỤC TÂM 


Z 
_ 
m 
© 
© 
_ 
m 
có) 
I 
~ 
= 
Z 
~ 
»“4 
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2 THIỆT THỨC TÂM Nhất môn 





2 THÂN THỨC TÂM Nhất môn 
3 Ý GIỚI TÂM Ngũ môn 
1 Ý MÔN HƯỚNG TÂM Lục môn 


3 SANTIRANACITTA 


1 SUY ĐẠT TÂM THỌ HỶ Lục môn 
SUY ĐẠT TÂM 


II tan 


2 SUY ĐẠT TÂM THỌ XẢ 
TIẾP ĐỐI TƯỢNG TÂM 


Lục môn và 


8 ĐẠI QUẢ TÂM thoát môn 


44KAMACITTA 
DỤC GIỚI TÂM 





ANEKANTA - KHÔNG CHẮC CHÀN 





29 DỤC GIỚI TỐC HÀNH TÂM Lục môn 


TỔNG SỐ TÂM SINH KHỞI TRONG TỪNG MÔN VÀ THOÁT MÔN 46 


Ở đây, việc trình bày các tâm sinh khởi qua nhất môn là chỉ chung cho cả 6 
môn, nhưng nếu tính riêng các tâm sinh khởi chỉ một môn thôi thì sẽ có sự phân chia 
tỉ mỉ khác nữa, cụ thể như sau: 











a, CakkhudVãrikacfta - Nhấn môn tâm: có 46 tâm, đó là: 
* Fkanta - Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Cakkhuviññãnacitta - Nhãn thức tâm. 


* Anekanta - Không chắc chắn: có 44 tâm, đó là: 
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- 3 Manodhãtu - Ý giới. 
- 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 
- 29 Kãmajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm. 
~ 11 Tadälambanacitta - Tiếp đối tượng tâm. 
b, .Sofadvärikacita - Nhĩ môn tâm: có 46 tâm, đó là: 
* Ekanta - Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Sotaviññänacitta - Nhĩ thức tâm. 


* Anekanta - Không chắc chắn: có 44 tâm, như phần Nhãn môn tâm. 


c, GhãnadVãrikacitta — Tỷ môn tâm: có 46 tầm, đó là: 
* Fkanta - Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Ghãnaviññãnacitta - Tỷ thức tâm. 
* Anekanta - Không chắc chắn: có 44 tâm, như phần Nhãn môn tâm. 

d, /hãqdvãrikactfta - Thiệt môn tâm: có 46 tâm, đó là: 
* Fkanta - Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Jivhäviññãänacitta - Thiệt thức tâm. 


* Anekanta - Không chắc chắn: có 44 tâm, như phần Nhãn môn tâm. 


e, KadVãrikacifta - Thân môn tâm: có 46 tâm, đó là: 
* Ekanta - Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Kãyaviññãnacitta - Thân thức tâm. 


* Anekanta - Không chắc chắn: có 44 tâm, như phần Nhãn môn tâm. 


g, AlanodVarikaciffa - Ý môn tâm: có 67 tâm, đó là: 
* Fkanta - Chắc chắn: 26 tâm, đó là: 
26 Appanäjavanacitta - An chỉ tốc hành tâm. 
* Anekanta - Không chắc chắn: có 41 tâm, đó là: 
— 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 
- 29 Kãmajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm. 
~ 11 Tadälambanacitta - Tiếp đối tượng tâm. 
2, PFañicadvarikacia - Ngũ môn tâm: có tất cả 44 tâm, chia làm 2 loại: 
* Ekanta - Chắc chắn: 3 tâm, đó là: 3 Manodhãätu - Ý giới. 
* Anekanta - Không chắc chắn: 41 tâm, đó là: 


— 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 
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- 29 Kãmajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm. 
— 11 Tadãlambanacitta - Tiếp đối tượng tâm. 


3, Chadvärikacifa - Lục môn tâm: có tất cả 41 tâm, chia làm 2 loại: 


* Fkanta - Chắc chắn: 31 tâm, đó là: 


— † Somanassasantiranacitta - Suy đạt tâm thọ hÿ. 
— 1 Manodwärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm. 
- 29 Kãmajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm. 


* Anekanta - Không chắc chắn: 10 tâm, đó là: 
— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả. 
— 8 Mahavipäkacitta - Đại quả tâm. 


4, Dvãravimuttacita - Thoát môn tâm: có tất cả 19 tâm, chia làm 2 loại: 


* Ekanta - Chắc chắn: 9 tâm, là: 9 Mahagøatavipäkacitta - Đại hành quả tâm. 


* Anekanta - Không chắc chắn: 10 tâm, đó là: 


— 2 Upekkhäsantiranacitta - Suy đạt tâm thọ xả. 
— 8 Mahävipakacitta - Đại quả tâm. 


II: PHÂN CHIA CÁC MÔN THEO TÂM SINH KHỞI CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN 





CHỦNG LOẠI MÔN 


EKANTA - CHẮC CHẮN 


ANEKANTA - KHÔNG CHẮC CHẮN 





EKADVÄRIKACITTA 
TÂM SINH TẠI NHẤT MÔN 


10 Ngũ song thức tâm 


26/58 An chỉ tốc hành tâm 36/68 


44 Dục giới tâm 
(trừ 10 Ngũ song thức tâm) 





PANCADVÄRIKACITTA 
TÂM SINH TẠI NGŨ MÔN 


3 Ý giới 


41 Dục giới tâm 
(trừ 3 Ý giới và 10 Ngũ song thức tâm) 





CHADVÄRIKACITTA 
TÂM SINH TẠI LỤC MÔN 


1 Ý môn hướng tâm 
1 Suy đạt tâm thọ hỷ LÔ 31 
29 Dục giới tốc hành tâm 


2 Suy đạt tâm thọ xả 
8 Đại quả tâm 


|0 








DVÄRIKACITTA 
TÂM SINH TẠI MÔN 


DVÄÃRAVIMUTTACITTA 
TÂM SINH THOÁT MÔN 





44 Dục giới tâm 

(trừ 2 Suy đạt tâm thọ xả 
và 8 Đại quả tâm) 

9 Đại hành thiện tâm 

9 Đại hành duy tác tâm 
8/40 Siêu thế tâm 


70/102 





9 Đại hành quả tâm 





2 Suy đạt tâm thọ xả 
8 Đại quả tâm 


;0 


2 Suy đạt tâm thọ xả 
8 Đại quả tâm 


|0 





50 





Dvärasangaha - Môn Quy Tập 


B. TÂM SỞ VỚI CÁC MÔN 


* 3 Viraticetasika - Tiết chế tâm sở: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
khi kết hợp với các Siêu thế tâm sẽ sinh khởi chỉ qua ý môn mà thôi. 

* 2 Appamaññäcetasika - Vô lượng tâm sở: Bi và Tùy hỷ khi kết hợp với các 
Đại hành tâm hoặc các Dục giới tâm cũng chỉ sinh khởi qua ý môn. 


* Cả 52 tâm sở khi kết hợp với 80 tâm (trừ 9 Mahaggatavipäkacitta - Đại 
hành quả tâm) sẽ sinh khởi qua 6 môn, cả chắc chắn lẫn không chắc chắn. 


* 35 tâm sở là: 13 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở và 22 Sobhana- 
cetasika — Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở) khi kết hợp với 9 Đại hành quả tâm 
này là các tâm sở sinh khởi thoát môn (dväravimutta). 

Để biết tâm sở nào sinh khởi qua môn nào thì phải xem xét tâm sở đó kết 
hợp với tâm nào, nếu tâm này sinh khởi qua môn nào đó thì tâm sở ấy cũng sẽ dựa 
vào cùng môn mà tâm ấy đã sinh mà sinh khởi vậy. 


I. PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO CÁC MÔN 


1, Ekadvärikacetasika - Nhất môn tâm sở: có tất cả 52 tâm sở, chia làm 2 loại: 
* Fkanta - Chắc chắn: 2 tâm sở, đó là: 
- _2 Appamaññäcetasika - Vô lượng tâm sở. (Ý môn) 
* Anekanta - Không chắc chắn: 50 tâm sở, đó là: 
— 50 tâm sở còn lại. 
2, Paffcadvarikacetasika - Ngũ môn tâm sở: có tắt cả 50 tâm sở: 
* Ekanta - Chắc chắn: không có. 
* Anekanta - Không chắc chắn: 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở). 
3, Chadvärikacetasika - Lục môn tâm sở: có tất cả 50 tâm sở, chia làm 2 loại: 
* Fkanta - Chắc chắn: 17 tâm sở, đó là: 


— 14 Akusalacetasika - Bất thiện tâm sở. 
—3 Viraticetasika - Tiết chế tâm sở. 


* Anekanta - Không chắc chắn: 33 tâm sở, đó là: 
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~ 13 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở. 
— 20 Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở và 
2 Vô lượng tâm sở). 

4, Dvãrikacetasika - Tại môn tâm sở: có tất cả 52 tâm sở, chia làm 2 loại: 
* Fkanta - Chắc chắn: 17 tâm sở, đó là: 

— 14 Akusalacetasika - Bất thiện tâm sở. 

— 3 Viraticetasika - Tiết chế tâm sở. 
* Anekanta - Không chắc chắn: 35 tâm sở, đó là: 

~ 13 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở. 

— 22 Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở). 
5, Dvãravimuttacetasika - Thoát môn tâm sở: có tất cả 35 tâm sở: 
* Ekanta - Chắc chắn: không có 
* Anekanta - Không chắc chắn: 35 tâm sở, đó là: 

~ 13 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở. 

— 22 Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở). 


II. PHÂN CHIA CHỦNG LOẠI MÔN THEO TÂM SỞ SINH KHỞI ĐƯỢC 


EKANTA - CHẮC CHẮN ANEKANTA - KHÔNG CHẮC CHẮN 


EKADVARIKACETATASIKA | 2 Vô lượng tâm sở (kết hợ "m.'— ¬". 
Mạn ' và, `. ..: P 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở) 
TÂM SỞ SINH TẠI NHẤT MÔN _ Í với các tâm thiện và duy tác) 


PANÑCADVÄRIKACETASIKA 
TÂM SỞ SINH TẠI NGŨ MÔN 


Không có 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở) 

13 Hòa đồng tâm sở 

20 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế, 
2 Vô lượng) 


- Ầ Sức - cÄ 
CHADVÄRIKACETASIKA | 14 Bât thiện tâm sở 
TÂM SỞ SINH TẠI LỤC MÔN 3 Tiết chế tâm sở 


DVÄRIKACETASIKA 14 Bất thiện tâm sở 13 Hòa đồng tâm sở 
TÂM SỞ SINH TẠI MÔN 3 Tiết chế tâm sở 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế) 





DVÄRAVIMUTTACETASIKA Không có 13 Hòa đồng tâm sở 
Tiện TRE HỆ HP 5 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế) 








52 


Dvärasangaha - Môn Quy Tập 


GIẢI THÍCH 


1, £kadvärikacefasika - Nhất môn tâm sở: 2 Vô lượng tâm sở chỉ sinh ở ý môn 
(manodvära) mà thôi bởi vì 2 tâm sở này có đối tượng là chúng sinh (satta), thuộc về 
đối tượng chế định (paññatti), lộ trình tâm nhận đối tượng chế định thì chỉ có lộ trình 
tâm qua ý môn mà thôi, do vậy 2 Vô lượng tâm sở này chỉ sinh qua ý môn. 


Về phần 50 tâm sở còn lại sinh khởi trong các môn không chắc chắc, tức là 
sinh khởi trong các môn khác cũng có, sinh khởi thoát môn cũng có. 


2, PaficadVärikacetasika - Ngũ môn tâm sở: Các tâm sở sinh khởi chỉ trong ngũ 
môn, tức là các tâm sở kết hợp riêng biệt với 3 Manodhätu - Ý giới thôi là không có. 


Riêng 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở) sinh khởi được qua ngũ môn một cách 
không chắc chắn, vì có thể sinh khởi qua môn khác cũng được. 


3, Chadvärikacetasika - Lục môn tâm sở: Tâm sở sinh khởi chắc chắn được 
trong 6 môn, nghĩa là sinh được qua một môn nào đó trong tất cả 6 môn, có số lượng 
17 tâm sở là: 

— 14 Bất thiện tâm sở, khi kết hợp với các Bất thiện tâm sẽ luôn sinh khởi 
chắc chắc trong 6 môn. 

— 3 Tiết chế tâm sở, khi kết hợp với các Đại thiện tâm sẽ luôn sinh khởi 
chắc chắc trong 6 môn. 

Về phần 33 tâm sở là: 13 Hòa đồng tâm sở và 20 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết 
chế tâm sở, 2 Vô lượng tâm sở) kết hợp với tâm sinh khởi qua 6 môn cũng được, kết 
hợp với tâm sinh khởi thoát môn cũng được nên gọi là lục môn tâm sở không chắc chấn. 


4, Dvãrikacetasika — Tại môn tâm sở: Là những tâm sở dựa vào môn để sinh 
khởi được. Các tâm sở sinh khởi dựa vào môn chắc chắn bao gồm 17 tâm sở như đã 
nêu ở trên. 

Riêng các tâm sở cũng dựa vào môn để sinh nhưng không chắc chắc là 35 
tâm sở, đó là: 13 Hòa đồng tâm sở và 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở). 35 
tâm sở này có thể kết hợp với các tâm sinh khởi thoát môn (19 Hộ kiếp tâm) và kết 
hợp với các tâm khác ngoài 19 tâm này cũng có. 


5, Dvãravimuttacetasika - Thoát môn tâm sớ: Tâm sở sinh khởi thoát môn 
một cách chắc chấn là không có, bởi vì không có tâm sở nào kết hợp riêng biệt chỉ 
với 9 Đại hành quả tâm cả. 
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Về phần tâm sở sinh khởi thoát môn không chắc chấn có 35 tâm sở, đó là: 
13 Hòa đồng tâm sở và 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở) khi kết hợp với 9 


Đại hành quả tâm đó. 


PHÂN CHIA TÂM THEO MÔN 


8 THAM CĂN TÂM 


2 SÂN CĂN TÂM 


2 SI CĂN TÂM 


18 VÔ NHÂN TÂM 


8 ĐẠI THIỆN TÂM 


8 ĐẠI QUẢ TÂM 


8 ĐẠI DUY TÁC TÂM 


15 SẮC GIỚI TÂM 


12 VÔ SẮC GIỚI TÂM 


40 SIÊU THẾ TÂM 
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PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO MÔN 


7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ 


6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 


4 SI PHẦN TÂM SỞ 


3 THAM PHẦN TÂM SỞ 


4 SÂN PHẦN TÂM SỞ 


2 HÔN PHẦN TÂM SỞ 


1 HOÀI NGHI TÂM SỞ 


19 BIẾN HÀNH 
TỊNH HẢO TÂM SỞ 


3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ 


2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ 


1 TUỆ TÂM SỞ 





đồ 6 | 6 
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(eo) Dvãravimuttacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi thoát môn 


P Ekadvärikacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi ở nhất môn 


@ì Pañcadvärikacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi ở ngũ môn 


(s) Chadvärikacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi ở lục môn 


Tâm (tâm sở) đôi khi sinh khởi ở lục môn, đôi khi 
thoát môn 


Dvärasangaha - Môn Quy Tập 


Lại nữa, đối với 2 Vô lượng tâm sở sinh khởi thoát môn này, chỉ sinh ra khi 
kết hợp với 4 Sắc giới quả tâm (từ Đệ nhất thiển đến Đệ tứ thiền) mà thôi, còn Đệ 
ngũ thiền đại hành quả tâm thì tâm sở kết hợp vẫn là 30 (trừ 2 Vô lượng tâm sở rồi). 


te)k)k)e) 3š CC2C4C 
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ÄRAMMANASAÑGAHA — ĐỐI TƯỢNG QUY TẬP 


Sự quy tập tâm và tâm sở theo Az2mmapa - Đối tượng gọi là Âzammana- 


sarigaha — Đối tượng quy tập. 


I. ĐỊNH NGHĨA: 


Ärammana - Đối tượng là pháp tự nhiên mà tâm và tâm sở vui lòng tiếp 
nhận, hoặc là pháp lôi kéo tâm và tâm sở, như định nghĩa Pali: 


* Á abhimukham ramanH ethãfi = Ảrammanam. 
Tâm và tâm sở đến vui lòng trước mặt pháp nào, pháp đó gọi là “đối tượng”. 


* Citacetasikehi ãlambivatfi 


= Alambanam. 


Pháp nào lôi kéo tâm và tâm sở, pháp đó gọi là “đối tượng”. 


Ärammana - đối tượng có tất cả 6 loại: 


¡, Rũpãärammana chỉ pháp là: 
ii, Saddärammana chi pháp là: 
iii, Gandhärammana chi pháp là: 
iv, Rasärammana chỉ pháp là: 


v, Photthabbärammana_ chỉ pháp là: 


vi, Dhammärammana chỉ pháp là: 


GIẢI THÍCH: 


vannarũpa màu các loại 
saddaripa tiếng các loại 
gandharũpa mùi các loại 
rasarũpa vị các loại 
pathavĩ cứng - mềm 
tejo nóng - lạnh 
vãyo căng - chùng 

89 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp, 
Niết-bàn, chế định. 


Đối với các chúng sinh hữu tình, có đời sống tình chí, nếu không có các đối 
tượng lôi kéo, thu hút tâm và tâm sở của các chúng sinh này thì các tâm và tâm sở ấy 
không thể sinh khởi lên được. Giống như người già yếu, hoặc người bại liệt cần dựa 
vào cây gậy là vật dụng chống đỡ để họ đứng lên và đi lại được thì tâm và tâm sở 
cũng cần có đối tượng mới khởi sinh lên, bám víu vào đó mà hiện hữu ra được. 
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Do vậy, khi nói đến đối tượng thì phải liên quan đến tâm và tâm sở, cũng thế 
khi nói đến tâm và tâm sở thì cần đề cập đối tượng. Chuyện có tâm hoặc tâm sở mà 
lại không có đối tượng của chúng là điều không thể xảy ra. 

Đối tượng xem như là thức ăn của tâm và tâm sở, khi phân tích theo khả 
năng tiếp nhận đối tượng thông qua các môn thì có tất cả 6 loại đối tượng: 

1, ®jpãrammaina - Sắc trần: Sắc ở đây chính là các loại vannaripa - màu sắc, 
là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua mắt (nhãn môn). 

2, Saddärammala - Thính trần: Thình ở đây chính là sadd2rdpa - âm thanh 
hay các loại tiếng, là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua tai (nhĩ môn). 

3, ŒGandhãrammana - Hương trần: Hương ở đây chính là gandharữna - các 
loạí mời, là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua mũi (tỷ môn). 

4, Kasãrammana - Vƒ trần: Vị ở đây chính là rasarina - các loại v/, là pháp lôi 
kéo tâm và tâm sở qua lưỡi (thiệt môn). 

5, Phojthabbãrammaia - Xúc trần: Xúc ở đây là sự xúc chạm thân thể, đó 
chính là /øa/#aw - đất, te/o - lửa và vãyo - gió có các đặc tính: cứng - mêm, nóng - 
lạnh và căng - chùng, là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua thân (thân môn). 

6, Dhammarammanna - Pháp trấn: là pháp chỉ biết được qua ý môn mà thôi, 
chúng bao gồm: Ø9 7âm, 52 Tâm sở, 5 Tịnh sắc 16 Sắc vi tế. Niết-bàn và Chế định, 
là các pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua ý (ý môn). 

Các trần: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc gọi là a5cãrammana - Nøñ trấn, thuộc 
về &đpadhamna - Sắc pháp. 

Còn //ammãrammaina - Pháp trấn thì chia ra như sau: 

- Tâm, Tâm sở, Niết-bàn thuộc về N#madhamma - Danh pháp. 

— 5 Tịnh sắc, 16 Sắc vi tế thuộc về jøad#amma - Sắc pháp. 

- Chế định (Paññatti) là pháp quy ước, chế đặt ra, không thuộc về cả Sắc 
pháp lẫn Danh pháp. 


II. NĂNG LỰC CỦA ĐỐI TƯỢNG: 


Trong 6 loại đối tượng đã nêu, nếu phân tích theo năng lực của đối tượng thì 
có thể chia làm 2 loại: 


1, Sãmañfñãrammana - Đối tượng thông thường: là 6 đối tượng dạng bình 
thường, phổ thông, chung chung, không có năng lực đặc biệt gì cả để lôi cuốn, thu 
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hút tâm và tâm sở phải chạy theo đối tượng đó. 


2, Arammanadhipati - Đối tượng ưu thắng: là loại đối tượng đặc biệt, có 
năng lực lớn, năng lượng cao, có thể làm cho các danh pháp là tâm và tâm sở nhảy 
vào chiếm hữu đối tượng một cách mãnh liệt. Đối tượng mà có sức mạnh như thế 
phải là đối tượng đáng mong cầu (itthãrammana) và được gọi là z2mmapädhipaứi - 
đối tượng ưu thắng. 


Ở đây, 4hãrammatna - đối tượng đáng mong câu cũng được chia làm 2 loại: 


a, Sabhava-ifhãrammana: là đối tượng đáng mong cầu đúng với thực tánh 
pháp, đúng với bản chất tự nhiên của nó, là đối tượng đáng hài lòng, đáng tầm cầu 
đối với đại chúng số đông. 

b, Zar/kappa-iffhãrammaina: là đối tượng đáng yêu thích, vừa lòng đối với 
một số cá nhân nào đó, không phải chung cho cả nhân loại và chúng sinh. Đây 
không phải là đối tượng đáng mong cầu theo lẽ tự nhiên hay theo thực tánh pháp. 
Nghĩa là không phải đối tượng đáng tầm cầu của đại chúng nói chung mà chỉ đối với 
một số chúng sinh nào đó hoặc chỉ là cá nhân mà thôi. 


Cả 2 loại đối tượng đáng mong cầu nêu trên một khi có thể làm cho các 
danh pháp sinh khởi, tức là có thể thu hút được tâm và tâm sở một cách đặc biệt thì 
được gọi là ãzammainãdhipati - đối tượng ưu thắng. 


IIl. QUAN HỆ GIỮA ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC MÔN: 


Giữa các môn và 6 loại đối tượng có quan hệ khắng khít như sau: 


1,Nhãn môntâm 46tâm nhận đối tượng Sắc trần hiện tại mà thôi. 
2,Nhĩmôntâm 46tâm nhận đối tượng Thinh trần hiện tại mà thôi. 

3, Tỷ môn tâm 46tâm nhận đối tượng Hương trần hiện tại mà thôi. 

4, Thiệtmôntâm 46tâm nhận đối tượng Vị trần hiện tại mà thôi. 

5, Thân môntâm 46tâm nhận đối tượng Xúc trần hiện tại mà thôi. 

6, Ý môn tâm 67/99tâm nhận đối tượng Lục trần hiện tại, quá khứ, vị lai, 


vượt thời gian (kãlavimutti) tùy sự phù hợp. 

7, Thoátmôntâm 19tâm nếu làm các phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử sẽ 
nhận đối tượng là một trong Lục trần, gọi là 
kammma - nghiệp, kammanimiftia - nghiệp tướng 
và gafin/miffa - thú tướng, thuộc về hiện tại, quá 
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khứ, chế định, sinh khởi qua lục môn, tại thời 
điểm cận tử mà phần đông nhận từ kiếp cũ. 


GIẢI THÍCH: 

* 1, > 5, Nhãn môn tâm, Nhĩ môn tâm, Tỷ môn tâm, Thiệt môn tâm, Thân 
môn tâm có số lượng tâm sinh khởi được là 46; đó là 46 Dục giới tâm (trừ 8 tâm 
trong Ngũ song thức tâm không sinh khởi được tại các môn khác). 


* 6, 67 hoặc 99 Ý môn tâm bao gồm: 41 Dục giới tâm (trừ 10 Ngũ song thức 
tâm, 3 Ý giới), 18 Đại hành tâm (trừ 9 Đại hành quả tâm) và 8 hoặc 40 Siêu thế tâm. 


* 7, 19 Thoát môn tâm bao gồm: 
- 2 Suy đạt tâm thọ xả 
- 8 Đại quả tâm = 19 tâm 
- 9 Đại hành quả tâm 
* 6 đối tượng là: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp 
trần nếu quy tập theo thời gian sẽ chia thành 2 loại: 


a, Tekalikãrammana - Đối tượng ba thời: tức là 6 loại đối tượng liên quan 
đến 3 thời là: A/a - Quá khứ, Anagata - Vƒ lai và Paccuppanna - Hiện tại. Chỉ pháp 
chính là: Tâm, Tâm sở và Sắc pháp. 

~ Tâm, Tâm sở, Sắc pháp gọi là đỐ/ ng quá khứ, là các tâm, tâm sở, sắc pháp 
đã trôi qua rồi, tức là đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm, đã nghĩ suy đến 
các đối tượng đã trôi qua, không còn hiện hữu nữa nên gọi là đối tượng quá khứ. 


- Tâm, Tâm sở, Sắc pháp gọi là đÓ/ ứượng hiện tại, là các tâm, tâm sở, sắc 
pháp đang hiển hiện ra đấy, tức là đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang 
xúc chạm, đang nghĩ suy đến các đối tượng đang hiện hữu trong tâm, chưa bị diệt đi 
nên gọi là đối tượng hiện tại. 


- Tâm, Tâm sở, Sắc pháp gọi là đố/ /ượng v/ /a/, là các tâm, tâm sở, sắc pháp 
chưa xuất hiện, tức là sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ ngửi, sẽ nếm, sẽ xúc chạm, sẽ nghĩ suy đến 
các đối tượng trong tâm nên gọi là đối tượng vị lai. 

Như vậy, các đối tượng hiện diện theo ba thời được gọi là: Tekälikãrammana 
- Đối tượng ba thời. 


b, Kã/avmufãrammania - Đối tượng thoát thời: tức là đối tượng không 
liên quan đến cả 3 thời. Đó chính là: Niết-bàn và Chế định (Paññatti), bởi vì các đối 
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tượng này là Asahafadhamma - Vô vi pháp, không bị tạo tác bởi bốn yếu tố là: 
nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Bởi vậy, việc sinh khởi của hai pháp này do các yếu 
tố tạo tác là điều không thể có; khi đã như thế thì cũng không thể nói rằng Niết-bàn, 
Chế định là quá khứ, hiện tại hay vị lai được, cho nên chúng được gọi là đối tượng 
thoát thời, vượt ra ngoài thời gian. 


A. TÂM VỚI CÁC ĐÓI TƯỢNG 


athasangaoha: 
II. PAÑCAVISA PARITTAMHI CHA CITTANL MAHAGCGATE 
EKAVISATI VOHARE ATTHA NIBBÄNAGOCARE 
12. VÏSÄNUTTARAMUTTAMHI AGCGAMACGCAPHALUJJHITE 
PANCA SABBATTHA CHACCETI SATTADHA TATTHA SANGAHO 


— 25 tâm sinh khởi chỉ nhận 6 đối tượng là Dục giới cảnh mà thôi, 

— 6 tâm sinh khởi chỉ nhận Pháp trần là các pháp Đại hành, 

— 21 tâm chỉ nhận Pháp trần làm đối tượng là các pháp Chế định, 

— 8 tâm sinh khởi chỉ nhận Pháp trần là Niết-bàn làm đối tượng. 

- 20 tâm sinh khởi nhận 6 đối tượng là Dục giới cảnh, pháp Đại 
hành và Chế định (trừ 9 pháp Siêu thể), 

—_5 tâm sinh khởi nhận 6 đối tượng là Dục trần, pháp Đại hành và 
Chế định luôn cả pháp Siêu thế (trừ A-ra-hán đạo và A-ra-hán quả), 
— 6 tâm sinh khởi nhận tất cả các đối tượng. 

Như vậy, trong phần tập yếu này, các đối tượng được nói đến qua 7 
mục đã nêu. 


GIẢI THÍCH: 
Các đối tượng như đã nói, khi phân chia sẽ có 4 hạng đối tượng lớn như sau: 
- Kãmäãrammana - Dục giới cảnh: bao gồm đối tượng là Lục trần. 
— Mahagøgatärammana - Đại hành cảnh: thuộc về Pháp trần. 
- Paññattärammanä - Chế định cảnh: thuộc về Pháp trần. 
— Lokuttarärammanä - Siêu thế cảnh: thuộc về Pháp trần. 
1, Kãmãranmana - Dục giới cảnh: 


Chỉ pháp bao gồm: 54 Dục giới tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Nghĩa là tại thời 
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điểm tâm nhận đối tượng là một tâm nào đó trong 54 Dục giới tâm hoặc một sắc nào 
đó trong 28 sắc pháp thì được gọi là bám víu vào Dục giới cảnh hay có đối tượng là 
Dục giới pháp. 


2, Alahagsatãrammana - Đại hành cảnh: 

Chi pháp bao gồm: 27 Đại hành tâm, 35 tâm sở. Nghĩa là tại thời điểm tâm 
nhận đối tượng là một tâm nào đó trong 27 Đại hành tâm thì được gọi là nhận Đại 
hành cảnh làm đối tượng hay có đối tượng là Đại hành pháp. 


Dục giới cảnh và Đại hành cảnh này vẫn là các đối tượng còn ở trong tam giới: 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới; là các đối tượng thuộc về thế gian pháp, còn gọi là 
Lokiyãrammana - Hiệp thế cảnh. Khi tâm bám víu vào hiệp thế cảnh thì tâm đó được 
gọi là có đối tượng là /okyadhamma - Hiệp thế pháp. 


3, Đafñfiattärammainã - Chế định cảnh: 


Chế định pháp có 2 loại là: Atthapaññatti - Nghĩa chế định và Saddapaññatti - 
Ngữ chế định. 


a, Atthapafiñatfi - Nghía chế định: là những chế định, quy ước, đặt để dựa 
trên hình dáng, trạng thái, nhằm biết được nội dung hay ý nghĩa của đối tượng được 
chế định ấy. Chẳng hạn hình dạng, tính chất của núi non, sông hồ, cây cối, vườn tược, 
ruộng đồng, nhà cửa, chúng sinh, hư không, phương hướng, thời gian, v.v... 


b, Saddapafñatf/ - Ngữ chế định: là những chế định, quy ước, đặt để dựa 
trên âm thanh hay tiếng được phát ra thành lời, thành ngôn ngữ để hiểu được nội 
dung, ý nghĩa từ lời nói hay kiểu nói đã được phát ra ấy. Chẳng hạn khi nói đến núi 
non, sông hồ, cây cối, nhà cửa, ghế bàn, người nam, người nữ, mệnh lệnh như quay 
trái, quay phải, bước tới, bước lui, v.v... mặc dù không thấy đối tượng tại thời điểm đó 
nhưng chỉ nghe tiếng, nghe âm thanh thôi thì cũng biết và hiểu nội dung mà người ta 
đang nói đến. 

Do vậy, khi tâm nhận lấy một chế định nào đó làm đối tượng thì tâm ấy được 
gọi là bám víu vào Chế định cảnh hay có đối tượng là Chế định pháp. 


4, Lokuttarãrammannã - Siêu thế cảnh: 


Chi pháp chính là: 4 Đạo tâm, 4 Quả tâm, 36 tâm sở và Niết-bàn. Tại thời 
điểm mà tâm nào nhận lấy Đạo tâm, Quả tâm hoặc Niết-bàn làm đối tượng, tâm đó 
được gọi là bám víu vào Siêu thế cảnh hay có đối tượng là Siêu thế pháp. 
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TÂM NHẬN ĐÓI TƯỢNG CHẮC CHẮN 


75, - 6,21, 8 


Ị 13 (10 Ngũ song thức+ 3 Ý giới) | 


Ú 12 (3 Suy đạt+8 Đại quả+Tiếu sanh tâm) 


lš (Thức vô biên xứ tâm) | 


La (Phi tưởng phi phi tưởng xứ tâm) 


l 5 (Sắc giới tâm) | 


Ì 6 (3 Không vô biên xứ+3 Vô sở hữu xứ) 


8 = 8 Siêu thế tâm chỉ nhận Pháp trần là Niết bàn làm đối tượng. 


nhận Lục trần là 
Dục giới pháp làm 
đối tượng mà thôi. 


chỉ nhận Pháp trần 
là Chế định pháp 
làm đối tượng . 





nhận Lục trần là Dục giới, 
Đại hành, Chế định làm 
đối tượng (81,52,28, paññatti) 


Bi (Bất thiện tâm) 
20 = 4 Đại thiện vô trí tâm) 
4 (Đại duy tác vô trí tâm) 


chỉ nhận Pháp trần 
là Đại hành pháp 
làm đối tượng. 


nhận Lục trần là Dục giới, 

Đại hành, Siêu thế (trừ A-ra-hán 
đạo, A-ra-hán quả), Chế định 
làm đối tượng. 

(87,52,28, Nibbäna, Paññatti) 


Ị 4 (Đại thiện hợp trí tâm) 


Hi 1 (Thắng trí thiện tâm) 


nhận Lục trần là Dục giới, 
Đại hành, Siêu thế, Chế định 
không sót gì làm đối tượng. 
(89,52,28, Nibbãna, Paññatti) 


1 (Ý môn hướng tâm) 
4 (Đại duy tác hợp trí tâm) 


6Ä 


1 (Thắng trí duy tác tâm) 


I. PHÂN CHIA 60/92 TÂM NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHẮC CHẮN THEO LỤC TRẦN VÀ 3 THỜI 


1, 25 tâm nhận Dục giới cảnh chắc chắn:  PAÑCAVISA PARITTAMHI 


— 2 Nhãn thức tâm nhận Sắc trần 
— 2 Nhĩ thức tâm nhận Thinh trần 
- 2 Tỷ thức tâm nhận Hương trần 
— 2 Thiệt thức tâm nhận Vị trần 

— 2 Thân thức tâm nhận Xúc trần 
— 3 Ý giới tâm nhận Ngũ trần 

— 3 Suy đạt tâm 

- 8 Đại quả tâm 

— 1 Tiếu sanh tâm 


ở hiện tại mà thôi. 
ở hiện tại mà thôi. 
ở hiện tại mà thôi. 
ở hiện tại mà thôi. 
ở hiện tại mà thôi. 
ở hiện tại mà thôi. 


nhận đối tượng Hiện tại, Quá khứ, Vị lai. 


2, 6 tâm nhận Đại hành cảnh chắc chắn: CHA CITTĂNI MAHAGGATE 


- 1 Thức vô biên xứ thiện tâm 
— 1 Thức vô biên xứ quả tâm 


j 


— 1 Thức vô biên xứ duy tác tâm 


— 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm 
— 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm 
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chỉ nhận Không vô biên xứ thiện tâm 

thuộc về quá khứ làm đối tượng. 

chỉ nhận Không vô biên xứ thiện tâm và duy 
tác tâm thuộc về quá khứ làm đối tượng. 


j 


nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm 
thuộc về quá khứ làm đối tượng 
mà thôi. 
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— 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm chỉ nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm và 
duy tác tâm thuộc về quá khứ làm 
đối tượng. 


3, 27 tâm nhận Chế định cảnh chắc chấn: EKAVÏSATI VOHARE 

- 3 Đệ nhất thiển sắc giới tâm nhận 25 Chế định pháp là: 10 biến xứ, 10 bất 
tịnh, 1 thân, 1 hơi thở, 1 chúng sinh đáng yêu, 

1 chúng sinh gặp khổ, 1 chúng sinh được vui, 
thoát 3 thời làm đối tượng mà thôi. 

- 3 Đệ nhị thiền sắc giới tâm nhận 14 Chế định pháp là: 10 biến xứ, 1 hơi thở, 

- 3 Đệ tam thiền sắc giới tâm 1 chúng sinh đáng yêu, 1 chúng sinh gặp khổ, 

- 3 Đệ tứ thiền sắc giới tâm j 1 chúng sinh được vui, thoát 3 thời làm đối 
tượng mà thôi. 

- 3 Đệ ngũ thiền sắc giới tâm _ nhận 12 Chế định pháp là: 10 biến xứ, 1 hơi thở, 
1 chúng sinh trung dung, thoát 3 thời làm đối 
tượng mà thôi. 

- 3 Không vô biên xứ thiển tâm nhận Chế định pháp là: Kasinugghätimäkãsa- 
paññatti- Hư không chế định phát sinh từ biến 
xứ, thoát 3 thời làm đối tượng mà thôi. 

- 3 Vô sở hữu xứ thiềntâm nhận Chế định pháp là: Natthibhävapaññatti - 
Trạng thái không chế định, thoát 3 thời làm 
đối tượng mà thôi. 


4, 8⁄40 tâm nhận Siêu thế cảnh chắc chắn: AT[HA_ NIBBÄNAGOCARE 


— 8/40 Siêu thế tâm nhận Pháp trần là Niết-bàn, vượt ngoài 3 thời 
làm đối tượng mà thôi. 


II. PHÂN CHIA 31 TÂM NHẬN ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHẮC CHẮN THEO LỤC TRẦN VÀ 3 THỜI 


1, 20 tâm nhận Lục trần ngoại trừ Siêu thế pháp: _ VÏSÄNUTTARAMUTTAMHI 


- 12 Bất thiện tâm nhận Dục giới cảnh, Đại hành cảnh, Chế 
— _4 Đại thiện tâm ly trí = 20 định cảnh, thuộc về quá khứ, hiện tại, 
— 4 Đại duy tác tâm ly trí vị lai và thoát 3 thời làm đối tượng. 


2, 5 tâm nhận đối tượng ngoại trừ A-ra-hán đạo và A-ra-hán quả: 
AGGAMACCAPHALUJJHITE  PAÑCA 
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nhận Lục trần là Hiệp thế, Chế định và 
- 4 Đại thiện tâm hợp trí } ` Siêu thế (trừ A-ra-hán đạo và A-ra-hán quả), 
— 1 Thắng trí thiện tâm s thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai và thoát 
3 thời làm đối tượng. 


3, 6 tâm nhận tẤt cả đỐi lượng: $ABBATTHA CHA CA 


- 1 Ý môn hướng tâm nhận Lục trần là Hiệp thế, Chế định và 
- 4 Đại duy tác tâm hợp trí } = 6 __ tất cả Siêu thế, thuộc về quá khứ, hiện tại, 
- 1 Thắng trí duy tác tâm vị lai và thoát 3 thời làm đối tượng. 


IIl. MỞ RỘNG NỘI DUNG KỆ THỊ SỐ 11 


1, Kãmãrammana - Dục giới cảnh: 25 tâm nhận đối tượng chắc chắn, đó là: 
a, 10 Ngú song thức tâm: 

—- 2 Nhãn thức tâm nhận sắc trần ở hiện tại mà thôi. 

— 2 Nhĩ thức tâm nhận thinh trần ở hiện tại mà thôi. 

— 2 Tỷ thức tâm nhận hương trần _ ở hiện tại mà thôi. 

— 2 Thiệt thức tâm nhận vị trần — ở hiện tại mà thôi. 

— 2 Thân thức tâm nhận xúc trần ở hiện tại mà thôi. 

Như vậy 10 Ngũ song thức tâm nhận Ngũ trần là Dục giới pháp, thuộc về hiện 

tại làm đối tượng mà thôi. 


b, 3 Ýgiới tâm: 
— 1 Ngũ môn hướng tâm 
.Á Ä =3 
— 2 Tiềp thọ tâm 
3 tâm này nhận một trong năm Ngũ trần làm đối tượng, đối tượng nào cũng 
được miễn là đang hiện hữu ra đó, thuộc về hiện tại như trên. 
c, 72 tâm, đó À: 
— 3 Suy đạt tâm 
- 8 Đại quả tâm =12 
— † Tiếu sanh tâm 
12 tâm này nhận một trong các Lục trần, đặc biệt là các Dục giới pháp làm đối 
tượng, không bắt buộc là hiện tại mà thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai đều được cả. 
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* Cả 25 tâm vừa nêu trên, nhận Lục trần thuộc về Dục giới pháp làm đối 
tượng mà thôi, do vậy 25 tâm này được gọi là nhận Dục giới cảnh làm đối tượng một 
cách chắc chắn. 


2, AMlahagsgatãrammana - Đại hành cảnh: 
a, 3 Thức vô biên xứ thiên tâm: nhận 1 Không vô biên xứ thiển thiện tâm, 
1 Không vô biên xứ thiển duy tác tâm làm đối tượng, cụ thể như sau: 

¡, Hành giả đắc Không vô biên xứ thiền rồi, tiếp tục tu tiến thiền định 
để đạt đến Thức vô biên xứ thiền hoặc hành giả đã đắc Thức vô biên xứ thiền muốn 
nhập vào định Thức vô biên xứ thiền (Viññãnañcãyatanajjhänasamäpatti) nữa, thì cần 
phải dựa trên Không vô biên xứ thiền thiện hoặc duy tác mà mình đã đắc rồi ấy, đem 
ra làm đối tượng một cách thường xuyên và chắc chắn thì Thức vô biên xứ thiển mới 
có thể sinh khởi được. 


ii, Người tam nhân (Tihetukapuggala) hoặc Người quả hữu học (Phala- 
sekkhapuggala) đã đắc Thức vô biên xứ thiền rồi, khi có nguyện vọng sẽ nhập vào 
Thức vô biên xứ thiền thì phải có Không vô biên xứ thiện tâm mà đã từng sinh khởi 
với mình trong kiếp này làm đối tượng. 

iii, Khi Người tam nhân hoặc Người quả hữu học chết đi, sẽ tái sinh vào 
cõi trời Vô sắc, cảnh giới Thức vô biên xứ thiển, tục sinh với Thức vô biên xứ quả 
tâm có Không vô biên xứ thiện tâm đã từng sinh khởi với mình trong kiếp trước làm 
đối tượng. Ngay cả khi Thức vô biên xứ quả tâm làm phận sự hộ kiếp hoặc phận sự 
tử cũng cần phải có Không vô biên xứ thiện tâm mà đã từng sinh khởi với mình trong 
kiếp trước làm đối tượng vậy. 

iv, Người tam nhân hoặc Người quả hữu học tiếp tục tu tiến minh sát 
(vipassanä) đến lúc đắc A-ra-hán đạo, A-ra-hán quả, trở thành bậc Thánh vô học 
(Asekkhapugøala) trong kiếp này; khi nhập vào Thức vô biên xứ thiển thì thiền tâm 
mới sinh khởi này là Thức vô biên xứ duy tác tâm, có đối tượng là Không vô biên xứ 
thiện tâm mà đã từng sinh khởi với mình trong kiếp này. 

v, Bậc thánh A-ra-hán đã đắc thiền định (Jhãnalãbhipugøala), khi đắc Đệ 
ngũ thiền sắc giới (Rũpapañcamajjhäna) mà có nguyện vọng tu tiền các bậc thiền tiếp 
tục thì cần phải tu tập Không vô biên xứ thiền trước đã. Khi đã đắc Không vô biên xứ 
thiền thì đó chính là Không vô biên xứ thiển duy tác, rồi tu tiến tiếp Thức vô biên xứ 
thiền với Không vô biên xứ duy tác tâm vừa đắc làm đối tượng. Do vậy, khi Thức vô 
biên xứ thiền duy tác sinh khởi thì phải lấy Không vô biên xứ duy tác tâm đã từng sinh 
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khởi với mình trong kiếp này làm đối tượng. 

Kết lại, cả 3 tâm Thức vô biên xứ thiện tâm, quả tâm, duy tác tâm có đối 
tượng là Không vô biên xứ thiện tâm mà đã sinh khởi với hành giả trong kiếp này hoặc 
kiếp trước và có Không vô biên xứ duy tác tâm sinh khởi trong kiếp này làm đối tượng. 

b, 3 Ø1/ tưởng phi phí tưởng xứ thiên tâm: nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm, 
Vô sở hữu xứ duy tác tâm làm đối tượng, cụ thể như sau: 

3 tâm là: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm, Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
quả tâm và Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm 
hoặc Vô sở hữu xứ duy tác tâm đã sinh rồi trong kiếp này hay kiếp trước làm đối 
tượng. Lời giải thích tương tự phần 2, a, ở trên. 

Kết luận, 6 tâm là 3 Thức vô biên xứ thiền tâm và 3 Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thiền tâm nhận 4 Đại hành tâm là Không vô biên xứ thiện tâm, duy tác tâm và Vô 
sở hữu xứ thiện tâm, duy tác tâm làm đối tượng, cho nên gọi là 6 tâm nhận Đại hành 
cảnh làm đối tượng chắc chắn. 


KHÔNG VÔ BIÊN XỨ } ( THÚC VÔ BIÊN XỨ ((0s0n0u0) PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỜNG XỨ 


NN 





VÔ SẮC GIỚI DUY TÁC 





3, Pafñfiattärammaina - Chế định cảnh: 
a, 15 Sắc giới tâm: nhận Chễ định làm đối tượng. Nghĩa là 15 tâm này là 
những tâm sinh khởi do sự chú mục trên các để mục là các pháp chế định, đó là 26 
để mục thiền định: 10 biến xứ, 10 bất tịnh, 1 hơi thở, 1 thân, 1 chúng sinh đáng yêu, 
1 chúng sinh gặp khổ, 1 chúng sinh được vui và 1 chúng sinh trung dung. 
b, 3 Không vô biên xứ thiên tâm: chỉ có đối tượng là Kasinugphãtimäkäsa- 
paññatti - Hư không chế định phát sinh từ biến xứ mà thôi. 
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Kasinuøshafimakãsapaffaffi có nghĩa là sự trông không khi vòng biến xứ mất 
đi hoặc là sự trống không khi loại bỏ vòng biến xứ; chính việc chế định sự trống không 
này khi đem ra làm đối tượng nên được gọi là #4 không chế định phát sính từ biến 
xứ, Cho nên, tâm có đối tượng là Kasinugghätimäkãsapaññatti này được gọi tên là 
Äkãsãnaficãywatanacifta - Không vô biên xứ tâm. Có cả thảy 3 tâm là: 

* Äkãsãnañcãyatanakusalacitta - Không vô biên xứ thiện tâm. 

* Äkãsãnañcãyatanavipäkacitta - Không vô biên xứ quả tâm. 

* Äkãsãnañcãyatanakiriyäcitta - Không vô biên xứ duy tác tâm. 

c, 3 Vô sở hữu xứ thiên tâm: chỉ có đối tượng là Natthibhävapaññatti - 
Trạng thái không chế định mà thôi. 


Natthibhavapafafi có nghĩa là sự không có gì, dù chỉ là một tí, một xíu cũng 
không có. Hành giả lấy chế định được quy ước rằng tí gì cũng không có làm đối tượng, 
và tâm nhận chế định này làm đối tượng có tên là 4/ñcañ/ã/2fanacifa— Vô sở hữu 
xứ tâm. Có cả thảy 3 tâm là: 

* Äkiñcaññäyatanakusalacitta - Vô sở hữu xứ thiện tâm. 
* Äkiñcaññäyatanavipäkacitta - Vô sở hữu xứ quả tâm. 


* Äkiñcaññäyatanakiriyäcitta - Vô sở hữu xứ duy tác tâm. 


4, Nibbãnärammana - Niết-bàn cảnh: 


8 Siêu thế tâm là: 4 Đạo tâm và 4 Quả tâm chỉ nhận Niết-bàn làm đối tượng 
mà thôi. 


Niết-bàn là trạng thái diệt tận mọi tham ái (tanhä) - công cụ trói buộc chúng 
sinh vào trong vòng tử sinh luân hồi. 4 Đạo tâm và 4 Quả tâm chính là tâm cắt đứt, 
hủy diệt các công cụ trói buộc nói trên, do vậy các tâm này sẽ liên đới đến đối tượng 
lục trần hay dính mắc đến thế gian pháp là điều không thể có. Các tâm này sẽ nhận 
đối tượng đặc biệt mà mọi chúng sinh nào trên thế gian cũng chưa từng tự mình thấy 
biết trước đây, chỉ trừ các bậc Thánh nhân (Ariyapuggala) mà thôi. Bởi thế 8 Siêu thế 
tâm này không thể có trạng thái khác làm đối tượng được ngoại trừ đối tượng đó là 
Niết-bàn. 


5, KãlavimuttãrammaIna - Thoát thời cảnh: 


Các Dục giới cảnh (Kãmärammana) thuộc về cả 3 thời: hiện tại, quá khứ lẫn 
vị lai đầy đủ. 


Về phần các Đại hành cảnh (Mahaggatärammana) cũng thuộc về cả 3 thời, 
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nhưng các đối tượng của Thức vô biên xứ thiền và Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển 
thì chỉ ở quá khứ mà thôi. 


Riêng Chế định cảnh và Niết-bàn cảnh thì không có thời gian, nghĩa là không 
thuộc về quá khứ, hiện tại hoặc vị lai gì cả. 

Do bởi Chế định cảnh là pháp không có bản chất, không có thực tánh pháp, 
không bị tác động, biến đổi vì thường hay vô thường, không có sự sinh hay sự diệt là 
dấu hiệu của sự biến động thay đổi, của vô thường và đến cả sự điều khiển, ra lệnh 
cũng không thể được. Cho nên Chế định pháp không thuộc về 3 thời, do không có 
quá khứ, hiện tại hay vị lai nên Chế định pháp là pháp thoát 3 thời. 


Niết-bàn là pháp có bản chất tối thượng, rốt ráo, có trạng thái thường hằng, 
không có biến động, đổi thay và không sinh không diệt; cho nên không thể thuộc về 
3 thời, vì không có quá khứ, hiện tại hay vị lai nên Niết-bàn là pháp thoát 3 thời. 

Kết lại, pháp thoát thời gian (kãlavimutta) hay đối tượng thuộc về thoát thời 
chỉ có 2 là: Chế định pháp và Niết-bàn. 


Kệ thi số 11 nói đến 60/92 tâm nhận 6 đối tượng tùy thời và thoát thời, theo 
trình tự các tâm ấy nhận đối tượng một cách chắc chấn, gọi là e&a⁄2 như sau: 


— 25 tâm nhận Dục giới cảnh làm đối tượng chắc chắn, 
—_ 6 tâm nhận Đại hành cảnh làm đối tượng chắc chắn, 
- 21 tâm nhận Chế định cảnh làm đối tượng chắc chắn, 
— _ 8/40 tâm nhận Niết-bàn làm đối tượng chắc chắn. 


Số lượng tâm có tất cả 89 (hoặc 121), riêng 60/92 tâm đã nhận đối tượng 
chắc chắc, còn lại 29 tâm nhận nhiều loại đối tượng và không chắc chắn, gọi là nhận 
đối tượng anekara và các loại đối tượng của 29 tâm này gọi là saððãramaja. 


IV. MỞ RỘNG NỘI DUNG KỆ THỊ SỐ 12 


Số 29 tâm còn lại ngoài 60 tâm như đã nói ở trên trong kệ thi 11 là những 
tâm có thể nhận các loại đối tượng và ngoài ra còn phải kể đến 2 tâm đặc biệt khác 
nữa là 2 Abhiññä - Thắng trí, đó là: 1 Abhiññãkusalacitta - Thắng trí thiện tâm và 1 
Abhiññäkiriyäcitta - Thắng trí duy tác tâm. Tổng cộng là 31 tâm, trong kệ thi số 12, 
các tâm này nhận nhiều loại đối tượng, thuộc về nhiều loại thời gian, không giới hạn 
là quá khứ, hiện tại, vị lai hay thoát thời. Do vậy, đối tượng mà 31 tâm này nhận biết 
được gọi là saðbãram/manna - tất cả đối tượng. 
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1, 20 tâm nhận các đối tượng ngoại trừ Siêu thế pháp: 
- 12 Bất thiện tâm 
— 4 Đại thiện tâm ly trí = 20 tâm 
— 4 Đại duy tác tâm ly trí 

20 tâm này nhận một trong 6 loại trần cảnh làm đối tượng, thuộc về Hiệp thế 
pháp là Dục giới cảnh, Đại hành cảnh hoặc là Chế định cảnh cũng được, trừ ra Siêu 
thế pháp mà thôi. 

* 12 Bất thiện tâm là những tâm không tốt đẹp, không thể nhận các Siêu thế 
pháp là: 4 Đạo, 4 Quả và Niết-bàn làm đối tượng được. 

* 4 Đại thiện tâm ly trí và 4 Đại duy tác tâm ly trí là những tâm không kết 
hợp với trí thì không thể nhận các Siêu thế pháp làm đối tượng được, do bởi 8 tâm 
này là loại tâm không kết hợp với paññãcetasika - tuệ tâm sở nên không thể có đối 
tượng là các Siêu thế pháp. 


Kết lại 20 tâm nêu trên nhận các đối tượng khác ngoài Siêu thế pháp thì được. 


2, 5 tâm nhận mọi đối tượng ngoại trừ A-ra-hán đạo và -ra-hán quả: 


4 Đại thiện tâm hợp trí và 1 Thắng trí thiện tâm nhận Lục trần là Hiệp thế, 
Chế định và Siêu thế làm đối tượng đều được cả, ngoại trừ A-ra-hán đạo và A-ra-hán 
quả là không thể; bởi vì người có thể nhận lấy A-ra-hán đạo và A-ra-hán quả làm đối 
tượng được phải là người đắc quả A-ra-hán. 


3, 6 tâm nhận tất cả đỐi tượng: 


- 1 Ý môn hướng tâm 
- 4 Đại duy tác tâm hợp trí ; = 6 tâm 
— 1 Thắng trí duy tác tâm 


6 tâm này nhận Lục trần là Dục giới, Đại hành, Chế định và tất cả Siêu thế 
pháp làm đối tượng đều được, không ngoại trừ gì cả. 


Kết luận, 31 tâm được nói đến trong kệ thi số 12 này là những tâm nhận 
nhiều loại đối tượng, không chắc chắn là dạng đối tượng nào, nên được gọi là 
Anekara. 


V. ĐỐI TƯỢNG CỦA DVÄRAVIMUTTACITTA - THOÁT MÔN 


Đa phần các tâm cần phải dựa vào dvãra - môn để sinh khởi, các tâm dựa 
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vào môn để sinh khởi được gọi là dãz/kac/f/a, tuy nhiên vẫn có 19 tâm sinh khởi mà 
không dựa vào môn nào cả như đã nói trong phần Môn Quy Tập. 19 tâm đó là: 


- 2 Suy đạt tâm thọ xả 
- 8 Đại quả tâm = 19 tâm 
- 9 Đại hành quả tâm 


19 tâm này tại thời điểm làm các phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử mặc dầu 
không dựa vào một môn nào cả để sinh khởi, mà do nghiệp lực quá khứ nhưng luôn vẫn 
nhận một loại đối tượng nào đó trong 6 loại đối tượng. Các đối tượng này chẳng liên 
quan øì đến kiếp hiện tại mà là đối tượng có được từ kiếp trước tại thời điểm gần chết, 
lúc mà /n2/anãsanna/avanacifta - cận tử tốc hành tâm nhận lẫy đối tượng này. Tùy thuộc 
vào tác hành của chúng sinh sắp chết đó nhận đối tượng gì. Nếu như lúc gần chết 
nhận sắc trần làm đối tượng thì sắc trần ấy chính là đối tượng của đ⁄4raw/muffacifia - 
thoát môn tâm. Hoặc giả sử lúc gần chết mà cận tử tốc hành tâm nhận thinh trần, 
hương trần, vị trần, xúc trần hay pháp trần làm đối tượng thì các đối tượng ấy chính 
là đối tượng của thoát môn tâm. Cho nên, có thể nói được rằng đối tượng của thoát 
môn tâm là một đối tượng nào đó trong số 6 loại đối tượng vậy. 


Đối tượng của thoát môn tâm liên quan đến cận tử thời sẽ có tên gọi đặc biệt 
là: Kammaramnanna - Nghiệp cảnh, Kammanimiitãrammana - Nghiệp tướng cảnh và 
Cafinimiftãrammaina - Thú tướng cảnh. Sáu đôi tượng đến hiển hiện với chúng sinh 
sắp chết bao gồm một trong năm Ngũ trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, 
Xúc trần thì gọi là Kammanimittärammana - Nghiệp tướng cảnh hoặc 
Gatinimittärammana - Thú tướng cảnh, tùy theo trạng thái của đối tượng xuất hiện 
biểu thị nên. Riêng về Pháp trần xuất hiện trong giai đoạn cận tử thì gọi là 
Kammärammana - Nghiệp cảnh cũng được, Kammanimittärammana - Nghiệp tướng 
cảnh cũng được hoặc Catinimittärammana — Thú tướng cảnh đều được cả. 


Như vậy, đối tượng của thoát môn tâm chính là 3 loại cảnh nêu trên, thuộc 
về Lục trần đến hiển hiện với chúng sinh sắp chết ở cận tử thời. Các đối tượng này 
luôn hiển hiện với tất cả chúng sinh khấp Tam giới, ngoại trừ cõi trời Vô tưởng 
(Asaññasattabhũmi) và bậc Thánh A-ra-hán. 


Về phần Lục trần đến hiển hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý lúc bình 
thường thì không gọi là Kammãrammana - Nghiệp cảnh, Kammanimittärammana — 
Nghiệp tướng cảnh hoặc Catinimittärammana - Thú tướng cảnh. Cũng vậy, với bậc 
Thánh A-ra-hán lúc sắp nhập Niết-bàn sẽ không gọi tên các đối tượng như thế nữa, 
bởi vì không có sự tục sinh tiếp theo đối với các Ngài. 
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Các chúng sinh đang còn tử sinh luân hồi trong Tam giới (trừ cõi trời Vô 
tưởng) thì luôn phải có một trong các đối tượng này đến hiển hiện lúc gần chết vậy. 


1, Kammarammanna - Nghiệp cảnh: 


Kammärammana - Nghiệp cảnh chính là Pháp trần, liên quan đến thiện 
nghiệp, bất thiện nghiệp thuộc về Trọng yếu nghiệp (Garukamma), Cận tử nghiệp 
(AÄsannakamma), Tập quán nghiệp (Äcinnakamma) hoặc Tích lũy nghiệp (Katattä- 
kamma) mà sẽ cho quả tục sinh trong kiếp tới. Sự việc này giống như sự xuất hiện 
bản thân qua ý môn một cách rõ rệt. Thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp mà cho quả 
tái sinh ấy sẽ đến hiển hiện trong tâm giống như mới sinh khởi lại. Sự hiện hữu của 
nghiệp cảnh có 2 dạng: 

a, Nghiệp cảnh đến hiển lộ do thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, biểu 
thị rõ rệt bản thân theo năng lực của øu66ekafasafä, tức là các tướng quá khứ mà 
tâm thức đã ghi lại những gì đã xảy ra bên trong mình trước đây. Chẳng hạn như 
thiện nghiệp của bản thân là niềm hoan hỷ lúc làm phước, bố thí, cúng dường, giữ 
giới, tham thiền lúc 10, 20 năm trước và đến giờ vẫn còn nhớ lại được niềm vui, 
niềm hoan hỷ ấy. Hoặc là bất thiện nghiệp mà bản thân từng buồn rầu, đau khổ khi 
gặp hoạn nạn, thiên tai, lửa cháy, bị lừa đảo, ... dù đã nhiều năm trôi qua, hay sự 
giận dữ, bực mình ai đó trước đây, v.v... đến lúc gần chết thì lại nhớ đến sự buồn 
lòng hay giận dữ đó. Điều này cũng giống như người già có tuổi, nhớ nghĩ đến thời 
thanh xuân của mình; thuở ấy còn trẻ trung, yêu đời, tươi vui và vẫn còn nghĩ tưởng, 
nhớ lại được những tâm trạng lúc đó, việc biểu hiện của nghiệp cảnh do năng lực 


~~z~ 


của uö6ekafasaff#ä cũng dạng như vậy. 


b, Agñ/ệp cảnh đến hiển lộ do thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp khiến 
cho nó giống như mới sinh ra; đó là biểu hiện theo năng lực của s2/npaf/kafasaf/ã, 
tức là sự nhớ tưởng sự việc bên trong bản thân, dạng na ná như đang làm, đang tiến 
hành lúc bấy giờ. Ví dụ như các thiện nghiệp mà tự thân từng vui vẻ, hoan hỷ lúc 
đang làm phước, giữ giới, tham thiền hoặc là bất thiện nghiệp vì đã từng buồn rầu do 
nhà cháy, hay bị lừa đảo, mất mát tài sản, hoặc là giận dữ người nào đó mà thời gian 
đã trôi qua rất nhiều năm rồi; đến khi gần chết thì niềm vui, hoan hỷ sinh khởi giống 
như là bản thân đang làm phước, giữ giới, tham thiền vậy, hoặc sự giận dữ, bực mình 
sinh khởi giống như mình đang cãi vả với ai đó. Ở đây có thể so sánh với niềm hân 
hoan sinh khởi trong tâm của người nằm ngủ vào ban đêm vừa bước ra khỏi cơn 
mộng đẹp do bởi niềm vui vẻ đó của họ có được là tại ban chiều, ban tối họ mới 
xem kịch, xem hát xong. 
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Nghiệp cảnh như đã nói ở đây chỉ biểu hiện qua Ý môn, không biểu hiện 
qua 5 môn còn lại được, và nghiệp cảnh này luôn nghĩ tưởng đến những tạo tác đã 
trôi qua rồi nên thuộc về đối tượng Quá khứ (Atitärammana). 

* Nếu nghiệp cảnh là thiện nghiệp thì đưa đến tái sinh vào lạc cảnh. 

* Nếu nghiệp cảnh là bất thiện nghiệp thì đưa đến tái sinh vào khổ cảnh. 

2, Kammanimiftãrammanna - Nghiệp tướng cảnh: 

Kammanimittärammana - Nghiệp tướng cảnh nghĩa là cảnh (đối tượng) là 
nhân của sự tác hành. 

* Kammassa nImiHamn = KammanImIH4m. 

Đối tượng là nhân của sự tác hành gọi là ng//ập tướng cảnh. 

Nghiệp tướng cảnh chính là sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, cứng-mềm, nóng- 
lạnh, căng-chùng và pháp nhận được bằng tâm ý; ở đây muốn nói đến sáu trần mà 
liên đới đến tác hành của mỗi một chúng sinh đã làm bằng thân, khẩu, ý mà thôi. 

Sáu loại đối tượng liên quan đến tác hành của bản thân, và là nghiệp tướng 
cảnh được chia làm 2 dạng: 

a, Ujpaladdhakammanimifa: bao gồm sáu trần mà bản thân đã gặp thấy, 
là pháp đứng đầu trong lúc tác hành: 

¡, “hân thiện: chẳng hạn như bố thí, cúng dường, đặt bát, dâng y, xây 
dựng trường học, bệnh viện, chùa chiễn, v.v... 

ii, “hân bắt thiện: ví dụ chúng sinh bị giết, đồ đạt bị trộm, phụ nữ bị tà 
dâm, thấy hình ảnh của người đang làm việc xấu ác, v.v... 

b, Upakaranakammanimifa: bao gồm sáu trần mà bản thân đã gặp thấy, 
nhưng không phải là pháp đứng đầu trong lúc tác hành, chỉ là phần kết hợp, hỗ trợ 
khi tác hành mà thôi: 

¡, Phân miện: chẳng hạn như tượng Phật, hương hoa, mâm bát, tọa cụ, 
bàn ghế, việc học hành, sách vở, thầy cô, công cụ khi làm thiện pháp, v.v... 

ii, 2hân Đất tiện: ví dụ lưới bẫy, giáo mác, đao kiếm, súng, chai rượu, 
đồ ăn nhậu, công cụ để làm việc bất thiện, v.v... 

Trong cả 2 dạng nghiệp tướng này, các loại hữu tình hoặc vô tình liên quan trực 
tiếp đến việc làm thiện, làm ác thuộc về (/oa/addakammanimifia. Còn các sự vật khác 
là phần kết hợp hỗ trợ cho việc làm thiện, làm ác thì thuộc về (Joakaranakammanimifta. 
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Nếu lúc sắp chết, các nghiệp tướng này là dấu hiệu hiện hữu lộ ra trước mắt, 
với đối tượng là phần thiện thì sẽ đưa đi tái sinh vào lạc cảnh và ngược lại nếu là bất 
thiện sẽ dẫn đi tái sinh vào khổ cảnh. 


3, Gafnimittãramnanna — Thú tướng cảnh: 

Gatinimittärammana - Thú tướng cảnh chính là đối tượng của kiếp sống mà 
cần phải đến, tức là đối tượng sẽ được thụ hưởng trong kiếp tiếp theo. 

* Gaiyã nimltam = atnimittam. 

Đối tượng của kiếp sống mà cần phải đến gọi là #2 /ướng cảnh. 

Thú tướng cảnh bao gồm sáu trần mà chúng sinh sẽ thấy, gặp và thụ hưởng 
trong kiếp kế tiếp một cách rõ ràng. Thú tướng cảnh được chia làm 2 dạng: 

a, UJpalabhitabbagafinimifia: là đôi tượng sáu trần của kiếp sống mà sẽ 
được gặp, được thấy, chẳng hạn: 

* Nếu sắp sinh vào cối trời: sẽ thấy thiên xa, thiên cung, thiên nam, thiên nữ, 
đồ trang sức chư thiên, vườn địa đàng, hoa trời các loại, v.v... 

* Nếu sắp sinh vào các cõi người: sẽ thấy bầu thai mẹ, phòng ốc, nhà cửa, 
đồ dùng, làng mạc, phố thị, v.v... 

* Nếu sắp sinh vào cõi súc sinh: sẽ thấy các loài súc vật như voi, ngựa, trâu, 
bò, mèo, chó, côn trùng, v.v... 

* Nếu sắp sinh vào cõi ngạ quỷ hoặc a-tu-la: sẽ thấy rừng sâu, vực thẳm, biển 
hồ, sông nước, núi đổi, đầm ao, cây cối, hang động, là nơi ở của loài ngạ quỷ, a-tu-la 
V.V... 

* Nếu sắp sinh vào cõi địa ngục: sẽ thấy chảo dầu sôi, lưỡi cưa người, diêm 
VƯƠng, đầu trâu mặt ngựa, quạ đen, chó ngao, gươm giáo, lửa cháy, khói bốc, v.v... 

b, Ujpabhogagatinimifia: là đối tượng sáu trần của kiếp sống mà sẽ được 
thụ hưởng, chẳng hạn: 

* Nếu sắp sinh vào cối trời: sẽ ngồi trên thiên xa, du hành trong thiên uyển, 
vui đùa vui vẻ với các thiên nam, thiên nữ, v.v... 

* Nếu sắp sinh vào các cõi người: sẽ có dấu hiệu giống như bản thân đang đi 
đến nói chuyện với ai đó, hoặc đang làm công việc nào đó, ... 

* Nếu sắp sinh vào cõi súc sinh: sẽ cảm thấy mình đang là loài vật nào đó 
hoặc thấy chỗ ở của loài vật ấy hoặc là đang đùa giỡn với con vật này nọ, v.v... 
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* Nếu sắp sinh vào cõi ngạ quỷ hoặc a-tu-la: thì cảm nhận bản thân đang đi 
trong khu vực ghê rợn nào đó, hoặc thân thể của mình trông đáng ghê sợ, xấu xí, hay 
là đang đói khát vô cùng, cần phải tìm kiếm thức ăn, đồ uống ngay, v.v... 


* Nếu sắp sinh vào cõi địa ngục: sẽ cảm thấy mình đang bị búa gõ, đánh 
đập, bị bầy chó ngao cắn xé, hoặc bị xiŠng xích trói cột, hoặc đi đến nơi nhốt người, 
bị tra tấn khốc liệt, v.v... 


Riêng về phần sẽ đi tái sinh vào cõi Phạm thiên thì cả 2 dạng thú tướng cảnh 
như trên đều không có, chỉ có Nøð/ệp tướng chế định (Paññattikammanimitta) và 
Nghiệp tướng đại hành (Mahaggatakammanimitta) mà thôi. Bởi vì 2 loại nghiệp tướng 
này là quả của các thiển tâm mà hành giả đã chứng đắc rồi, nên chỉ nhận các đối 
tượng chế định và đại hành thôi, là những đối tượng mà tâm tiếp nhận sẽ cho quả tái 
sinh trong cảnh giới Phạm thiên. 


Thú tướng cảnh này chỉ biểu hiện duy nhất qua ý môn và được xếp vào đối 
tượng hiện tại bởi vì đang tiếp nhận dấu hiệu (tướng) ấy. 


MỘT VÀI KẾT LUẬN 


NGHIỆP CẢNH - Thuộc về Danh pháp (Nãämadhamma), 
- Thuộc về Dục giới pháp (Kãmadhamma), 
- Là đối tượng của Tục sinh thức trong kiếp mới của chúng sinh trong 11 
cõi Dục giới (2 Suy đạt tâm thọ xả, 8 Đại quả tâm), 
- Thuộc về Pháp trần (Dhammãrammana), 
- Sinh khởi qua Ý môn (Manodvära), 
- Thời quá khứ (Atitakäla). 


NGHIỆP TƯỚNG CẢNH _ - Thuộc về Sắc pháp, Danh pháp hoặc Chế định pháp đều được, 

- Thuộc về Dục giới pháp (54,52,28) hoặc Đại hành pháp (Không vô biên 
xứ thiện, Vô sở hữu xứ thiện), 

- Là đối tượng của Tục sinh thức trong kiếp mới của chúng sinh 11 cõi Dục 
giới, 15 cõi Sắc giới (trừ Vô tưởng thiên) và 4 cõi Vô sắc giới, 

- Thuộc về Lục trần, 

- Sinh khởi qua 6 môn, 

- Thời quá khứ, hiện tại và thoát thời tùy phù hợp. 


THÚ TƯỚNG CẢNH - Thuộc về Sắc pháp, Danh pháp đều được, 
- Thuộc về Dục giới pháp (54,52,28), 
- Là đối tượng của Tục sinh thức trong kiếp mới của chúng sinh 11 cõi Dục giới, 
- Thuộc về Lục trần, 
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- Sinh khởi qua 6 môn, 
- Thời hiện tại, quá khứ tùy phù hợp. 

















KIẾP THỨ 3 
DỤC GIỚI - KÂMABHÙMI 


KIẾP THỨ 1 
DỤC GIỚI - KÂMABHUMI 











Loài người và chư Thiên là | ; 
những hành giả chứng đắc |! loại Pham thiên chỉ có sác pháp | (PRHEbhalbha)........- 
Ngũ thiền sắc giới bà 
(Pañcamajjhänalãabhipuggala) 
liên quan đến Thiền ly tưởng 
(Sañfñävirägabhävan3), 

đến lúc chết (cuti) thì rời khỏi |; 
Dục giới rồiđi -------- -Ï 






















„----> _ đến sinh ở cõi Dục giới, 
£ làm loài người hoặc chư thiên tiếp tục. 
Các Tục sinh tâm, Hộ kiếp tâm và Tử tâm 
!.. của các chúng sinh này có đối tượng 
là một trong ba loại: 
:.... nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng 
được nhận từ Hậu báo nghiệp 
(AparäpariyavedanTyakamma) mà bản 
|⁄ thân đã từng tạo ra trước đây, tính từ 
| kiếp thứ 3 trở đi (không phải ở kiếp vừa rồi 
là vị Phạm thiên ở cõi Vô tưởng) tùy phù 
hợp, phụ thuộc vào Hậu báo thiện nghiệp 
nào có cơ hội cho quả tục sinh vào 
cõi Dục giới. Đối tượng của các Hậu báo 
thiện nghiệp đó chính là nøgh/ập cảnh, 
nghiệp tướng cảnh hoặc là thú tướng cảnh 
của thoát môn tâm của loài người 
hoặc chư thiên ấy. 


B. ĐÓI TƯỢNG DẠNG CHI TIẾT 


Như trên đã nêu, có tất cả 6 loại đối tượng, đó là: Sắc trần, Thỉnh trần, 
Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần, gọi chung là Lục trần. Ngoài ra, lại còn 
chia ra 4 dạng đối tượng nữa là: Dục giới cảnh, Đại hành cảnh, Chế định cảnh và 
Siêu thế cảnh. Do bởi bản chất của đối tượng rất đa dạng, diễn biến cùng khắp và có 
nhiều tên gọi khác nhau tùy trường hợp, cho nên lúc sắp xếp các đối tượng một cách 
chỉ tiết thì có cả thảy 21 loại, đó là: 

1, Kãmãrammana - Dục giới cảnh: gồm 54 Dục giới tâm, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp, thuộc về Lục trần. 


2, Alahagsatãrammana - Đại hành cảnh: gồm 27 Đại hành tâm, 35 tâm sở, 
thuộc về Pháp trần. 


3, Nibbãrammaia - Niết-bàn cảnh: gồm Niết-bàn, thuộc về Pháp trần. 


4, Nãmaãrammainna ~ Danh cảnh: gồm 89 tâm, 52 tâm sở, Niết-bàn, thuộc về 
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Pháp trần. 
5, &jpaãrammaina - Sắc cảnh: gồm 28 sắc pháp, thuộc về Lục trần. 


6, 2accuppannärammana - Hiện tại cảnh: gồm tâm, tâm sở, sắc pháp đang 
sinh khởi, thuộc về Lục trần. 


7, Anãøatärammana — Vƒ lai cảnh: gồm tâm, tâm sở, sắc pháp sẽ sinh khởi, 
thuộc về Lục trần. 


8, Affãrammaina - Quá khứ cảnh: gồm tâm, tâm sở, sắc pháp đã diệt đi, 
thuộc về Lục trần. 


9, KãÍav/muifãrammatna - Thoát thời cảnh: gồm Niễt-bàn, chế định, thuộc về 
Pháp trần. 


10, #2ññaffãrammana - Chế định cảnh: gồm Danh chế định, Nghĩa chế 
định, thuộc về Pháp trần. 


11, Zaramatthärammana - Chân nghĩa cảnh: gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và 
Niết-bàn, thuộc về Lục trần. 


12, Aj/hattãrammana - Nội cảnh: gồm tâm, tâm sở, sắc pháp sinh khởi trong 
thân mình, thuộc về Lục trần. 


13, 8ahiddhãrammana - Ngoại cảnh: gồm tâm, tâm sở, sắc pháp sinh khởi 
nơi người khác và sắc pháp của loài vô tình, luôn cả Niết-bàn, Chế định, thuộc về 
Lục trần. 


14, Aj/hattabahiddhãarammana - Nội ngoại cảnh: gồm tâm, tâm sở, sắc pháp 
sinh khởi trong thân mình và bên ngoài thân mình, thuộc về Lục trần. 


15, ?añcãrammaina - Ngũ trấn: gồm 7 sắc đối tượng (visayarũpa), thuộc về 
Ngũ trần. 


16, &äpãrammana — Sắc trần: gồm các loại màu. 

17, Saddärammatia - Thính trần: gồm các loại tiếng, âm thanh. 

18, ŒGandhãrammana - Hương trấn: gồm các loại mùi. 

19, #asãrammana — Vƒ trần: gồm các loại vị. 

20, hoffhabbãrammana - Xúc trần: gồm cứng-mềm, nóng-lạnh, căng-chùng. 


21, Dhammãrammaina - Pháp trần: gồm tâm, tâm sở, sắc tịnh, sắc vi tế, Niết- 
bàn, chế định. 
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C. PHÂN CHIA TÂM NHẬN ĐÓI TƯỢNG CHI TIẾT CHẮC CHÁN VÀ KHÔNG CHẮC CHÁN 


1, Kãmãramnaia - Dục giới cảnh: tâm nhận đối tượng Dục giới cảnh gồm 56 


a, Tâm nhận đối tượng Dục giới cảnh chắc chắn: gồm 25 tâm, đó là: 


— Ngũ song thức tâm: 10 
-Ý giới: 3 
- Suy đạt tâm: 5 
~ Tiếu sanh tâm: 1 
- Đại quả tâm: _8 


cộng: 25 tâm. 


b, 7âm nhận đối tượng Dục giới cảnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, đó là: 


- Bất thiện tâm: l2 
- Ý môn hướng tâm: 1 
— Đại thiện tâm: 8 
- Đại duy tác tâm: 8 
- Thắng trí tâm: 2 


cộng: 3†1 tâm. 

c, 7âm không nhận đối tượng Dục giới cảnh: gồm 35 tâm, đó là: 

- Đại hành tâm: 27 

— Siêu thế tâm: =8 
cộng: 35 tâm. 

2, Mahaggatäranmana - Đại hành cảnh: tâm nhận đối tượng Đại hành cảnh 
gồm 37 tâm. 

a, Tâm nhận đối tượng Đại hành cảnh chắc chắn: gồm 6 tâm, đó là: 

- Thức vô biên xứ thiền tâm: 3 

— Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm: _- 
cộng: 6 tâm. 


b, 7âm nhận đối tượng Đại hành cảnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, đó là: 


- Bất thiện tâm: 12 
- Ý môn hướng tâm: 1 
- Đại thiện tâm: 8 
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19 tâm. 
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- Đại duy tác tâm: 8 
- Thắng trí tâm: - 


cộng: 3†1 tâm. 


c, 7âm không nhận đối tượng Đại hành cảnh: gồm 54 tâm, đó là: 


- Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm): lỆ⁄ 
- Đại quả tâm: 8 
- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
— Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 54 tâm. 
3, Nibbãrammatia - Niếf-bàn cảnh: tâm nhận đối tượng Niết-bàn cảnh gồm 
a, Tâm nhận đối tượng Niễt-bàn cảnh chắc chắn: gồm 8 tâm, đó là: 


— Siêu thế tâm: 8 


b, 7âm nhận đối tượng Niết-bàn cảnh không chắc chắn: gồm 11 tâm, đó là: 


- Ý môn hướng tâm: 1 

— Đại thiện tâm hợp trí: 4 

- Đại duy tác tâm hợp trí: 4 

- Thắng trí tâm: _2 
cộng: 1Í tâm. 


c, 7âm không nhận đối tượng Niết-bàn cảnh: gồm 72 tâm, đó là: 


- Bất thiện tâm: 12 
- Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm): 17 
— Đại thiện tâm ly trí: 4 
— Đại duy tác tâm ly trí: 4 
- Đại quả tâm: 8 
- Đại hành tâm: 27 


cộng: Z72 tâm. 
4, Nãmaãramnana - Danh cảnh: tâm nhận đối tượng Danh cảnh gồm 57 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Danh cảnh chắc chắn: gồm 14 tâm, đó là: 
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— Siêu thế tâm: 8 

- Thức vô biên xứ thiển tâm: 3 

— Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm: - 
cộng: 14 tâm. 


b, 7âm nhận đối tượng Danh cảnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là: 


- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới): 41 
- Thắng trí tâm: 2 


cộng: 43 tâm. 


c, 7âm không nhận đối tượng Danh cảnh: gồm 34 tâm, đó là: 


— Ngũ song thức tâm: 10 
-Ý giới: 3 
- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
- Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 


cộng: 34 tâm. 
5, ®ñpaãrammana - Sắc cảnh: tâm nhận đối tượng Sắc cảnh gồm 56 tâm. 

a, Tâm nhận đối tượng Sắc cảnh chắc chắn: gồm 13 tâm, đó là: 

— Ngũ song thức tâm: 10 

- Ý giới: =- 
cộng: 13 tâm. 

b, 7âm nhận đối tượng Sắc cảnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là: 

- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới): 41 

- Thắng trí tâm: E- 
cộng: 43 tâm. 

c, 7âm không nhận đối tượng Sắc cảnh: gồm 35 tâm, đó là: 

- Đại hành tâm: By 

— Siêu thế tâm: ổ 


cộng: 35 tâm. 


6, Zaccuppannarammaina - Hiện tại cảnh: tâm nhận đối tượng Hiện tại cảnh 
gồm 56 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Hiện tại cảnh chắc chắn: gồm 13 tâm, đó là: 
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— Ngũ song thức tâm: 10 
- Ý giới: 3 


cộng: 13 tâm. 


b, 7âm nhận đối tượng Hiện tại cảnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là: 


- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới): 41 
- Thắng trí tâm: _2 


cộng: 43 tâm. 
c, 7âm không nhận đối tượng Hiện tại cảnh: gồm 35 tâm, đó là: 
- Đại hành tâm: 27 


— Siêu thế tâm: 8 


cộng: 35 tâm. 
7, Aftarammaina - Quá khứ cảnh: tâm nhận đối tượng Quá khứ cảnh gồm 
49 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Quá khứ cảnh chắc chắn: gồm 6 tâm, đó là: 
— Thức vô biên xứ thiển tâm: 3 
— Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm: _- 
cộng: 6 tâm. 
b, 7âm nhận đối tượng Quá khứ cảnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là: 


- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới): 41 
- Thắng trí tâm: _2 
cộng: 43 tâm. 


c, Tâm không nhận đối tượng Quá khứ cảnh: gồm 42 tâm, đó là: 


— Ngũ song thức tâm: 10 
-Ý giới: 3 
- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
- Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 42 tâm. 
8, Anãgatãrammayna — Vƒ laí cảnh: tâm nhận đối tượng Vị lai cảnh gồm 43 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Vƒ lai cảnh chắc chắn là không có tâm nào. 
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b, 7âm nhận đói tượng Vƒ lai cảnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là: 
- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới): 41 
- Thắng trí tâm: L5 


cộng: 43 tâm. 


c, Tâm không nhận đối tượng Vƒ lai cảnh: gồm 48 tâm, đó là: 


— Ngũ song thức tâm: 10 
-Ý giới: 3 
- Đại hành tâm: 27 
— Siêu thế tâm: 8 


cộng: 48 tâm. 
9, KãÍaví/muffãrammapia - Thoát thời cảnh: tâm nhận đối tượng Thoát thời 
cảnh gồm 60 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Thoát thời cảnh chắc chắn: gồm 29 tâm, đó là: 


- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
- Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 29 tâm. 


b, 7âm nhận đối tượng Thoát thời cảnh không chắc chấn: gồm 31 tâm, đó là: 


— Bất thiện tâm: 12 
- Ý môn hướng tâm: 1 
— Đại thiện tâm: 8 
- Đại duy tác tâm: 8 
- Thắng trí tâm: 0) 


cộng: 3Í tâm. 


c, Tâm không nhận đối tượng Thoát thời cảnh: gồm 31 tâm, đó là: 


- Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm): l7 
- Đại quả tâm: 

- Thức vô biên xứ thiển tâm: 3 
— Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm: 3 


cộng: 3Í tâm. 
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10, 2ñatftãrammana - Chế định cảnh: tâm nhận đối tượng Chễ định cảnh 
gồm 52 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Chế định cảnh chắc chắn: gồm 21 tâm, đó là: 


- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
- Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 


cộng: 21 tâm. 


b, 7âm nhận đối tượng Chế định cảnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, đó là: 


- Bất thiện tâm: T2 
- Ý môn hướng tâm: 1 
— Đại thiện tâm: 8 
- Đại duy tác tâm: 8 
- Thắng trí tâm: 2 


cộng: 3Í tâm. 


c, Tâm không nhận đối tượng Chế định cảnh: gồm 39 tâm, đó là: 


- Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm): 17 
- Đại quả tâm: 8 
- Thức vô biên xứ thiển tâm: 3 
— Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm: 3 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 39 tâm. 


11, aramatthãrammana - Chân nghía cảnh: tâm nhận đối tượng Chân nghĩa 
cảnh gồm 70 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Chân nghĩa cảnh chắc chấn: gồm 39 tâm, đó là: 


- Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm): 17 

- Đại quả tâm: 8 

- Thức vô biên xứ thiển tâm: 3 

— Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm: 3 

- Siêu thế tâm: 8 
cộng: 39 tâm 


b, 7âm nhận đối tượng Chân nghía cảnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, 
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- Bất thiện tâm: 1) 

- Ý môn hướng tâm: 1 

— Đại thiện tâm: 8 

- Đại duy tác tâm: 8 

- Thắng trí tâm: _2 
cộng: 3Í tâm. 


c, Tâm không nhận đối tượng Chân nghía cảnh: gồm 21 tâm, đó là: 


- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
- Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 


cộng: 2Í tâm. 
12, Ajhatfãrammatna - Nội cảnh: tâm nhận đối tượng Nội cảnh gồm 62 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Nội cảnh chắc chắn: gồm 6 tâm, đó là: 
- Thức vô biên xứ thiển tâm: 3 
— Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển tâm: _- 
cộng: 6 tâm. 
b, 7âm nhận đối tượng Nội cảnh không chắc chắn: gồm 56 tâm, đó là: 
- Dục giới tâm: 54 
- Thắng trí tâm: _2 
cộng: 56 tâm. 


c, 7âm không nhận đối tượng Nội cảnh: gồm 29 tâm, đó là: 


- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
- Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 29 tâm. 


13, 8ah/ddhärammana - Ngoại cảnh: tâm nhận đối tượng Ngoại cảnh gồm 
82 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Ngoại cảnh chắc chắn: gồm 26 tâm, đó là: 


- Sắc giới tâm: 15 
- Không vô biên xứ thiển tâm: 3 
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— Siêu thế tâm: 8 


cộng: 26 tâm. 
b, 7âm nhận đối tượng Ngoại cảnh không chắc chắn: gồm 56 tâm, đó là: 
- Dục giới tâm: 54 
- Thắng trí tâm: “- 


cộng: 56 tâm. 


c, Tâm không nhận đối tượng Ngoại cảnh: gồm 9 tâm, đó là: 


- Thức vô biên xứ thiền tâm: ñ 
— Vô sở hữu xứ thiền tâm: 3 
— Phi tưởng phi phi tưởng thiền tâm: 3 


cộng: 9 tâm. 
14, A/hatabahiddhãrammana - Nội ngoại cảnh: tầm nhận đối tượng Nội 
ngoại cảnh gồm 56 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Nội ngoại cảnh chắc chắn là không có. 


b, 7âm nhận đối tượng Nội ngoại cảnh không chắc chắn: gồm 56 tâm, 


đó là 
- Dục giới tâm: 54 
- Thắng trí tâm: 2 


cộng: 56 tâm. 
c, 7âm không nhận đối tượng Nội ngoại cảnh: gồm 35 tâm, đó là: 
- Đại hành tâm: 27 
— Siêu thế tâm: 8 
cộng: 35 tâm. 
15, añcãrammanna - Ngũ trần: tâm nhận đối tượng Ngũ trần gồm 46 tâm. 


a, Tâm nhận đối tượng Ngũ trần chắc chắn: gồm 3 tâm, đó là: 


-Ý giới: 3 tâm. 

b, 7âm nhận đối tượng Ngũ trần không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là: 
- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới): 41 

- Thắng trí tâm: R.: 


cộng: 43 tâm. 


86 


Ärammanasaigaha - Đối tượng Quy Tập 


c, 7âm không nhận đối tượng Ngũ trần: gồm 45 tâm, đó là: 


— Ngũ song thức tâm: 10 
- Đại hành tâm: By 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 45 tâm. 
16, &äpãrammanna — Sắc trần: tâm nhận đối tượng Sắc trần gồm 48 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Sắc trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là: 
- Nhãn thức tâm: 2 tâm. 
b, 7âm nhận đói tượng Sắc trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là: 
— Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức): 44 
- Thắng trí tâm: 2 


cộng: 46 tâm. 


c, 7âm không nhận đối tượng Sắc trần: gồm 43 tâm, đó là: 


- Nhĩ thức tâm: 2 
— Tỷ thức tâm: 2 
- Thiệt thức tâm: Ử, 
— Thân thức tâm: 2 
- Đại hành tâm: J7 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 43 tâm. 
17, Saddãrammaina - Thính trần: tâm nhận đối tượng Thỉnh trần gồm 48 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Thính trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là: 
— Nhĩ thức tâm: 2 tâm. 
b, 7âm nhận đối tượng Thính trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là: 
— Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức): 44 
- Thắng trí tâm: 2 


cộng: 46 tâm. 
c, 7âm không nhận đối tượng Thính trần: gồm 43 tâm, đó là: 


- Nhãn thức tâm: 2 
— Tỷ thức tâm: 2 
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— Thiệt thức tâm: 2 
— Thân thức tâm: 2 
- Đại hành tâm: 7, 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 43 tâm. 
18, Œandharammana - Hương trần: tâm nhận đối tượng Hương trần gồm 48 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Hương trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là: 
— Tỷ thức tâm: 2 tâm. 


b, 7âm nhận đối tượng Hương trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là: 


- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức): 44 
- Thắng trí tâm: _2 


cộng: 46 tâm. 


c, Tâm không nhận đối tượng Hương trần: gồm 43 tâm, đó là: 


- Nhãn thức tâm: 2 
— Nhĩ thức tâm: 2 
— Thiệt thức tâm: 2 
— Thân thức tâm: 2 
- Đại hành tâm: Đ7 
— Siêu thế tâm: 8 


cộng: 43 tâm. 
19, #asãram/maina — Vƒ trần: tâm nhận đồi tượng Vị trần gồm 48 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Vƒ trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là: 
— Thiệt thức tâm: 2 tâm. 
b, 7âm nhận đối tượng Vƒ trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là: 
— Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức): 44 
- Thắng trí tâm: 2 


cộng: 46 tâm. 


c, 7âm không nhận đối tượng V/ trần: gồm 43 tâm, đó là: 


- Nhãn thức tâm: 2 
— Nhĩ thức tâm: 2 
- Tỷ thức tâm: 2 
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— Thân thức tâm: M¿ 
- Đại hành tâm: Vău 
- Siêu thế tâm: 8 


cộng: 43 tâm. 
20, Phoffhabbãrammaina - Xúc trần: tâm nhận đối tượng Xúc trần gồm 48 tâm. 

a, Tâm nhận đối tượng Xúc trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là: 

— Thân thức tâm: 2tâm. 

b, 7âm nhận đối tượng Xúc trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là: 

— Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức): 44 

- Thắng trí tâm: _2 
cộng: 46 tâm. 


c, 7âm không nhận đối tượng Xúc trần: gồm 43 tâm, đó là: 


- Nhãn thức tâm: 2 
— Nhĩ thức tâm: 2 
— Tỷ thức tâm: 2 
— Thiệt thức tâm: 2 
- Đại hành tâm: SN 
— Siêu thế tâm: 8 


cộng: 43 tâm. 
21, Dhammärammaina Pháp trấn: tâm nhận đối tượng Pháp trần gồm 78 tâm. 
a, Tâm nhận đối tượng Pháp trần chắc chắn: gồm 35 tâm, đó là: 
- Đại hành tâm: S4 
— Siêu thế tâm: 8 
cộng: 35 tâm. 
b, 7âm nhận đối tượng Pháp trần không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là: 
- Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới): 41 
- Thắng trí tâm: s: 
cộng: 43 tâm. 
c, 7âm không nhận đối tượng Pháp trần: gồm 13 tâm, đó là: 
— Ngũ song thức tâm: 10 
-Ý giới: 3 
cộng: 13 tâm. 
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D. VIỆC NHẬN ĐÓI TƯỢNG CỦA TÂM 


Như đã biết, tâm là loại pháp nhận biết đối tượng. Mỗi khi tâm sinh khởi thì 
luôn phải có đối tượng của tâm đó và lúc một sát-na tâm sinh lên thì chỉ nhận một 
đối tượng duy nhất mà thôi, không thể có chuyện một tâm có thể nhận nhiều đối 
tượng cùng lúc được. 


Tuy nhiên, trong việc nhận đối tượng, có những tâm cho dù sinh khởi ở thời 
điểm nào cũng chỉ nhận riêng một loại đối tượng mà thôi, không nhận loại đối tượng 
khác được và cũng có những loại tâm có thể nhận đối tượng khác cũng được, nên 
được gọi là tâm có nhiều loại đối tượng. 


Do vậy, chúng ta sẽ xem xét việc nhận đối tượng của tâm tùy trường hợp đã 
nêu trên, cụ thể như sau: 


* Tâm nhận 1 loại đối tượng có 28 tâm, 
* Tâm nhận 2 loại đối tượng có 2 tâm, 
* Tâm nhận 5 loại đối tượng có 3 tâm, 
* Tâm nhận 6 loại đối tượng có 43 tâm, 
* Tâm nhận 12 loại đối tượng có 3 tâm, 
* Tâm nhận 14 loại đối tượng có 9 tâm, 
* Tâm nhận 25 loại đối tượng có 3 tâm. 
GIẢI THÍCH: 


1, 28 Tâm chỉ nhận 7 loại đối tượng, đó là: 


* 2 Nhãn thức tâm chỉ nhận Sắc trần thuộc về hiện tại, 

* 2 Nhĩ thức tâm chỉ nhận Thinh trần thuộc về hiện tại, 

* 2 Tỷ thức tâm chỉ nhận Hương trần thuộc về hiện tại, 

* 2 Thiệt thức tâm chỉ nhận Vị trần thuộc về hiện tại, 

* 2 Thân thức tâm chỉ nhận Xúc trần thuộc về hiện tại, 

* 3 Không vô biên xứ tâm chỉ nhận Hư không chế định phát sinh từ biến xứ, 

* 3 Vô sở hữu xứ tâm chỉ nhận Chế định trạng thái không, 

* 1 Thức vô biên xứ thiện tâm | chỉ nhận Không vô biên xứ thiện tâm đã từng sinh 
* 1 Thức vô biên xứ quả tâm lãP với mình trong kiếp này hoặc kiếp trước, 
chỉ nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm 
đã từng sinh khởi với mình trong 
kiếp này hoặc kiếp trước, 

* 8 Siêu thế tâm chỉ nhận Niết-bàn làm đối tượng. 


* 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm 
* 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm 
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2, 2 Tâm nhận 2 loại đỐi tượng, đó là: 
* 1 Thức vô biên xứ duy tác tâm có 2 loại đối tượng là: 
- Không vô biên xứ thiện tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này hoặc 
kiếp trước, 
- Không vô biên xứ duy tác tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này, 


* 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm có 2 loại đối tượng là: 
- Vô sở hữu xứ thiện tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này hoặc kiếp 
trước, 
- Vô sở hữu xứ duy tác tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này. 
3, 3 Tâm nhận 5 loại đối tượng, đó là: 3 Ý giới, bao gồm: 
*'1 Ngũ môn hướng tâm có 5 loại đối tượng: Sắc trần, Thinh trần, 
* 2 Tiếp thọ tâm Hương trần, Vị trần và Xúc trần. 
4, 43 Tâm nhận 6 loại đối tượng, đó là: 


*1 Ý môn hướng tâm 


* 11 Tiếp đối tượng tâm có 6 loại đối tượng: Sắc trần, Thinh trần, 
* 29 Dục giới tốc hành tâm Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần. 


* 2 Thắng trí tâm 


5, 3 7âm nhận 12 loại đối tượng, đó là: 
* 3 Đệ ngũ thiển sắc giớitâm có 12 loại đối tượng là: 10 Biến xứ, 
1 Hơi thở, 1 Chúng sinh trung dung. 

6, 9 Tâm nhận 14 loại đối tượng, đó là: 


* 3 Đệ nhị thiền sắc giới tâm | _ có 14 loại đối tượng là: 10 Biến xứ, 
* 3 Đệ tam thiền sắc giới tâm  _ 1 Hơi thở, 1 Chúng sinh đáng yêu, 1 Chúng 
* 3 Đệ tứ thiền sắc giới tâm sinh gặp khổ, 1 Chúng sinh được vui. 


7, 3 Iâm nhận 25 loại đối tượng, đó là: 


* 3 Đệ nhất thiền sắc giớitâm có 25 loại đối tượng là: 10 Biến xứ, 10 Bất 
tịnh, 1 Hơi thở, 1 Niệm thân, 1 Chúng sinh 
đáng yêu, 1 Chúng sinh gặp khổ, 1 Chúng sinh 
được vui. 
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E. TÂM SỞ VỚI CÁC ĐỎI TƯỢNG 


Khi tâm sinh khởi để nhận biết đối tượng thì luôn có các tâm sở đồng sinh 
với tâm, tâm sở cũng đồng diệt với tâm, có cùng đối tượng và cùng nơi sinh như tâm 
vậy. Do vậy, tâm sở cũng sẽ nhận cùng đối tượng như tâm, nghĩa là khi tâm nhận đối 
tượng nào thì tâm sở cũng sẽ nhận chính đối tượng đó. Theo đó, việc nhận đối tượng 
của tâm sở cũng được phân chia như sau: 


— 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) nhận đối tượng Ngũ trần 


- 52 tâm sở , Pháp trần 

— 14 Bất thiện tâm sở s Lục trần thuộc về Hiệp thế và Chế định 

- 01 Ganh ty tâm sở ý Lục trần thuộc về Ngoại trần 

— 03 Tiết chế tâm sở (Hiệp thế) M Lục trần thuộc về Dục giới 

- 03 Tiết chế tâm sở (Siêu thế) ; Niết-bàn 

~ 02 Vô lượng tâm sở ñ Pháp trần thuộc về Chế định và 
Ngoại trần 

~ 13 Hòa đồng tâm sở Lục trần thuộc về Hiệp thế, Siêu thế, 

- 19 Tịnh hảo biến hành tâm sở “ Chế định, Quá khứ, Hiện tại, Vị lai, 

- 01 Tuệ tâm sở Thoát thời, Nội trần và Ngoại trần. 


PHÂN CHIA TÂM SỞ NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN 


1, Tâm sở nhận Dục giới cảnh chắc chắn: không có, 
` không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở). 
2, Tâm sở nhận Đại hành cảnh chắc chắn: không có, 


š không chắc chắn: 47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng). 
3, Tâm sở nhận Niết-bàn chắc chắn: không có, 

* không chắc chắn: 36 là 13 Hòa đồng tâm sở và 

23 Tịnh hảo tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở). 

4, Tâm sở nhận Danh cảnh chắc chắn: không có, 

. không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở). 
5, Tâm sở nhận Sắc cảnh chắc chắn: không có, 

ú không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở). 
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6, Tâm sở nhận Hiện tại cảnh 


“ 


7, Tâm sở nhận Quá khứ cảnh 


“ 


8, Tâm sở nhận Vị lai cảnh 


“ 


9, Tâm sở nhận Thoát thời cảnh 


“ 


10, Tâm sở nhận Chế định cảnh 


“4 
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chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 


11, Tâm sở nhận Chân nghĩa cảnh chắc chắn: 


“4 


12, Tâm sở nhận Nội cảnh 


“ 


13, Tâm sở nhận Ngoại cảnh 


“ 


14, Tâm sở nhận Nội ngoại cảnh 


“4 


15, Tâm sở nhận Ngũ trần 


“ 


không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 


không có, 

50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở. 
không có, 

47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng). 
không có, 

50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở). 

có 2 Vô lượng tâm sở, 

50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở. 

có 2 Vô lượng tâm sở, 

47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng). 
có 3 Tiết chế tâm sở, 

47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng). 
không có, 

49 (trừ Ganh ty, 2 Vô lượng). 
có 3 là: Canh ty và 2 Vô lượng, 
49 (trừ Ganh ty và 2 Vô lượng). 
không có, 

49 (trừ Canh ty và 2 Vô lượng). 
không có, 

50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở. 


16, Tâm sở nhận Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần 


“ 


17, Tâm sở nhận Pháp trần 


“ 


tk) *ŒC4CŒ(⁄ 


chắc chắn: 
không chắc chắn: 
chắc chắn: 
không chắc chắn: 


không có, 
50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở. 


có 2 Vô lượng tâm sở, 
50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở). 
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VATTHUSAÑGAHA — TRÚ CĂN QUY TẬP 


Sự quy tập tâm và tâm sở theo va#ñu - trú căn gọi là vafthusanigaha - trú căn 
guy tập. Ò đây vaffñu dịch là vật, trú căn, là nơi mà tâm và tâm sở nương tựa để sinh 
khởi. Trú căn thuộc về sắc pháp, có tất cả 6 loại trú căn làm nơi sinh khởi của tâm và 
tâm sở, đó là: 


¡, Cakkhuvatthu - Nhãn vật chỉ pháp là  Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc 


ii, Sotavatthu - Nhĩ vật chỉ pháp là  Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc 
iii, Ghãnavatthu - Tỷ vật chỉ pháp là  Ghãnapasäda - Tỷ tịnh sắc 
¡v, Jivhävatthu - Thiệt vật chỉ pháp là  Jivhäpasäda - Thiệt tịnh sắc 
v, Kãyavatthu - Thân vật chỉ pháp là  Kãyapasäda - Thân tịnh sắc 
vi, Hadayavatthu - Ý vật chỉ pháp là  Hadayarũpa - Sắc ý vật. 


Päli định nghĩa về trú căn như sau: 


* L⁄asani patlfhahantí citacetasikã eithãfi = valhu 
Tâm và tâm sở nương nhờ và trụ trên pháp nào, pháp đó gọi là trú căn của 
tâm và tâm sở. 

Thông thường, mặt đất là nơi sinh sống, nương tựa của các chúng sinh hữu 
tình (saviññanakavatthu) như loài người, động vật, v.v... và các chúng sinh vô tình 
(aviññãnakavatthu) như cây cối, núi non, sông hồ v.v... Mặt đất là nơi dung chứa, 
nương nhờ của các chúng sinh hữu tình và vô tình đó như thế nào thì các va#/uripa 


- sắc vật là nơi nương tựa, là trú căn của các tâm và tâm sở như thê ây. 


Cây cối phát triển tươi tốt do nương nhờ đất đai thì cũng như thế tâm và tâm 
sở sinh khởi, diễn tiến tiếp nối nhau cần dựa vào 6 loại sắc trú căn đã nêu trên. Do 
vậy 6 sắc trú căn này so sánh như đất đai còn tâm và tâm sở thì giống như các loại 
chúng sinh hữu tình và vô tình; cho nên có thể nói rằng tâm và tâm sở trú tại các trú 
căn này là cách nói theo ngôn ngữ thông thường, giống với việc nói rằng cây cối nằm 
trong hạt giống hay tiếng chuông ở trong cái chuông. Nhưng sự thật thì tiếng chuông 
không nằm trong cái chuông, cây cối không ở trong hạt giống; tiếng chuông cũng như 
cây cối có mặt, hiện hữu ra đó là tùy nhân duyên. Nếu như nhân duyên phát sinh 
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đầy đủ thì cây cối sẽ được mọc lên từ hạt giống, tiếng chuông sẽ được phát ra từ cái 
chuông. Cũng như thế, ở đây tâm và tâm sở sinh khởi do nương tựa vào các trú căn, 
nếu nhân duyên phát sinh đầy đủ thì tâm và tâm sở sẽ sinh khởi được từ các sắc trú 
căn đó, còn như nhân duyên không đầy đủ thì tâm và tâm sở không thể sinh khởi từ 
các trú căn được. Pháp là nhân, là duyên để cho tâm và tâm sở sinh khởi được từ các 
sắc trú căn có cả thảy 3 yếu tố, đó là: 


1, Nghiệp quá khứ 2, Trú căn 3, Đối tượng. 


Khi có đầy đủ 3 yếu tố này thì tâm và tâm sở sẽ sinh khởi được từ các trú 
căn. Việc trình bày nhân duyên sinh khởi của tâm và tâm sở mà liên quan đến các 
sắc trú căn chỉ nhắn mạnh đến Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhũmi) mà thôi, còn 
ở trong Tứ uẩn cảnh giới (Catuvokärabhũmi) thì nhân duyên làm cho tâm và tâm sở 
sinh khởi chỉ còn 2 yếu tố, đó là: 1, Ng/ập guá khứ và 2, Đối tượng. 


A, TÂM VỚI CÁC TRÚ CĂN 


athasahgaha: 
13. CHAVATTHUM_ NISSITÄ KÂME SATTA RÚPE CATUBBIDHA 
TIVATTHUM NISSITARUPE DHATVEKÄNISSITÄ MATÄ 


7thứcgiới dựa vào 6sắctrúcăn sinh tại 11 cối Dục giới 

4thứcgiới  dựavào3sắctrúcăn sinh tại 15 cõi Sắc giới 

1 Ý thức giới không dựa vào sắc trú căn nào sinh tại 4 cõi Vô sắc. 
GIẢI THÍCH 


1, Viñãnadhãfu - Thức giới: Thức giới là pháp nhận biết đối tượng, đó chính là 
89 (hay 121) tâm, khi nói theo giới (dhãtu) thì đó chính là 7 thức giới: 


a, 2 Nhãn thức tâm là 2 Nhấn thức giới 


b, 2 Nhĩ thức tâm là 2 Nhĩ thức giới Cả 5 tâm này gọi là 

c, 2 Tỷ thức tâm là 2 Tỷ thức giới Ngũ thức giới 

d, 2 Thiệt thức tâm là 2 Thiệt thức giới (Pañcaviññänadhätu) 

e, 2 Thân thức tâm là 2 Thân thức giới 

£ [1 Ngũ môn hướng tâm Ƒ 3 tâm này là Ý giới 
Tiếp thọ tâm (Manodhätu) 


ø, 76 tâm còn lại là Ý thức giới (Manoviññãnadhãtu) 
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THỨC GIỚI, TÂM VỚI TRÚ CĂN TRONG CÁC CÕI 


NƯƠNG TRÚ CĂN HOẶC KHÔNG 


TÂM SINH 


ĩ £ Ạ HP NƯƠNG TRÚ CĂN 
CẢNH GIỚI 


11 CÕI 15 CÕI 4CÕI KHÔNG 
CHẮC CHÁN 
DỤC GIỚI SẮC GIỚI * VÔ SÁC GIỚI CHÁC CHÁN 


1. Nhãn thức giới 2 Nhãn thức tâm 

2. Nhĩ thức giới 2 Nhĩ thức tâm 

3. Tỷ thức giới 2 Tỷ thức tâm Tỷ vật 

4. Thiệt thức giới 2 Thiệt thức tâm Thiệt vật 
5. Thân thức giới 2 Thân thức tâm 


á 2 Tiếp thọ tâm 
6. Ý giới : S2 i22 76 
1 Ngũ môn hướng tâm 
khô 
8 Tham căn tâm trể Si,” 
2 Sân căn tâm B 
h8 r không nươn 
2 Sï căn tâm trổ căn : 
3 Suy đạt tâm** B 
đ c.Á ÿ ^ không nươn 
1 Y môn hướng tâm hữ , 
1 Tiếu sanh tâm = 
S.JÏVSÄ sẽ vĂA không nươn 
8 Đại thiện tâm mến.” 
8 Đại quả tâm** = 
; #. Ã A không nươn 
8 Đại duy tác tâm : nền. 
5 Sắc giới thiện tâm 
5 Sắc giới quả tâm 
5 Sắc giới duy tác tâm 
4 Vô sắc giới thiện tâm "ưn” 
4 Vô sắc giới quả tâm 
4 Vô sắc giới duy tác tâm 
8 Siêuƒ1 Nhập lưu đạo 
thế 
tâm |7 Siêu thế tâm K7 nu 


trú cán 


| weng [man — 2/2 Z2} s|9 |+| 


Ghi chú: * 15 cõi Sắc giới (trừ Vô tưởng thiên) 


** 11 Tiếp đối tượng tâm: Số lượng Thức tâm sinh khởi được trong cối đó _— y 7ï 
3 Suy đạt tâm 


Ầ Z2 ¬X NẠA ^ Ẩ c Lên 
8 Đại quả tâm Số lượng Trú căn mà tâm dựa vào để sinh khởi 
được trong cõi đó ——=-=i 
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2, Bhamí- Cối Và Vaffhu - Trú Căn: Trú căn là nơi nương tựa đề các thức giới 
(tâm) sinh khởi, trong các cõi thì số lượng các trú căn xuất hiện không đồng đều 
nhau. Theo kệ thi số 13, số trú căn mà các thức giới nương tựa để khởi sinh theo các 
cõi là như sau: 


*Ở11cõiDụcgiới 7 thức giới sinh khởi dựa vào 6 trú căn, 

*Ở15 cõi Sắcgiới 4 thức giới sinh khởi dựa vào 3 trú căn, 

*Ở 4cõiVôsắc 1 thức giới sinh khởi không dựa vào trú căn nào cả. 

a, 7 thức giới sinh khởi ở 11 cõi Dục giới dựa vào 6 trú căn: 

, 2Nhãnthứctâm dựa vào nhãn vật sinh khởi, 

i, 2Nhĩthứctâm dựa vào nhĩ vật sinh khởi, 

ii, 2 Tỷ thức tâm dựa vào tỷ vật sinh khởi, 

iv, 2Thiệtthứctâm dựa vào thiệtvật sinh khởi, 

v  2Thânthứctâm dựa vào thânvật sinh khởi, 

vi, 3 Ý giới tâm dựa vào ý vật sinh khởi, 

vii, 67 Ý thức giới tâm dựa vào ý vật sinh khởi. 

67 Ý thức giới tâm bao gồm: 41 Dục giới tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm 
và 3 Ý giới tâm), 9 Đại hành thiện tâm, 9 Đại hành duy tác tâm, 8 Siêu thế tâm. 

b, 4 /hức giới sinh khởi ở 15 cõi Sắc giới dựa vào 3 trú căn: 

, 2Nhãnthứctâm dựa vào nhãn vật sinh khởi, 

i, 2Nhĩthứctâm dựa vào nhĩ vật sinh khởi, 

vi, 3 Ý giới tâm dựa vào ý vật sinh khởi, 

vii, 62 Ý thức giới tâm dựa vào ý vật sinh khởi. 

62 Ý thức giới tâm bao gồm: 10 Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm), 3 Suy 
đạt tâm, 1 Ý môn hướng tâm, † Tiếu sanh tâm, 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm, 
15 Sắc giới tâm, 4 Vô sắc giới thiện tâm, 4 Vô sắc giới duy tác tâm, 8 Siêu thế tâm. 

c, 7 thức giới sinh khởi ở 4 cõi Vô sắc giới không dựa vào trú căn nào: 

46 Ý thức giới tâm: 10 Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm), 1 Ý môn hướng 
tâm, 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm, 12 Vô sắc giới tâm, 7 Siêu thế tâm (trừ 1 Dự 
lưu đạo tâm) sinh khởi trong 4 cõi Vô sắc mà không dựa vào một trú căn nào cả. 

* Lưu ý: Cả 6 trú căn và 7 thức giới đều không có mặt trong cõi trời Vô tưởng 
(Asaññasattabhũmi). 


Như đã nêu trên, cả 7 thức giới sinh khởi được phần đông là phải nương tựa 
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vào trú căn, tuy nhiên riêng các Ý thức giới tâm thì một số không cần trú căn vẫn sinh 
khởi được. Trong kệ thi số 14 dưới đây sẽ nêu rõ một số tâm phải dựa vào trú căn để 
sinh khởi, một số tâm dựa vào trú căn sinh khởi cũng được, không cần trú căn sinh 
khởi cũng được hoặc một số tâm chẳng phải dựa vào trú căn sinh khởi cũng có. 


athasahgaha: 
14. TECATTAII NISSAYA DVECATTAIISA JÄYARE 
NISSAYA CA ANISSAYA PÄAKÄRUPPÄ ANISSITA 


43 tâm phải dựa vào trú căn để sinh khởi chắc chắn, 42 tâm có 

khi dựa vào trú căn, có khi không dựa vào mà sinh khởi. Các 

Vô sắc giới quả tâm không cần dựa vào trú căn để sinh khởi. 
GIẢI THÍCH 


1, 43 tâm phải dựa vào trú căn để sinh khởi chắc chắn: 


* 2 Nhãn thức tâm dựa vào nhấn vật sinh khởi chắc chắn, 
* 2 Nhĩ thức tâm dựa vào nhĩ vật sinh khởi chắc chắn, 
*2 Tỷ thức tâm dựa vào tỷ vật sinh khởi chắc chắn, 
*2 Thiệt thức tâm dựa vào thiệt vật sinh khởi chắc chắn, 
*.2 Thân thức tâm dựa vào thân vật sinh khởi chắc chắn, 
*.2 Tiếp thọ tâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chấn, 
*.3 Suy đạt tâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn, 

* 1 Ngũ môn hướngtâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn, 
*1 Tiếu sanh tâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn, 

* 2 Sân căn tâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chấn, 
*8 Đại quả tâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn, 

* 15 Sắc giới tâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn, 

* 1 Dự lưu đạo tâm dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn. 


Cả 43 tâm này phải dựa vào trú căn để sinh khởi một cách chấn chắn bởi vì 
các tâm này sinh ra chỉ trong Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhũmi) mà thôi. Nghĩa 
là 43 tâm này khi sinh khởi sẽ giới hạn trong một số chúng sinh; đó là chúng sinh cõi 
Dục giới và chúng sinh cõi Sắc giới mà thôi, còn với các chúng sinh cõi Vô sắc giới là 
không sinh khởi được. 


2, 42 tâm dựa vào trú căn để sinh khởi không chắc chắn: 


* 10 Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm), 
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* 1 Ý môn hướng tâm, 

* 8 Đại thiện tâm, 

* 8 Đại duy tác tâm, 

* 4 Vô sắc giới thiện tâm, 

* 4 Vô sắc giới duy tác tâm, 

* 7 Siêu thế tâm (trừ 1 Dự lưu đạo tâm). 


Cả 42 tâm này dựa vào trú căn để sinh khởi một cách không chắc chắn. Nếu 
các tâm này sinh khởi trong Ngũ uẩn cảnh giới thì chắc chấn phải dựa vào trú căn để 
sinh khởi, còn nếu sinh khởi trong Tứ uẩn cảnh giới thì không phải dựa vào trú căn vẫn 
sinh khởi được. Nghĩa là 42 tâm này sinh với chúng sinh trong cõi Dục giới hoặc Sắc 
giới (trừ cõi trời Vô tưởng) thì phải dựa vào trú căn để sinh khởi một cách chắc chắn 
còn nếu sinh với chúng sinh trong cõi Vô sắc giới thì không phải dựa vào trú căn. 


3, 4 Vô sắc giới quả tâm chắc chắn không dựa vào trú căn để sinh khởi: 

* 4 Vô sắc giới quả tâm này chỉ sinh khởi trong cõi Vô sắc giới mà thôi, là 
cảnh giới chỉ có 4 uẩn (Catuvokärabhũmi), tức là chỉ có các danh uẩn (nãmakhandha) 
mà thôi, không có sắc uẩn (rũpakhandha); cho nên các tâm này không dựa vào trú 
căn để sinh khởi là điều chắc chắn, rõ ràng. 

Ở đây, 4 Vô sắc giới quả tâm chỉ sinh khởi trong cõi Vô sắc giới, còn các Vô 
sắc giới thiện tâm hoặc Vô sắc giới duy tác tâm có thể sinh khởi trong các cõi khác 
được ngoại trừ 4 cảnh khổ là Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la và Súc sinh. Bởi vì các 
chúng sinh trong 4 cảnh khổ này không thể tu tiến (bhãvanã) để thành tựu Thiền, 
Đạo và Quả được, nguyên do là khi họ tục sinh không phải là hạng Người tam nhân 
(Tihetukapuggala). Về phần các chúng sinh trong cõi Dục giới trở lên, nếu là người 
tam nhân thì có thể tu tiến để đắc Vô sắc giới thiền thiện tâm được hoặc bậc Thánh 
A-ra-hán tu tiến để đắc Vô sắc giới thiển duy tác tâm. Do vậy, vì Vô sắc giới quả tâm 
làm phận sự Tục sinh (Patisandhi), Hộ kiếp (Bhavanga), Tử (Cuti) của chúng sinh 
trong cõi Vô sắc giới, nên nói rằng 4 Vô sắc giới quả tâm sinh khởi chỉ trong cảnh giới 
Vô sắc mà thôi, bởi thế 4 Vô sắc giới quả tâm không cần thiết phải dựa vào trú căn 
để sinh khởi. 


B. TÂM SỞ VỚI CÁC TRÚ CĂN 


Tâm dựa vào trú căn sinh khởi như thế nào thì tâm sở cũng dựa vào trú căn 
để sinh khởi như thế ấy. 
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TÂM SỞ VỚI TRÚ CĂN 


DỰA VÀO TRÚ CĂN 


Thiệt vật 

Không nương 
trú căn 

Nương trú căn sinh 
chắc chắn 

Nương trú căn sinh 
không chắc chắn 


7 Biến hành tâm sở 


13 Hòa đồng tâm sở| _... phi 6i 
6 Biệt cảnh tâm sở 


4 Si phần tâm sở 
3 Tham phần tâm sở 


14 Bất thiện tâm sở | 4 Sân phần tâm sở 


2 Hôn phần tâm sở 


—¬ 2 + C2 +> 


1 Hoài nghỉ tâm sở 


19 Biến hành tịnh hảo tâm sở 

-+„„„„ |3 Tiết chế tâm sở 
25 Tịnh hảo tâm sở Ä h 
2 Vô lượng tâm sở 


1 Tuệ căn tâm sở 


I~-T:— TRNIEITIFTETESLTLTESE2 


PHÂN CHIA 52 TÂM SỞ THEO 6 TRÚ CĂN 





1, Tâm sở dựa vào Nhãn vật, Nhĩ vật, Tỷ vật, Thiệt vật, Thân vật sinh khởi 
một cách chắc chắn là không có. 

2, Tâm sở dựa vào Nhãn vật, Nhĩ vật, Tỷ vật, Thiệt vật, Thân vật sinh khởi 
một cách không chắc chấn có 7 tâm sở, đó là 7 Biến hành tâm sở khi kết hợp với 
Ngũ song thức tâm. 

3, Tâm sở dựa vào Ý vật sinh khởi một cách chắc chắn có 6 tâm sở, đó là: 

— 4 Sân phần tâm sở, vì chỉ sinh khởi trong 11 cõi Dục giới mà thôi. 
- 2 Vô lượng tâm sở, vì chỉ sinh khởi trong Ngũ uẩn cảnh giới mà thôi. 

4, Tâm sở dựa vào Ý vật sinh khởi không chắc chắn có 46 tâm sở, đó là: 


~ 13 Hòa đồng tâm sở, 
~ 10 Bất thiện tâm sở (trừ 4 Sân phần tâm sở), 
— 23 Tịnh hảo tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở. 
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C. TRÚ CĂN VÀ MÔN 
Trú căn là nơi mà tâm và tâm sở dựa vào để sinh khởi. 
Môn là cửa ngõ để tâm và tâm sở nhận biết đối tượng thông qua việc hiện 
hữu của lộ trình tâm. 
? Z  _v Ấ ^ Ầ ` . ? ^ ` ƯA ? £ Z _v 
Cả trú căn lân môn đều là nơi nương tựa của tâm và tâm sở, cụ thể: trú căn 
là chỗ dựa của tâm và tâm sở, còn môn là cửa ngõ mà qua đó tâm và tâm sở nhận 
biết đối tượng. Do vậy, mỗi sát-na mà tâm và tâm sở xuất hiện đều liên quan mật 
thiết đến trú căn và môn, cho nên có thể phân ra 4 dạng như sau: 
* Tâm cần dựa vào cả môn và trú căn, 
* Tâm cần dựa vào trú căn mà không cần dựa vào môn, 
* Tâm không cần dựa vào trú căn mà cần dựa vào môn, 
* Tâm không cần dựa vào cả môn lẫn trú căn. 


1, 7âm cân dựa vào cả môn và trú căn gồm có 38 tâm: 


- Sân căn tâm 2 
— Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm) Hi 
- Đại quả tâm 8 
- Sắc giới thiện tâm 5 
- Sắc giới duy tác tâm 5 

1 


— Nhập lưu đạo tâm 
Tổng cộng: 38 tâm 


Ở đây, sự khác nhau giữa tâm dựa vào trú căn để sinh với tâm dựa vào môn 
có số lượng không bằng nhau. Ây là, tâm dựa vào trú căn để sinh có số lượng hạn 
hữu và chắc chắn còn tâm dựa vào môn có số lượng nhiều hơn, cụ thể là: 


TÂM DỰA VÀO 6 TRÚ CĂN TÂM DỰA VÀO 6 MÔN 
— 2 tâm sinh khởi dựa vào Nhấn vật — 46 tâm sinh khởi qua Nhãn môn 
- 2 tâm sinh khởi dựa vào Nhĩ vật — 46 tâm sinh khởi qua Nhĩ môn 
— 2 tâm sinh khởi dựa vào Tỷ vật — 46 tâm sinh khởi qua Tỷ môn 
— 2 tâm sinh khởi dựa vào Thiệt vật — 46 tâm sinh khởi qua Thiệt môn 
— 2 tâm sinh khởi dựa vào Thân vật — 46 tâm sinh khởi qua Thân môn 
— 75 tâm sinh khởi dựa vào Ý vật — 67 tâm sinh khởi qua Ý môn 
(4 Vô sắc giới quả tâm không dựa vào trú căn) (9 Đại hành quả tâm không dựa vào môn) 
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2, Tâm cân dựa vào trú căn mà không cân dựa vào môn gôm có 2 tâm: 


` 


Đó là 5 Sắc giới quả tâm. Các tâm này cần dựa vào Ý vật để sinh khởi, bởi vì 
Sắc giới quả tâm là tâm của các Phạm thiên làm phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử mà 
thôi. Tục sinh tâm của các vị Phạm thiên này cần dựa vào sắc Ý vật để sinh khởi, vì ở 
thời kỳ tục sinh thì Tục sinh thức và sắc Ý vật phải dựa vào nhau để sinh khởi theo 
năng lực của 4//øamañapaccaya (Hỗ tương duyên). 


Về phần các Sắc giới quả tâm không cần dựa vào môn để sinh khởi là do các 
Sắc giới quả tâm chỉ làm phận sự Tục sinh, Hộ kiếp, Tử là £&aadwãravimuttaciita — 
là những tâm thoát môn chắc chắn, nên không cần dựa vào môn nào cả. 


3, 7âm không cân dựa vào trú căn mà cân dựa vào môn gôm có 42 tâm: 


— Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm) 10 
— Đại thiện tâm 8 


- Đại duy tác tâm 

- Vô sắc giới thiện tâm 

- Vô sắc giới duy tác tâm 

— Siêu thế tâm (trừ Nhập lưu đạo tâm) 
- Ý môn hướng tâm 


|¬ ` *~ẴẰ 


Tổng cộng: 42 tâm 
Các tâm này, khi sinh khởi với các Phạm thiên cõi Vô sắc giới không cần dựa 
vào trú căn để sinh khởi bởi vì các vị Phạm thiên này không có một trú căn nào cả, 
nhưng cả 42 tâm này cần dựa vào Ý môn mới sinh khởi được. Trong cõi Vô sắc giới 
thì chỉ có duy nhất một môn là Ý môn mà thôi, là nơi mà 42 tâm này nương vào để 
sinh khởi. 


4, Tâm không cân dựa vào cả trú căn lân môn gôm có 4 tâm: 


Đó là 4 Vô sắc giới quả tâm. Cả 4 tâm này không cần dựa vào trú căn bởi vì 
không có trú căn để dựa và cũng không cần dựa vào môn, do bởi các tâm này là 
Fkantadvãravimuiacia — là những tâm thoát môn chắc chắn, làm phận sự Tục sinh, 
Hộ kiếp và Tử của các Phạm thiên trong 4 cõi Vô sắc giới mà thôi. 


Àvasanagatha - Kệ thì kết thúc: 


ICCÄÂNURUDDHARACITE ABIDHAMMATTHASANGAHE 
TATIYO PARICCHEDOYAM SAMASENEVA NITTHITO 
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Chương thứ ba tên là Tạp phần này, trong bộ Thắng Pháp Tập 


Yếu do Đức Anuruddha trước tác đã chấm dứt như vậy. 


t#)k)k)©) 3š CC2C4C 
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